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CON ĐƯỜNG CỦA THÁNH NỮ CATARINA XIENA 

 

Dẫn Nhập 

 Con  người  hôm  nay  tuy  trân  trọng  gìn  giữ  những  ân  huệ  của  đời  sống, 

nhưng hình như họ cũng khao khát sự thành toàn, một sự thành toàn sâu xa 

hơn sự thỏa mãn hạn hẹp mà công việc, hay những mối quan hệ, hoặc những 

của cải vật chất đem lại. Một ngàn năm trăm năm trước, thánh Âu Tinh đã 

nhận ra cơn đói khát này của con người chính là cơn đói khát huyền nhiệm, 

đói khát Thiên Chúa (Tự thú 1.1). Tuy nhiên, chúng ta. có thể bị cám dỗ 
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phần nào hoài nghi quan điểm của thánh Âu Tinh, khi áp dụng quan điểm 

ấy vào chính chúng ta: những thị kiến, những dấu thánh, cơn xuất thần - 

chúng ta coi đó là những kinh nghiệm biểu thị đặc trưng của vị thánh, và 

ngược lại, nếu không có những dấu hiệu ấy thì đời sống chúng ta không có 

gì là huyền nhiệm. 

 

Nhưng  thật  ra  không  phải  vậy.  Các  nhà  thần  học  đương  thời  như  Karl 

Rahner và William Johnston đã nhấn mạnh đến quan điểm của thánh Tôma 

Aquinô và thánh Gioan Thánh giá. Các ngài cho rằng đời sống thần bí là 

trung tâm các ân huệ của Chúa Thánh Thần, và mỗi người chúng ta nhờ bí 

tích Rửa tội cũng được thừa hưởng đời sống đó. Rahner diễn tả sự thật này 

một cách táo bạo đặc biệt: "Kitô hữu tương lai hoặc sẽ là một nhà thần bí 

hoặc sẽ không phải là Kitô hữu." Nếu những lời này làm cho chúng ta ngạc 

nhiên, thì có lẽ chúng ta đã hiểu lầm bản chất của đời sống thần bí. Chính 

các nhà thần bí cho chúng ta biết rằng họ gặp gỡ Thiên Chúa trước hết không 

ở trong các thị kiến và mặc khải, nhưng trong chính đời sống của họ, trong 

kinh nghiệm hằng ngày. Như vậy, chính sự hiện diện thân tình và hoạt động 

sáng tạo của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời mỗi người nói lên thế nào 

là đời sống thần bí thật sự. Chính vì các thánh thể hiện những chiều kích 

huyền nhiệm của đời sống chúng ta, nên các nhà thần học, chẳng hạn như 

Karl Rahner, mới nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái khám phá các nhà 

thần bí. 

 

Đó là lý do ra đời cuốn sách về thánh nữ Catarina Siena, một tập trong bộ 

Con đường của các nhà thần bí Kitô giáo. Thay vì cung cấp một tiểu sử toàn 

diện về Catarina - vốn đã có nhiều - cuốn sách này giới thiệu Catarina như 

một người bạn, một người chị và một người hướng đạo trên hành trình đời 

sống thần bí của mỗi người chúng ta. Hình như chúng ta thường có khuynh 

hướng tìm một người bạn đồng hành duyên dáng và nồng nhiệt, thân ái và 

hấp dẫn, cùng thời và thích hợp với cuộc hành trình của chúng ta hơn là 

người phụ nữ Đa Minh ở thế kỷ XIV này, người đã chẳng sống trong đan 

viện hoặc ẩn dật, nhưng lại bị lôi cuốn vào những biến cố tôn giáo và dân 

sự thời đó. 
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Trước hết, có lẽ khó mà tưởng tượng được sức hấp dẫn lạ lùng của Catarina 

đối với những người cùng thời. Chị có một sức mạnh vừa nồng nhiệt vừa 

mãnh liệt khiến các bạn bè và đồ đệ lớn tuổi hơn đều muốn đến gần chị và 

chỉ thích gọi chị là "Mẹ". Chính cha Raymond Capua, cha giải tội dòng Đa 

Minh, người viết tiểu sử của chị, và là người bạn chí cốt, luôn luôn ngạc 

nhiên về "sự thu hút kỳ diệu", "phong cách duyên dáng", và"khuôn mặt lúc 

nào cũng rạng rỡ" của chị.  

 

Những đặc điểm ấy chắc chắn sẽ "xóa tan sự thất vọng" nơi bất cứ ai ở bên 

chị. Nhiều người lúc đến với chị, trong lòng đầy sợ hãi và ưu phiền, nhưng 

khi  ra  về đều cảm thấy vui  mừng  và bình an; những gia  đình có  oán  thù 

truyền kiếp đã hòa giải với nhau, và những ai ở bên chị đều cảm thấy niềm 

vui và sức sống đến nỗi phải thốt lên, "Chúng ta ở đây thì tốt quá." 

 

Thế nhưng, không phải chỉ có sự hấp dẫn tự nhiên bề ngoài của Catarina lôi 

kéo những người khác đến với chị. Dù rất thiện cảm với chị, cha Raymond 

cũng phải nhìn nhận rằng, "xét về ngoại hình, chị chẳng có gì đặc biệt." 

Chính tình yêu, chứ không  phải vẻ đẹp  tự nhiên, làm  cho  khuôn mặt  chị 

rạng rỡ - một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa và đối với những người 

được Thiên Chúa ưu ái. Chị diễn tả tình yêu này một cách tự phát, không 

gò bó, làm cho các bạn hữu của chị bối rối. Những biểu lộ cảm xúc trong 

cầu nguyện, trong những lời than thở, trong cử điệu của thân thể khi chị ca 

tụng Thiên Chúa bằng cách phủ phục, cúi đầu, giơ tay, khiến nhiều người 

cho là gương mù. Chị cũng rất thoải mái trong tình thân với người khác: chị 

ôm lấy những người đến với chị, và trongthư từ, chị viết, "Con cưng của 

mẹ", "Con rất yêu dấu của mẹ". 

 

Tuy nhiên, chính những lời nói mạnh mẽ và nồng nhiệt đã lôi kéo người ta 

đến với Catarina hơn bất cứ điều gì khác. Sau ba năm sống ẩn dật trong căn 

phòng nhỏ, Catarina xuất hiện như một người phụ nữ vừa có khuynh hướng 

vừa có thiên tài hùng biện. Cha Raymond tường thuật về tài năng đặc sắc 

nhất này của Catarina: "Mọi người đều nhìn nhận chị có thể nói về Thiên 

Chúa liên tục mà không ăn uống gì trong suốt 100 ngày đêm, miễn là có 

những thính giả có thể hiểu được những điều chị nói và chia sẻ trong cuộc 
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đàm thoại." Và vì không có gì làm cho chị phấn khởi hơn khi nói về Thiên 

Chúa với "những thính giả biết nghe", nên càng nói chị càng trở nên linh 

hoạt và hăng hái. 

 

Thế nhưng, cha Raymond thú nhận rằng chính cha lại không phải là một 

trong những thính giả biết lắng nghe. "Khi chị nói với tôi về Thiên Chúa, 

lời chị cứ tiếp tục tuôn trào... Nhưng trong lãnh vực thiêng liêng, tôi thua 

kém chị rất xa, và cảm thấy thân xác uể oải, nặng nề, nên thường rơi vào 

trạng thái mơ màng..." Say sưa với đề tài, Catarina vẫn thao thao bất tuyệt. 

Cuối cùng thấy cha Raymond đang ngủ, chị gây một tiếng động lớn để làm 

cho cha tỉnh thức, và chị bực mình, "Con nói về Thiên Chúa với cha như 

nói với bức tường." 

 

Tuy  vậy,  dù  "uể  oải",  cha  Raymond  cũng  phải  nhìn  nhận  thiên  tài  giảng 

thuyết của Catarina. "Đoàn sủng giảng thuyết" của chị bộc phát thành lời 

"thiêu đốt như một cây đuốc", và tài lợi khẩu của chị tác động đến các tâm 

hồn đến nỗi những kẻ đến để "chế giễu hoặc xem thường" chị cuối cùng sẽ 

"ra đi trong nước mắt và cảm phục". Vì Catarina nói với lửa của Chúa Thánh 

Thần  hơn  là  với  ngôn  ngữ  của  kiến  thức,  nên  những  đám  đông  cả  ngàn 

người và nhiều hơn nữa liên tục kéo đến chỉ để được nhìn thấy chị và nghe 

chị nói. 

 

Dù  lời  nói  và  phong  cách  luôn  luôn  hấp  dẫn,  Catarina  vẫn  có  thể  không 

dùng những lời trân trọng khi chị cảm thấy những lời đó không xứng hợp. 

Thường chị viết cho các vịtrong hàng giáo sĩ là "Cha đáng kính" hoặc "Cha 

rất yêu quí", nhưng với ba vị hồng y người Ý đã tẩy chay đức Urban VI, thì 

chị không dùng từ "đáng kính", bởi vì họ đã mất quyền được trọng kính rồi. 

Catarina còn táo bạo đến độ sửa sai cả các giáo hoàng. Khi khuyên giục đức 

Gregorio  XI  chọn  lựa  hòa  bình  thay  vì  chiến  tranh,  chị  nhấn  mạnh 

rằng,"chính Chân lý" đã nhắc bảo chị viết thư chứ không phải vì ước vọng 

cao ngạo muốn "lên lớp" đức thánh cha. Và sau khi khích lệ đức Urban VI 

"mạnh mẽ" đương đầu với những nết xấu của mình, và nhẹ nhàng khi đối 

xử với nết xấu của người khác, Catarina kết luận:"Con dám đánh bạo viết 

như thế là vì Thiên Chúa tốt lành đã thúc bách con."  
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Ngoài việc cảnh cáo những người mà lẽ ra chị phải sợï, sức mạnh ý chí hiếm 

có của Catarina còn thể hiện nơi những việc khác nữa. Độc giả hẳn sẽ mỉm 

cười khi nghe cha Raymond kể lại Catarina đã làm phép lạ như thế nào. Khi 

người bạn của chị là Fra Santi đang hấp hối, Catarina cả gan chữa lành anh 

ta bằng lời này: "Nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho anh không được 

chết!" Ở Pisa, chị ra lệnh cho một bệnh nhân: "Tôi muốn rằng từ nay về sau 

anh không còn bị cơn bệnh này quấy nhiễu nữa." Stefano, người bạn, người 

thư ký yêu quí của Catarina thoát chết khi Catarina tuyên bố: "Nhân danh 

đức vâng lời, tôi ra lệnh cho anh không còn bị sốt rét nữa." 

 

Được Chúa Thánh Thần tác động, Catarina cũng táo bạo thân thưa với Chúa 

như vậy.  Cha Raymond kể lại rằng lời cầu nguyện của Catarina có hiệu quả 

kỳ diệu trong những hoàn cảnh đặc biệt cấp bách. Chẳng hạn, để một kẻ sắp 

chết hối cải, Catarina phải "vật lộn" với Thiên Chúa, viện lẽ rằng trong khi 

anh chàng không xứng đáng được hưởng long thương xót, thì Chúa Giêsu 

lại là đấng xứng đáng để ban ơn ấy. "Chẳng phải đó là lý dotại sao Chúa lại 

đến trong cung lòng Đức Trinh nữ... để gánh tội và trừng phạt tội lỗi chúng 

con đó sao?... Xin hãy trả lại người anh em cho con." Cha Raymond giải 

thích sự trở lại của người đó như là lời sống động ca tụng "sự quan phòng 

khôn dò của Thiên Chúa", sự quan phòng đó đã khiến cho "tâm hồn nhiệt 

thành" của Catarina "dám mạnh dạn như vậy." "Chúa để người ấy chai lì 

trong tội lỗi cho đến giây phút cuối cùng, như thể Chúa chẳng quan tâm gì 

đến anh ta. Nhưng Chúa đã sắp đặt mọi sự để cứu vớt linh hồn anh ta." Nhờ 

sự chuyển cầu táo bạo của Catarina, một người khác, một tên sát nhân khét 

tiếng, đã biến đổi thành "một người hiền lành và tử tế nhất," và hai tên tội 

phạm, trên đường đến pháp trường, đã thốt lên những lời tạ ơn thay vì những 

lời phỉ báng. 

 

Càng ngạc nhiên về sự táo bạo của Catarina, thì cha Raymond lại càng ý 

thức  sâu  sắc  rằng  cuộc  đời  của  thánh  nữ  "là  để  theo  đuổi  những  đường 

hướng khác hẳn với những phụ nữ đương thời." Đã hai lần Thiên Chúa đòi 

chị phải thay đổi đời sống một cách triệt để, nhằm chuẩn bị cho sứ vụ công 

khai càng ngày càng nhiều. Chúa đã mời gọi chị phục vụanh chị em mình 
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sau ba năm sống ẩn dật, khi chị mới 21 tuổi: "Bây giờ con hãy can đảm lao 

mình vào mọi hoạt động công khai với một ý nghĩ duy nhất, đó là ơn cứu 

độ các linh hồn." Một lần khác, khi chị 27 tuổi, Chúa yêu cầu chị thực hiện 

một cuộc "biến đổi triệt để" để đi khắp nước Ý và Pháp, gặp gỡ những nhà 

lãnh đạo các nước này, các cấp giáo quyền, và cả đức giáo hoàng nữa: "Cha 

sẽ dẫn con đi và sẽ đưa con trở về, và con sẽ làm vinh danh Cha." 

 

 Đời sống của Catarina không như chính chị hoạch định lúc đầu; giữa lòng 

Hội thánh, giữa những cơn khủng hoảng xâu xé Hội thánh, Catarina xuất 

hiện như tiếng nói của chân lý và tình yêu đang kêu lên bằng cuộc đời của 

chị. Ơn gọi của chị không do chị dự định từ ban đầu, mà là tất cả những gì 

Thiên Chúa đã làm cho chị. Nơi Catarina không có tình trạng nửa vời; chị 

không phải là người phụ nữ có thể xẻ vụn cuộc đời mình thành những mảnh 

nhỏ, mỗi chỗ một chút, mà không tập trung tất cả vào một chỗ nào. Như 

chính chị đã nói, trung tâm cuộc đời của chị chính là "ngọn lửa."  

 

Nhưng Catarina lại cũng là cả một biển những mâu thuẫn: vừa cứng rắn lại 

vừa yếu đuối, vừa đam mê lại vừa lịch thiệp, hay thay đổi nhưng mềm yếu, 

ương bướng nhưng dễ bị khuất phục. Cũng như chị gọi Thiên Chúa là đấng 

"điên dại vì tình yêu", chị tự coi mình là điên dại đôi chút vì tình yêu. Sự tự 

do sâu xa và rộng lớn mà Catarina cần để làm trọn ý muốn của Thiên Chúa 

đã thúc đẩy chị sống tận hiến cho Người, nhưng không phải ở trong bốn bức 

tường tu viện; ơn gọi của chị lôi cuốn chị vào cuộc sống và sứ vụ ở giữa 

lòng một thế giới được Thiên Chúa yêu thương. Đời sống nội tâm thúc đẩy 

chị đến với dân chúng và những biến cố trong thế giới, trong khi nhiệt tình 

dấn thân vào những cuộc khủng hoảng chung quanh lại nuôi dưỡng và làm 

cho  đời  sống  nội  tâm  của  chị  trở  nên  sâu  xa  hơn.  Đường  lối  thần  bí  của 

Catarina không những hòa nhập, mà còn gắn liền với đời sống của chính 

chị, một đời sống vốn được sống một cách triệt để và tha thiết trong và cho 

thế giới và Hội thánh mà chị yêu mến. 

 

Chúng ta nhìn ngắm Catarina và thấy sự can đảm trong tình yêu của chị, 

người phụ nữ trẻ tuổi này, vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30 

tuổi, vững vàng như lời đầy lửa trong Hội thánh và trong những cơn khủng 
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hoảng chính trị, xã hội chung quanh chị, tương phản với sự nghèo nàn trong 

tâm hồn và trong đời sống chúng ta. Những nghi ngờ, những cám dỗ, những 

chiến  đấu,  những  xao  lãng,  những  giả  cách,  biện  minh  và  đào  thoát  của 

chúng ta: Catarina có thể biết được gì về những điều này? Lịch sử và truyền 

thuyết phác họa chân dung Catarina như một người phụ nữ dám ăn dám nói 

của thế kỷ XIV, mà tình yêu của chị đối với Hội thánh đã thúc giục đức giáo 

hoàng trở về Roma sau 70 năm lưu vong tại Pháp. Các nhà viết hạnh thánh 

tường thuật lại thị kiến đầu tiên của Catarina lúc sáu tuổi, việc tận hiến cho 

Chúa khi chị lên bảy, và Thánh Thể đã nuôi dưỡng chị nhiều năm trời; sức 

mạnh của chị chữa lành những kẻ đau ốm và hoán cải những kẻ tội lỗi cứng 

lòng nhất.  

 

Những sự kiện này không phải là giả tạo, nhưng người phụ nữ thất học này, 

cùng với Tê-rê-xa A-vi-la, được tôn phong là nữ tiến sĩ đầu tiên của Hội 

thánh, đã kể lại đời sống của mình khác hẳn những người nổi bật nhờ những 

đặc ân và thành công ngoại lệ. Nếu phải nói về mình, hẳn Catarina sẽ theo 

kinh nghiệm của thánh Phaolô: "Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những 

yếu đuối của tôi... để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi" (2Cr 11:30; 

12:9). Catarina sống cuộc sống của chị ở giữa những chiến đấu và những 

cám dỗ mà chúng ta đã biết, thậm chí còn dữ dội hơn hầu hết chúng ta đã 

trải qua. Đời sốngvà sự hiện diện của chị nói với chúng ta rằng: chính ở giữa 

những chiến đấu này mà lời chân lý trở thành lời ân sủng cho chúng ta. 

 

Với kinh nghiệm riêng, Catarina biết đến những yếu đuối của con người, 

nhưng chúng ta cũng biết đôi chút về tâm hồn và nhiệt tình của chị qua kinh 

nghiệm của chúng ta. Nhìn vào chị, chúng ta khám phá ra một người phụ 

nữ hiểu biết với đầy nhiệt tình, và thích ứng với thời đại, đến độ chị gợi lên 

nơi chúng ta không những sự kính trọng và ngưỡng mộ từ xa, mà cả lời đáp 

trả thâm sâu cho tình yêu và sự hiệp thông mà các bạn hữu của chị đã biết. 

Và vì chúng ta thấy phản chiếu nơi chị ý nghĩa những thử thách và những 

khát vọng sâu xa của chúng ta, nên chúng ta nhận ra mầu nhiệm đã thôi thúc 

chị cũng tác động đến cuộc đời chúng ta. 
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Giống như chính Catarina, đường lối thần bí của chị có sức mạnh làm chúng 

ta ngạc nhiên, thích thú, và xúc động không phải chỉ vì những nghịch lý kỳ 

lạ, mà còn vì tính thức thời đáng kinh ngạc của nó. Có lẽ chúng ta vừa mong 

đợi vừa sợ phải thấy nơi người phụ nữ Đa Minh thế kỷ XIV này một học 

thuyết thần bí khác thường và khác xa điều chúng ta có thể tưởng tượng về 

chị; nhưng thay vào đó, chúng ta thấy một người bạn, một người chị em gần 

gũi với chúng ta, với tâm hồn chúng ta, một đường lối thần bí gần với đời 

sống chúng ta. Chính Hội thánh cho chúng ta biết đôi điều về ý nghĩa cao 

cả khi tôn phong Catarina là một trong các tiến sĩ, và là một trong những 

nhà thần bí vĩ đại nhất, vì học thuyết thần bí của Catarina không nhắm miêu 

tả chi tiết những hiện tượng khác thường, nhưng là kinh nghiệm máu thịt 

của đời sống con người thường ngày. 

 

Thay vì chú trọng đến những phương pháp và trạng thái khi cầu nguyện, 

đường lối thần bí của Catarina khiến chúng ta chú ý đến chân lý vô biên và 

lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng hoàn toàn gần gũi chúng ta, 

đồng thời chú ý đến lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, đấng mà Máu thánh Người 

có sức biến đổi đời sống con người chúng ta trong những nhu cầu cụ thể và 

cơ bản nhất. Thực sự thì kinh nghiệm "thường ngày" của Catarina, gắn bó 

mật thiết với những cuộc khủng hoảng về dân sự và tôn giáo trong thời chị, 

là điều quá khác thường đối với một người ở thời đó. Tuy nhiên, đó lại là 

thế giới thực với vẻ đẹp và sự bình an của nó, với bệnh tật, nghèo khổ, chiến 

tranh và phân rẽ, thu hút tất cả mọi sinh lực của chị. Thay vì an hưởng một 

cuộc sống chẳng dính dáng gì đến những biến cố của thế giới chung quanh, 

đời sống thần bí của chị bao hàm toàn thể bản chất cuộc đời mà chị đã sống, 

ở giữa những biến cố đó. 

 

Thay vì chú ý đến lòng sốt sắng riêng tư của một người phụ nữ thánh thiện 

nhưng tách rời khỏi thế giới thực tế trong khung cảnh kinh nghiệm và đời 

sống, đường lối thần bí của Catarina giúp chúng ta tập trung vào chân lý và 

sức mạnh của chính Tin mừng. Và vì vậy, có lẽ Catarina là người đầu tiên 

cho rằng đường lối thần bí, thực tại biến đổi của việc Thiên Chúa Ba Ngôi 

hoàn toàn gần gũi chúng ta, không tùy thuộc vào những hiện tượng khác 

thường, lại càng không tùy thuộc vào một "đời sống khác thường", nhưng 
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tùy thuộc vào đường lối của Tin mừng tuyệt đối đơn giản và mạnh mẽ để 

sống cuộc đời của chúngta. 

 

Do  đó,  những  đề  tài  thần  bí  mà  chúng  tôi  khai  triển  ở  đây,  như  chính 

Catarina  đã  làm,  không  nhắm  miêu  tả  chi  tiết  các  trạng  thái  cầu  nguyện, 

nhưng nhắm vào quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi làm cho đời sống 

con người được tự do để yêu mến và phục vụ Hội thánh và thế giới. Như 

vậy, đường lối thần bí của Catarina, đặc biệt thích hợp cho ngày nay, đòi 

hỏi tâm trí và trái tim phải lớn lên trong những thái độ của Tin mừng hầu 

cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa, mà không rút lui khỏi thế giới mà 

Thiên Chúa yêu thương, nhưng tha thiết dấn thân vào thế giới đó. 

 

Thay vì theo đuổi một kết cục lô-gích và thứ tự theo lối trình bày hệ thống, 

phong cách riêng của Catarina diễn đạt những cảm xúc dạt dào, phong phú 

và đậm đà của tâm trí và trái tim, mà những đề tài của cảm xúc đó, giống 

như những sợi chỉ trên tấm thảm đầy màu sắc, không ngừng đan kết chặt 

chẽ  với  nhau.  Tuy  nhiên,  chúng  tôi  đã  cố  gắng  suy  tư  về  đường  lối  của 

Catarina theo một thứ tự và một tiến trình trong các đề tài. Để làm việc đó, 

chúng tôi đã sử dụng những tài liệu nguyên gốc: các thư từ, các kinh nguyện, 

và  tác phẩm  Đối  thoại,  cũng  như  tiểu  sử  của  Catarina  do  cha  Raymond 

Capua viết.  

 

Như vậy, những trang sau đây mở ra cho chúng ta thấy đường lối thần bí 

của Catarina như là biểu hiệu sức mạnh của Tin mừng, nhằm biến đổi đời 

sống chúng ta, với sự quy thuận và say mê, trong chân lý và tình yêu. Sau 

khi lược qua đời sống của Catarina (chương 1), chúng ta sẽ suy tư về những 

chủ đề thần bí chủ yếu của Catarina. Chúng ta đi vào chính ý nghĩa đời sống 

của chúng ta bằng cách tuân theo ý muốn của Thiên Chúa (chương 2) và 

bằng cách sống chân lý, thứ chân lý làm cho chúng ta được tự do (chương3). 

Những đòi hỏi của đời sống hoạt động sẽ dẫn đưa chúng ta vào chỗ thâm 

sâu với Thiên Chúa trong "căn nhà nội tâm" (chương 4), ở đó, chúng ta học 

cách cầu nguyện (chương 5). Cũng ở đây, chúng ta khám phá ra sức mạnh 

của các bí tích, dìm chúng tavào trong lòng thương xót mà Máu thánh Chúa 

Giêsu đã sắm cho chúng ta (chương 6).  Lòng thương xót này kéo chúng ta 
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ra khỏi chính mình để phục vụ anh chị em (chương 7) và tin tưởng triệt để 

vào sự quan phòng của Thiên Chúa (chương 8). Khi sống chân lý trong tình 

yêu, chúng ta được kết hợp một cách huyền nhiệm với Thiên Chúa Ba Ngôi 

(chương 9). Tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hiến dâng 

đời sống mình trong Hội thánh vì ơn cứu độ thế giới (chương 10). Như vậy, 

các đề tài thần bí của Catarina được trình bày trong những trang này phản 

ánh sự hiện diện mật thiết của Chúa Ba Ngôi có sức mạnh biến đổi không 

những cách thức chúng ta cầu nguyện, mà còn biến đổi lối sống của chúng 

ta rất sâu xa, cho tới khi chính cuộc đời chúng ta trở thành một kinh nguyện 

sống động. 

 

Hy vọng những trang sách này sẽ giúp độc giả tìm thấy những nguồn mạch 

nguyên  thủy  với  sự  hiểu  biết  mới  mẻ,  và  khám  phá  ra  trọn  vẹn  kho  tàng 

đường lối của Catarina. Và ước mong chính thánh nữ Catarina sẽ soi giục 

chúng ta hoàn toàn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi, là đấng 

mà tình yêu nồng nàn của Người đã chiếm hữu Catarina trọn vẹn. 

Tam Chung 

  

 

 

CHƯƠNG I:  BỐI CẢNH LỊCH SỬ  

 

Thế giới của Catarina 

 

 Cuộc đời Catarina gắn liền với các biến cố của Hội thánh và đất nước thời 

chị, gợi cho chúng ta về một thời kỳ không những chỉ lý thú, mà ngay cả 

âm hưởng vẫn còn có tính hiện đại đặc biệt. Đời sống của chị, từ năm 1347-

1380, phản ánh một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hội thánh. Ý tưởng 

về một châu Âu hiệp nhất dưới quyền một vương đế và một giáo hoàng bắt 

đầu phai nhạt trước thực tế là các quốc gia độc lập đang chiến đấu giành lấy 

ưu thế, và một Hội thánh vốn đã bị quấy nhiễu lại phải đối đầu với sự sa sút, 
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vì các phần tử bất xứng làm giảm số các linh mục và các dòng tu sau những 

mất mát do nạn dịch năm 1348. 

 

Một thế giới thoát khỏi cái khung thời Trung cổ đã sớm chứng kiến cuộc 

chiến của vua Philíp nước Pháp với giáo hoàng Boniface VIII trên sân khấu 

quyền lực, một cuộc chiến có lẽ đã gây ra những hệ lụy ảnh hưởng sâu rộng 

đến công cuộc chuẩn bị canh tân Hội thánh. Đáp lại những cố gắng của giáo 

hoàng nhằm bảo đảm quyền bính tuyệt đối trên cả Hội thánh lẫn quốc gia, 

vua Philíp liên kết với các giám mục Pháp ngăn cấm việc đóng góp tiền bạc 

cho Roma. Đức Boniface ra vạ tuyệt thông vua Philíp, ông này trả đũa bằng 

cách  xúi  giục  những  người  ủng  hộ  mình  chống  lại  giáo  hoàng;  đức  giáo 

hoàng băng hà vài tháng sau đó.  

 

Năm 1305, một người Pháp, quí danh là Bertrand de Got, được bầu làm giáo 

hoàng, hiệu là Clement V, vẫn ở lại Pháp, như thế là tạo thành một tiền lệ 

cho việc chọn các giáo hoàng kế vị kéo dài suốt 70 năm sau đó. 

 

Từ nơi cư ngụ tại Avignon, các giáo hoàng tiếp tục điều hành các vương 

quốc ở Ý thông qua các sứ thần người Pháp. Tuscan, nơi sinh trưởng của 

Catarina,  thuộc  miền  Trung  Ý,  rất  khó  chịu  về  ảnh  hưởng  ngoại  lai  này. 

Đồng thời, Florence, nổi tiếng về thương mại và văn hóa, ngày càng bất 

mãn, cho rằng những gì xảy ra trước mắt là bằng chứng ưu thế rõrệt của 

Pháp trên các vương quốc ở Ý. Trải qua những cuộc cách mạng phong kiến 

đẫm máu, nhân dân Florence và Siena đã xây dựng được một chính quyền 

dân cử, và vào giai đoạn cuối của thế kỷ XIII, Siena được cai trị bởi một 

nhóm 9 đại biểu - về sau là 12. Ở Florence cũng như Siena, những người 

thuộc giai cấp bình dân lẫn giai cấp quí tộc đều thèm muốn đặc quyền của 

tầng  lớp  popolani  -  những  người  có  quyền  tranh  cử.    Ông  Giacomo 

Benincasa, người thành Siena, tự coi mình thuộc tầng lớp popolani. Là một 

người thợ nhuộm sung túc, ông kết hôn với bà Lapa Piacenti, con gái một 
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thi sĩ và một người làm mền bông. Bản tính rộng rãi và hiền lành của ông 

Giacomo làm dịu tính hay nói và tính bốp chát của bà Lapa, đem lại sự an 

hòa trong đời sống gia đình bề bộn.  Catarina là áp út trong số 25 người con, 

sinh năm 1347, có lẽ là ngày 25 tháng 3; người chị song sinh là Giovanna 

chết sau khi sinh ít lâu. Với tính bướng bỉnh, liến thoắng, và thẳng thắn bộc 

trực, Catarina mau chóng tạo cho mình một vị trí riêng biệt trong gia đình 

Benincasa rộng lớn. Cũng những đức tính này, sau khi đã được thanh luyện 

và  biến  đổi,  đã có  ảnh  hưởng  trong  những  lãnh vực  lớn  hơn,  vì Catarina 

Benincasa sẽ bị lôi cuốn vào luồng gió lạ thường của Thánh Thần, đấng sẽ 

đặt chị vào những nhiệm vụ dân sự và tôn giáo ngày càng mở rộng, cho tới 

khi  chị  thấy  mình  ở  chính  giữa  những  khủng  hoảng  không  chỉ  của  riêng 

nước Ý, của Âu châu, mà của cả Hội thánh hoàn vũ nữa. 

 

ƠN GỌI ĐA MINH 

 

 Ham  chơi  và  nhiệt tình,  mặc  dù  còn  nhỏ,  Catarina  thích  thú  phục  vụ  tại 

thánh đường dòng Đa Minh ở gần nhà. đấng Thiên Chúa mà Catarina dần 

dần nhận biết trong những môi trường này ngày càng trở nên hiện thực đối 

với chị, và khi vừa mới lên bảy, Catarina quyết định dâng mình cho Chúa 

Giêsu - theo lối tuổi thơ. Trực giác đạo đức sớm sủa của chị xuất hiện rõ 

ràng và mạnh mẽ hơn vào những năm sau đó. Khi Catarina bước vào tuổi 

thanh  xuân,  thói  tục  của  người  dân  Siena  đã  nghiêm  khắc  cắt  đứt  những 

buổi rong chơi tự do của chị trên các phố phường. Nhằm sắp xếp cho con 

gái một đám có lợi về tài chánh, bà Lapa khuyến khích chị của Catarina là 

Bonaventura, đã có chồng, nhận đỡ đầu cho cô em gái. 

 

Với sự giúp đỡ của Bonaventura, Catarina tập tành trang điểm và nhuộm 

mái tóc màu hạt dẻ bằng màu bạch kim rất được giới mày râu Siena ngưỡng 

mộ; trong bầu khí sôi động của thế giới người lớn này, Catarina như đã quên 

lãng  quyết  tâm  trước  đây  là  không  lập  gia  đình.  Nhưng  năm  1362,  chị 
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Bonaventura chết vì sinh nở. Cái chết của người bạn thân thiết này tác động 

mạnh  đến  Catarina.  Nỗi  buồn  vì  những  phỉnh  gạt  của cuộc  sống  lớn  lên 

thành một chọn lựa của trực giác thời thơ ấu, chọn lựa ấy nay đã được đổi 

mới: chị sẽ hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa, đấng mà cái chết không 

thể làm cho chị lìa xa Người. 

 

Trí thông minh và sức mạnh ý chí của cô gái 15 tuổi phải đương đầu với 

thách đố gay go để vượt thắng những kế hoạch của bà Lapa về cuộc hôn 

nhân  cho  con  gái.  Để  được  hỗ  trợ và  cố  vấn  trong  cuộc  mạo  hiểm  này, 

Catarina tìm đến người cậu và là cha giải tội đầu tiên: linh mục Tommaso 

dalla  Fonte.  Mồ  côi  do  nạn  dịch  năm  1348,  người  tu  sĩ  Đa  Minh  trẻ  này 

được gia đình Beninsaca nuôi dưỡng và được Catarina tín nhiệm. Tommaso 

khuyên chị phá kế hoạch kết hôn bằng cách cắt bỏ mái tóc óng ả. Catarina 

nghe lời. Gia đình rất khó chịu, liền thực hiện một chiến dịch đồng bộ để 

đưa chị trở lại trạng thái bình thường. Nhằm cho Catarina thấy số phận tầm 

thường  của  những  người  phụ  nữ  từ  chối  việc  nội  trợ,  gia  đình  giao  cho 

Catarina  lo  những  việc  vặt  của  đầy  tớ  trong  nhà.  Nhưng  Catarina  không 

quan tâm, tính tình năng nổ và vui vẻ của chị chẳng mấy chốc chinh phục 

được người cha, và thế là ông cho phép chị được sống tại gia mà không phải 

nghĩ đến chuyện lập gia đình.  

 

Nhưng Catarina vẫn cần đến một cách thế bảo vệ tự do để sống đời tận hiến 

cho Thiên Chúa ngoài khung cảnh hôn nhân cũng như tu viện. Chị quen biết 

các bà trong hội mantellate, gồm các bà góa mặc áo dòng Đa Minh, sống tại 

gia đình, lo việc cầu nguyện, phục vụ người nghèo và bệnh nhân. Catarina 

quyết định gia nhập hội này, nhưng vì chị còn trẻ, nên cả bà Lapa lẫn các 

bà mantellate đều không chấp nhận. Tuy nhiên, ý chí mạnh mẽ của chị đã 

thắng được những chống đối, và đến năm 18 tuổi, Catarina được mặc áo 

dòng Đa Minh. 
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Bây  giờ,  Catarina  bắt  đầu  đời  sống  ẩn  dật,  suốt  ngày  chuyên  chăm  cầu 

nguyện, và chỉ ra khỏi nhà để đi lễ tại nhà thờ dòng Đa Minh tại Siena. Giai 

đoạn từ bỏ sớm sủa của Catarina để lại nơi chị nhiều ảnh hưởng khác nhau: 

mặc dù chị có học đọc trong thời gian cô tịch này, nhưng chính những hãm 

mình thái quá mà chị thực hành thường xuyên đã làm hỏng khẩu vị của chị. 

Tuy nhiên, điều có ý nghĩa nhất, đó là sự thinh lặng làm chochị đối diện với 

cái tôi mà chị không biết, cái phần của con người chị ao ước thoải mái và 

tiện nghi hơn là hãm mình và tận hiến cho Thiên Chúa. Giữa những cám dỗ 

liên tục, Catarina cầu xin cho được một trái tim tinh tuyền, và Thiên Chúa 

đáp lời chị bằng cách liên kết chị với Người trong mối dây hiệp nhất đức tin 

mà ngôn sứ Hôsê đã hứa: "Ta sẽ đính hôn với con trong tín trung" (2:19-

20). 

 

PHỤC VỤ CHÚA KI-TÔ NƠI NGƯỜI NGHÈO 

 

Đời sống Catarina bất ngờ thay đổi. Chị đã sớm xác tín rằng Thiên Chúa 

chỉ có thể kêu gọi chị nếu chị hoàn toàn cắt đứt với thế gian; thế nhưng, mặc 

dù  vậy,  chị  không  thể  trốn  thoát  lời  bên  trong  nhắc  nhở  chị  kết  hiệp  với 

Thiên Chúa bằng cách liên kết với các anh chị em cần đến mình. Trong cô 

tịch, Thiên Chúa in sâu vào trái tim Catarina chân lý này: chị không thể yêu 

mến Thiên Chúa, đấng vô hình, nếu không yêu mến anh chị em hữu hình (1 

Ga 4:20). 

 

Trong  ba  năm  trời,  cho  tới  năm  1370,  cũng  một  năng  lực  duy  nhất  mà 

Catarina dành cho đời ẩn dật, thì nay chị dành để phục vụ Thiên Chúa nơi 

những người nghèo và các bệnh nhân. Thành Siena đã biết đến lòng quảng 

đại của những người giáo dân phục vụ người nghèo bằng việc dâng hiến của 

cải và đời sống để duy trì các nhà thương, nhà trọ, và nhà cho trẻ em bị bỏ 

rơi. Là một hội viên mantellate, giờ đây Catarina dốc toàn tâm vào phong 

trào  này,  một  phong  trào  rõ  rệt  được  Thánh  Thần  thúc  đẩy.  Chị  săn  sóc 
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những người mà không ai dám đụng đến: một chị Tecca mắc bệnh phong 

và hay chửi rủa; một bà Palmerina hay lăng mạ; một bà Andrea đang hấp 

hối, dù đau đớn vì bệnh ung thư mà vẫn còn đủ sức vu khống thanh danh 

của Catarina bằng cách tố cáo chị về chuyện dâm ô. 

 

Khi săn sóc bà Andrea, Catarina hình dung ra hình ảnh Đức Kitô bị thương 

tích nơi người đàn bà đáng thương này. Một ngày kia, để chiến thắng sự 

khiếp sợ, Catarina tự buộc mình phải uống thứ nước hôi thối mà chị đã dùng 

để rửa ráy cho bà Andrea. Nhưng không hiểu sao, từ kinh tởm, Catarina 

chuyển sang vui mừng dường như Thiên Chúa đã cho chị uống sự sống và 

máu Người một cách nhiệm mầu; sau đó, Người mời gọi chị dâng trái tim 

cho Người để đổi lấy trái tim yêu thương vô bến bờ của Người. Lúc này, 

cũng như nhiều lần khác, kinh nghiệm huyền nhiệm của Catarina về Thiên 

Chúa gắn liền với việc chị hiến mình cho những anh chị em cùng khổ nhất. 

 

Ở đâu Catarina cũng trông thấy khuôn mặt Chúa Kitô nơi người nghèo và 

người đau khổ, và chị cảm thấy bị thúc bách phải cho họ không những quần 

áo, mà cả đồ ăn, và những thứ cần dùng trong nhà. Kết quả là cả Catarina 

lẫn ông Giacomo đều bị người nhà trách móc, vì ông nhân nhượng trước sự 

rộng rãi quá mức của cô con gái. Nhưng Catarina không thể làm khác được. 

Ban đêm chị sống cô tịch với Thiên Chúa, ban ngày chị đi ra phố để phục 

vụ Người nơi những kẻ nghèo đói và đau yếu. 

 

Tình  yêu  lạ  thường  của  Catarina  đã  không  còn  là  điều  bí  mật  nữa.  Giữa 

những  cừu  hận  và bội  phản  ở  Siena,  Catarina  tự  nhiên  xuất  hiện  không 

những như một người phụ nữ của tình yêu và hòa bình, của cảm thông và 

niềm vui, mà còn như một người phụ nữ có quyền bính. Đây là một con 

người đã biết và sống với Thiên Chúa. Người ta đến đàm đạo với chị, trải 

qua những giờ khắc ấm áp và đầy ánh sáng do sự hiện diện của chị, và một 

famiglia (gia đình) nhiệt tâm gồm các bạn hữu và đồ đệ dần dần qui tụ chung 
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quanh  chị. Năm  1368,  cha  Tommaso  dalla  Fonte  giới  thiệu  cho  nhóm 

Catarina  một  linh  mục  Đa  Minh  học  thức  trẻ  trung  là  cha  Bartolomeo 

Dominici. Nhóm này gồm có cả chị dâu của Catarina là Lisa Colombini, và 

có ít nhất là hai bà mantellate: Cecca Gori, mẹ của 3 tu sĩ Đa Minh, và Alssa 

Saracini, một góa phụ quí tộc trẻ tuổi sau này trở thành người bạn tâm phúc 

và là người bạn đồng hành kiên trì của Catarina. 

 

ẢNH HƯỞNG LỚN MẠNH 

 

Công cuộc phục vụ người nghèo ở Siena lên đến đỉnh cao năm 1370, khi 

Catarina đau nặng đến nỗi những người thân tưởng chị chắc chắn sẽ chết. 

Tuy nhiên, Catarina đã hồi phục, và tiếng khóc sầu thảm của famiglia đổi 

thành niềm vui tột độ. Nhưng đối với Catarina, kinh nghiệm chồng chất trên 

vai chị một gánh nặng, vì như về sau chị bộc lộ với cha Raymond Capua, 

"cái  chết  huyền  nhiệm"  này  đòi  hỏi  nơi  chị  một  hy  sinh  với  giá  cực  đắt. 

Thiên Chúa đã đáp lại ước vọng của chị muốn được hiệp nhất với Người 

trong cái chết bằng cách đưa chị trở lại đời sống. Ơn gọi của chị, bây giờ đã 

sáng tỏ, là dung đời sống của mình ở đời này để kêu gọi người ta đến với 

Thiên Chúa. 

 

Địa điểm phục vụ của Catarina không còn là nơi kín đáo trong nhà, hay 

ngoài đường phố Siena nữa, nhưng là toàn thể Hội thánh. Chị phải chăm 

sóc người nghèo và phải rao giảng Lời Chúa với một sức mạnh vang dội 

khắp thế giới. Từ năm 1370 đến 1374, Siena chứng kiến vô số những cuộc 

trở lại, vì lời Catarina đã khiến cho những tâm hồn tội lỗi chai lì và những 

đầu óc trí thức kiêu ngạo phải sám hối. Sự hiện diện đầy duyên dáng và 

mạnh mẽ của chị đã hòa giải những gia đình phân rẽ và những phe phái thù 

địch; nhờ được tiếp xúc với chị, những tên côn đồ khét tiếng đã công khai 

khóc lóc tội lỗi của mình. 

 

Page 16 of 140 

 

Trong giai đoạn này, một tu sĩ Đa Minh trẻ tuổi là Simon Cortona, và một 

thi  sĩ  là  Neri  diLandoccio  Pagliaresi,  gia  nhập  nhóm  các  môn  đệ  của 

Catarina. Nhờ Neri làm thư ký, Catarina bắt đầu tìm kiếm những cuộc hoán 

cải trong dân chúng ở ngoài Siena bằng cách liên lạc thư từ rộng rãi với giáo 

dân và giáo sĩ, với các giám chức và các nhà cầm quyền dân sự.  

 

Năm 1374, khi Catarina đến Florence, dân chúng thuộc mọi tầng lớp tìm 

đến với chị.  Ông Thị trưởng Nicolo Soderini là một trong nhiều người ở 

thành phố này có mối liên hệ bằng hữu thân thiết và lâu dài với Catarina. 

 

Có lẽ cũng ở đây, lần đầu tiên Catarina gặp cha Raymond Capua, một tu sĩ 

Đa Minh dòng dõi quí tộc và học thức, người sẽ trở thành cha giải tội, người 

viết tiểu sử, và người bạn thân nhất của Catarina. Tổng hội Dòng tổ chức ở 

Florence năm đó đã đặt cha Raymond làm giảng sư môn Kinh thánh, Giám 

đốc Học viện Đa Minh tại Siena, đồng thời Bề trên Tổng quyền Elias người 

Toulouse đã chỉ định cha Raymond làm cha giải tội cho Catarina. 

 

Tháng 7 năm 1374, Catarina trở về Siena đang bị bệnh dịch tàn phá một lần 

nữa; từ tháng5 đến tháng 10, các linh mục và giáo dân rời bỏ thành, vì bệnh 

dịch đã lan tràn đến mức không kiểm soát nổi. Theo Simon Cortona, các tu 

sĩ Đa Minh trẻ quá sợ bị lây bệnh đến nỗi không dám giúp đỡ các linh mục 

ở  lại  trong  thành.  Nhưng  Catarina  vẫn  hết  long  chăm  sóc  các  nạn  nhân. 

Được khích lệ bởi tinh thần xả kỷ của chị, các bà trong hội mantellate và 

các  tu  sĩ  Đa  Minh  khác,  trong  đó  có  cha  Raymond  Capua,  đã  cùng  với 

Catarina đi phục vụ các bệnh nhân. 

 

Lớn hơn Catarina 17 tuổi, cha Raymond được kính nể trong Hội thánh cũng 

như trong giới cầm quyền. Vì ngày càng hiểu rõ Catarina, nên cha cũng trở 

thành người bạn tín cẩn của chị, và dưới ảnh hưởng của cha, Catarina dần 
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dần đảm nhận một vai trò quan trọng cũng trong những lãnh vực công khai 

này. Hai lá thư của Catarina, hiện vẫn còn, viết trong năm 1374 - khi chị 26 

tuổi - cho thấy rõ danh tiếng của chị gia tăng nơi giới cầm quyền dân sự và 

các  viên  chức  cao  cấp  trong  Hội  thánh.  Một  lá  thư  viết  cho  Piero 

Gambacorta, lãnh chúa Pisa; lá thư thứ hai nài xin hồng y Jacopo Orsini làm 

áp lực đòi đức Gregorio XI trung thành thi hành lời hứa là dời ngai giáo 

hoàng về Roma, và thành lập đạo binh thánh giá đi sang Đất Thánh. 

 

Các chuyện kể về tình yêu và lòng can đảm lạ thường của Catarina khi phục 

vụ trong thời gian bệnh dịch đã lan đến các thành phố khác, và xúc động vì 

những điều đã nghe thấy, ông Gambacorta cho mời Catarina đến Pisa. Thoạt 

tiên, Catarina khước từ, nhưng khi thấy lý tưởng hòa bình và sự cộng tác 

giữa các vương quốc ở Ý đã khiến ông ta dấn thân không chỉ cho những lý 

do kinh tế, mà cả những lý do thiêng liêng nữa, Catarina mau chóng nhận 

ra Thiên Chúa muốn cho mình đến đó. Cùng với cha Raymond, Bartolomeo, 

và  Tommaso,  Catarina  khởi  hành  đi  Pisa  một  thời  gian  sau  tháng  giêng 

1375. 

 

Ở thành phố nổi tiếng vì những chiến thắng của hải quân trong quá khứ này, 

lòng nhiệt thành của Catarina với đạo binh Thánh giá thêm hứng khởi mới, 

và chị bắt đầu hăng hái thuyết giảng về mục đích của cuộc thập tự chinh. 

Thời gian ở Pisa cũng đã đánh dấu một bước tiến đáng kể đối với bản thân 

Catarina. Ngày 1-4-1375, trong lúc cầu nguyện sau khi rước lễ ở nhà thờ 

Santa Cristina, chị cảm thấy Chúa Kitô ban cho chị ước muốn được chia sẻ 

cuộc khổ nạn của Người bằng cách in dấu các vết thương của Người cho 

chị - một vết thương, như chị sau này tiết lộ với cha Raymond, không bao 

giờ mất. Từ đó trở đi, lời giảng của Catarina bừng cháy như lửa, và sức nóng 

của lời giảng đã đánh động và hoán cải nhiều người thuộc mọi tầng lớp. 

 

Page 18 of 140 

 

Phấn khởi vì thành Pisa cam kết cho hai chiến thuyền để đưa đức giáo hoàng 

trở về Roma an toàn, Catarina lại hăng hái thuyết giảng để thúc bách lên 

đường.  Ở  Pisa, Catarina cũng biết  đến  John  Hawkwood,  một  thương  gia 

người Anh, công ty của ông đã làm tổn thương trầm trọng đến các vương 

quốc ở Ý khiến họ không thể hoặc không sẵn lòng trả nợ choông. Ngay lập 

tức, Catarina 28 tuổi, ngây thơ và đầy can đảm, viết thư cho Hawkwood 

khuyến dụ ông hướng những bản năng hung bạo của ông về một cuộc thập 

tự chinh sang Đất Thánh. 

 

Có lẽ vào tháng 6-1375, Catarina trở về Siena ít ngày, đủ để hiện diện trong 

cuộc hành quyết Niccolo di Tuldo, một thanh niên quí tộc Peru. Bị kết án 

hỏa  thiêu  vì  đã  chống  lại  chính  quyền  Siena,  chàng  trai  trẻ  xúc  động  vì 

Catarina lo liệu cho mình đến nỗi việc anh ta thay đổi tâm hồn gần như là 

một phép lạ. Nhờ Catarina khuyên bảo, thói phạm thượng và cuồng nộ ở 

con người tử tội ấy đã đổi thành lòng khát khao được tử đạo với đầy tình 

yêu. Catarina giữ lời hứa là sẽ ở với Niccolo cho đến giờ phút cuối cùng, và 

trong cuộc hành quyết, Catarina đã đón lấy đầu anh ta trong tay mình. Đây 

là  một  kinh  nghiệm  huyền  nhiệm  sâu  xa  còn  ảnh  hưởng  lâu  dài  đối  với 

Catarina. Khao khát được hiến dâng đời mình cho công cuộc canh tân Hội 

thánh, Catarina coi cái chết của Niccolo như hoa quả đầu mùa của những 

người mà máu họ sẽ có sức mạnh trong Máu thánh Chúa Kitô để cuộc canh 

tân này thành công. 

 

TRUNG GIAN HÒA BÌNH 

 

 Tháng 7-1375, Catarina trở lại Pisa, ở đó chị được biết đức Gregorio đã cổ 

võ chiêu mộ thập tự quân sang Đất Thánh. Cho rằng sẽ có nhiều người trở 

lại với Thiên Chúa trong dịp này, Catarina hăng say lao vào giảng thuyết. 

Trong lúc Catarina ở Pisa, thành Florence báo cáo rằng đức giáo hoàng đã 

từ chối viện trợ nhu yếu phẩm cho Florence, và thuê binh lính của John 
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Howkwood. Những tiếng đồn này tạo cơ hội cho Florence khuấy động sự 

hỗ trợ cho một liên minh nhằm đạt được sự độc lập kinh tế để khỏi lệ thuộc 

các giáo hoàng người Pháp. 

 

Sau khi kêu gọi các vương quốc Ý về phe với họ, ngày 24-7, thành Bologna 

liên kết với Florence và Milan thành liên minh Tuscan chống lại giáo hoàng; 

ngày 14-8, một chính phủ của 8 thành phố chịu trách nhiệm giám sát cuộc 

chiến chống giáo hoàng lên nắm quyền tại Florence. Các vương quốc khác 

ở Ý lần lượt ủng hộ cuộc nổi loạn. Đau long trước tình hình này, Catarina 

hăng hái rao giảng chiến dịch cổ động cuộc thánh chiến trung thành với giáo 

hoàng, và tháng 9, chị đến thành Lucca gần đó để khuyến khích thành này 

trung thành với đức Gregorio XI. 

 

Cuối năm 1375, Catarina trở về Siena thì thấy quê hương của mình đã liên 

minh với Tuscan vào ngày 27 tháng 11. Tuy nhiên, một an ủi bất ngờ làm 

giảm nhẹ nỗi đau buồn của Catarina. Không lâu sau ngày trở về, Stefano 

Maconi, một thanh niên quí tộc trạc tuổi Catarina, đã đến nhờ chị làm trung 

gian hòa giải mối thù oán giữa gia đình anh với dòng họ Tolomei. Sự hiện 

diện của Catarina đã đem lại cho anh niềm vui và sự an bình, nên anh đã gia 

nhập famiglia của Catarina, và nhờ anh làm thư ký, Catarina bắt đầu viết 

thư trực tiếp cho đức giáo hoàng. Ý thức rằng mình có bổn phận cảnh báo 

đức Gregorio trước nguy cơ sụp đổ của Hội thánh, Catarina viết thư thúc 

giục đức giáo hoàng làm hòa với liên minh Tuscan, và trở về Roma. Chị 

cũng khích lệ đức giáo hoàng khởi sự cuộc thập tự chinh mà người đã hứa, 

và can đảm canh tân Hội thánh bằng việc chọn lựa hàng giáo phẩm xứng 

đáng.  

 

Ngày 11-2-1376, đức Gregorio đối đầu công khai với dân thành Florence. 

Được triệu tập ra tòa án, các nhà cầm quyền thành phố không chứng minh 

được lòng trung thành với Hội thánh mà họ đã cam kết, nên đức Gregorio 
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đã ra án phạt các công dân thành Florence: cấm cử hành các bí tích trong 

thành, tịch thu tài sản của những người lãnh đạo phiến loạn, và lên án tuyệt 

thông bất cứ ai ủng hộ kinh tế hay chính trị cho Florence. Các vương quốc 

Ý liền bỏ rơi Florence mà họ đã từng ủng hộ trước kia. 

 

Trước tình hình đó, Catarina tỏ ra đau buồn, nhưng ngày 1-4-1376, có lẽ 

vẫn còn ở Siena, chị bắt đầu nhìn thấy thảm kịch xảy ra cho đất nước và Hội 

thánh dưới một ánh sáng mới.  Trong lúc cầu nguyện, chị thấy hình như cả 

những người Hồi giáo lẫn Kitô giáo đang tranh chấp nhau nơi cạnh sườn bị 

thương tích của Chúa Kitô, và chính chị cầm cành lá ô-liu để hòa giải. Đối 

với chị, thay vì báo hiệu sự đổ nát của Hội thánh, cuộc chiến chống lại giáo 

hoàng tượng trưng cho mầu nhiệm hạt giống gieo vào lòng đất phải chết đi, 

có thế mới sinh được hoa trái mạnh mẽ tinh tuyền, qua thảm kịch này, cuối 

cùng Hội thánh sẽ được canh tân. Sau đó ít lâu, tràn ngập vui mừng và lòng 

can đảm mới mẻ, Catarina viết cho các nhà lãnh đạo dòng tộc Guelphs ở 

Florence, tình nguyện làm trung gian cho công cuộc hòa giải với giáo hoàng. 

Dòng tộc Guelphs chấp nhận đề nghị của Catarina, hyvọng rằng vì Catarina 

mà đức Gregorio sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. 

 

Catarina và khoảng 22 đồ đệ đến Avignon ngày 18-6-1376. Từ ngày đó cho 

đến tháng 9, có lẽ Catarina đã gặp đức giáo hoàng nhiều lần, thúc giục người 

nương tay với Florence, và giữ lời cam kết sẽ trở về Roma. Ngày 13 tháng 

9, đức Gregorio bắt đầu chặng thứ nhất của cuộc hành trình về Roma. Ngay 

sau đó, Catarina và cả nhóm đi Genoa, đến Siena vào cuối năm 1376, hoặc 

đầu năm 1377. 

 

Tại thành phố quê nhà, Catarina chú ý đến một kế hoạch mà chị đã ấp ủ từ 

lâu: lập một nữ đan viện cho các môn sinh muốn gia nhập đời sống tu trì. 

Theo yêu cầu của Catarina, Nanni di Ser Vanni, một người giàu có nhưng 

hung bạo, chịu ảnh hưởng rất nhiều của Catarina, dâng cho chị một pháo 
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đài bỏ hoang ở Belcaro gần Siena. Mùa xuân năm 1377, trong khi trông coi 

việc xây dựng, Catarina thường xuyên đi khắp nước Ý, mạnh mẽ và nhiệt 

tình rao giảng, thu hút hàng ngàn dân chúng vùng quê. 

 

Tháng 10 năm 1377, Catarina nhận lời Agnolino Salimbeni đến Rocca de 

Tentennano ở Val d'Orcia để làm trung gian hòa giải giữa ông và người anh. 

Nhưng trong khi chị vắng mặt, dân Siena tố cáo chị âm mưu chống lại họ - 

lời tố cáo này làm Catarina rất đau lòng, như sau này chị viết, "âm mưu" 

duy nhất của chị là đem nhiều người trở lại với Chúa. Ở Val d'Orcia, có lẽ 

chị cũng đã học viết, món quà mà chị nghĩ là do Thiên Chúa ban, như dòng 

suối mát tuôn đổ vào tâm hồn chị sau khi cầu nguyện. Trong lá thư gửi cho 

cha Raymond vào tháng 10-1377 từ nơi này, Catarina có kể đến một kinh 

nghiệm trong lúc cầu nguyện mà có lẽ chị dùng làm lược đồ cho tác phẩm 

Đối thoại của chị sau này. 

 

Tháng  12,  sau  khi  Catarina  trở  về  Siena,  đức  Gregorio  yêu  cầu  Catarina 

nhân danh người thương lượng hòa bình với dân thành Florence. Catarina 

nhận lời, lên đường đến Florence có lẽ vào mùa xuân 1378. Vẻ duyên dáng 

và sự thánh thiện của chị đã chinh phục được nhiều bạn hữu ở thành này, 

trong số đó có gia đình Canigiani nổi tiếng. Chị đặc biệt quí mến chàng quí 

tộc trẻ tuổi Barduccio Canigiani, chàng đã gia nhập nhóm của Catarina và 

trở thành người bạn đồng hành và người thư ký tín cẩn. 

 

Đến Florence, trước tiên Catarina cố sức khuyến khích dân chúng tuân giữ 

lệnh cấm, nhưng chẳng bao lâu chị đã vô tình mắc kẹt trong những mưu đồ 

chính trị của thành phố. Những nạn nhân đã bị "cảnh cáo hoặc án treo" tại 

Florence, tức là những người bị cách chức một cách độc đoán, đã xúi giục 

tầng lớp bình dân nổi loạn. Các thành viên của dòng tộc Guelph giàu có, 

gồm gia đình Soderini và Canigiani, là đối tượng của những cuộc tấn công 

ác liệt này. Những kẻ thù của Catarina tố cáo chị dính líu đến âm mưu và 
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kích động cuộc nổi loạn qua việc họ nghi ngờ chị cổ võ những án treo và 

cảnh cáo bất công. Tháng 6-1378, một đám đông giận dữ xâm nhập khu 

vườn - mà Pietro Canigiani dành cho chị -nơi chị đang ở để sát hại chị. Lisa, 

Nevri, và Barduccio đang ở với chị. Khi tên sát nhân tới gần, niềm vui và 

lòng can  đảm  của  chị  với  ý  nghĩ  được  tử  đạo  đã  khuất  phục  hắn;  hắn bỏ 

chạy, còn Catarina khóc vì giấc mơ tử đạo đã vuột khỏi tầm tay. Ngày 27-

3-1378, đức Gregorio XI băng hà, giáo hoàng mới được bầu là Bartolomeo 

Prignano, tổng giám mục Bari, lấy hiệu là Urban VI. Quyết tâm canh tân 

Hội thánh, vị giáo hoàng này nhanh chóng trở thành bạo chúa. Ngày 16 

tháng 5, các hồng y Pháp rút về Anagni, nhà nghỉ mùa hè của giáo triều, để 

phản kháng, và ngày 9 tháng 8, họ tuyên bố cuộc bầu cử giáo hoàng Urban 

là  vô hiệu. Họ biện  minh rằng quần chúng Roma  buộc họ phải chọn một 

giáo  hoàng  người  Ý.  Tập  họp  tại  Fondi  ngày  20  tháng  9,  các  hồng  y 

Pháp bầu một nhân vật khét tiếng hung bạo, là hồng y Robert người Geneva, 

và  ngày  31  tháng  10,  hồng  y  Robert  đăng  quang  làm  ngụy  giáo  hoàng 

Clement VII. 

 

TIẾNG GỌI ĐẾN ROMA 

 

 Ngày 18-7-1378, Florence đạt được một thỏa thuận với giáo hoàng Urban 

VI trong đó Catarina không giữ vai trò nào; sau gần 7 tháng ở Florence, chị 

lặng lẽ trở về quê nhà, vàở Siena, chị hoàn thành tác phẩm của mình vào 

tháng 10-1378. Đôi lúc Catarina hy vọng mình có mặt ở Roma để hỗ trợ 

đức giáo hoàng, nhưng thói chỉ trích của người dân Siena và thói ngồi lê đôi 

mách của một vài bà trong hội mantellate đả kích những cuộc hành trình 

thường xuyên của chị đã khiến cho chị càng có cảm giác mình là người vô 

dụng  trước  những  gì  đang  diễn  ra  tại  Florence.  Khi  cha  Raymond  nhắn 

Catarina rằng đức Urban muốn chị đến Roma, chị từ chối vì không có văn 

bản rõ ràng của đức giáo hoàng. 

 

Page 23 of 140 

 

Cha Raymond liền lo liệu để đức Urban làm các giấy tờ cần thiết, và ngày 

23-11-1378, Catarina đến Roma. Mặc dầu toàn bộ famiglia muốn tháp tùng, 

cuối cùng chỉ có 24 đồ đệ- 8 nữ và 16 nam - có thể đi theo chị. Sau khi cư 

trú một thời gian ngắn tại ngôi nhà mà đức Urban dành cho ở Rione della 

Colonna, họ thuê một ngôi nhà ở đường Santa Chiara.  Đoàn hành hương 

thành  Siena  cư ngụ tại  đây,  và dòng  người ở trong vùng  không ngớt đến 

đàm đạo với Catarina. Các người phụ nữ trong nhóm thay phiên nhau làm 

việc  nhà  mỗi  tuần;  và  mặc  dù  chỉ  sống  nhờ  của  làm  phúc,  số  người  ăn 

thường lên tới 40 người.  Khi không còn lương thực, đích thân Catarina phải 

vào các phố xá để xin bánh ăn. 

 

Tháng giêng năm 1378, cha Raymond được bầu làm tu viện trưởng tu viện 

Minerva của Dòng ở Roma, và Catarina rất đỗi vui mừng, vì lại có cơ hội 

được gặp cha. Cha Raymond cũng sung sướng với cuộc đoàn tụ, nhưng cha 

còn hài lòng hơn nữa vì Catarina được đón tiếp nồng hậu khi chị nhận lời 

mời phát biểu trước đức giáo hoàng, và một số nhỏ các hồng y vẫn trung 

thành với người. Nhưng niềm vui gặp gỡ giữa Catarina và cha Raymond 

kéo dài không lâu, vì vào tháng 12, cha Raymond phải đi thi hành sứ mạng 

đức giáo hoàng giao phó, là rao giảng cổ võ thập tự chinh ở Pháp để chống 

lại giáo hoàng Clement VII. Catarina không bao giờ còn được gặp lại cha 

Raymond  nữa.  Tháng  1-1379,  nghe  nói  có  âm  mưu  ám  sát  mình,  cha 

Raymond quay trở về Roma. Thông cảm với sự sợ hãi của cha, đức Urban 

yêu cầu cha ở lại Genoa để giảng thuyết cổ võ thập tự chinh.  Catarina tan 

nát cõi lòng, sự hèn nhát của người bạn thân tín đã khoét sâu thêm nỗi đau 

đớn mà chị cảm thấy khi phải ở lại Roma mà không được cha Raymond 

nâng đỡ. 

 

Vài tháng sau, đức Urban yêu cầu cha Raymond tập trung nỗ lực để giành 

lấy sự ủng hộ của vua nước Pháp đối với ngai tòa giáo hoàng. Nghe biết có 

thêm những vụ bội phản trong những người Tây Ban Nha là những người 

phải  lo  liệu  an  toàn  cho  cuộc  hành  trình  của  mình,  cha  Raymond  không 

muốn đi nữa. Đức giáo hoàng hiểu rằng hoàn cảnh không thuận lợi. Catarina 

thì không thế. "Nếu cha không thể đi tới đó bằng hai chân, cha có thể đi 

bằng bốn chân... nếu cha không có tiền, cha có thể xin dọc đường". Cảm 
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thấy chính mình có trách nhiệm vì sự hèn nhát của người bạn khi phải đối 

đầu với cơ may tử đạo vinh hiển, Catarina viết, "Lạy Chúa, có phải vì yếu 

đức tin mà con luôn luôn đóng cửa lòng trước sự quan phòng của Thiên 

Chúa?... Xin hủy diệt con đi, và đập tan sự cứng lòng của con, kẻo con trở 

thành khí cụ "làm hỏng" công việc của Ngài." 

 

"Làm  hỏng"  công  việc  của  Thiên  Chúa!  Những  lời  này  xâu  xé  tâm  hồn 

Catarina, lòng chịtan nát vì thấy mình có trách nhiệm trước sự sụp đổ của 

Hội thánh. Nếu chị đã không khuyến khích đức giáo hoàng trở về Roma, thì 

ly giáo đã chẳng bao giờ xảy ra. Chị đã vận dụng mọi sức lực để canh tân 

Hội thánh, rốt cuộc chỉ thấy mình bênh vực một giáo hoàng - bạo chúa bị 

ghét bỏ. Chị đã hao mòn sức lực ở Pisa và Lucca để ngăn cản người ta nổi 

loạn chống đức Urban, nhưng họ đã không quan tâm đến chị. Florence đã 

giao hảo với Roma chẳng những không cần đến chị mà còn chế giễu đề nghị 

giúp đỡ của chị. "Bất cứ người đương thời nào khi xem xét hoạt động chính 

trị của chị đều thấy tất cả những bận tâm của đời chị đều rối tung và quyện 

lại thành một thất bại nhục nhã nhất. Công việc của chị không có ý nghĩa gì 

cả."  

 

Nghị lực mà chị đã dốc hết ra cho tình yêu vị tha đối với những kẻ gần gũi 

cũng không có ý nghĩa gì. Các bạn hữu đã vô tình bỏ rơi chị. Mặc dù họ yêu 

mến, thân cận và nâng đỡ chị, nhưng một vài người đã phản bội và bỏ chị 

một mình. Sự hèn nhát của cha Raymond đã từ khước phúc tử đạo mà chị 

mong mỏi mãnh liệt chính mình được hưởng. Số đồ đệ mà chị còn để lại ở 

Siena như một gia đình gắn bó chặt chẽ đã tan tác trong vòng hai tháng sau 

khi chị ra đi. Một lá thư của Cristofano Guidini gửi cho Neri ngày 14-1-

1379 viết, "Hãy nói với Bà Mẹ nhỏ bé rằng tất cả chúng tôi đã tan rã; Mẹ 

phải cho chúng tôi một vài qui luật để, vì trân trọng Mẹ, chúng tôi có thể 

vâng phục khi không có Mẹ, và để chúng tôi có thể qui tụ lại mà nhớ đến 

Mẹ." Nghị lực của chị dành cho famiglia đã trở nên vô ích. 

 

Giấc mơ Catarina vẫn ấp ủ là mong muốn có một "hội đồng cố vấn giáo 

hoàng" gồm những người xứng đáng tập trung lại ở Roma để hỗ trợ giáo 

hoàng  và  can  thiệp  vào  cuộc  canh  tân  Hội  thánh  cũng  đã  thất  bại  thảm 
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thương. Trong số những người từ chối hợp tác với chị, có người bạn thân 

tín là William Flete. Catarina coi đây như là "sự thất bại lớn nhất của mình. 

Điều mà chị yêu mến nhất trên đời đã làm cho chị thất bại". 

 

Ý thức trách nhiệm đối với cơn bệnh của Hội thánh đã trở thành một gánh 

nặng đè xuống trên thân xác cũng như tinh thần của chị. Bắt đầu từ ngày 1-

1-1380, sức khỏe của Catarina suy sụp một cách thảm hại; cơ thể chị nóng 

như lửa vì những cơn khát. Ngày 29 tháng giêng, trước những lời đồn đại 

dấy  lên  chống  lại  đức  Urban,  Catarina  đau  đớn  quằn  quại.  Suốt  48  tiếng 

đồng hồ, chị chiến đấu chống lại điều mà chị cho là ma quỉ chế nhạo ý nghĩa 

cuộc đời của chị. 

 

Được Barduccio giúp đỡ, Catarina đi bộ đoạn đường gần hai cây số đến đền 

thờ thánh Phê-rô mỗi sáng để dự thánh lễ mùa Chay. Hôm Chúa nhật thứ 

ba, như thường lệ, chị dừng lại ngắm bức phù điêu của Giotto ở mặt trong 

tiền đường đền thờ thánh Phê-rô. Bức họa vẽ con thuyền nhỏ của các môn 

đệ gặp bão trên biển. Ngày hôm đó, Catarina thấy con thuyền có chiều kích 

to  lớn  khác  thường,  vì  đối  với  chị con  thuyền đã  trở  thành  hình  ảnh  Hội 

thánh sắp bị tan vỡ vì chia rẽ và tội lỗi. Catarina cảm thấy tất cả sức nặng 

của  con  thuyền  trên  vai  chị,  còn  chị  thì  bất  lực  không  giữ  được  cho  con 

thuyền khỏi chìm đắm. 

 

Sau ngày hôm đó, Catarina không thể đi bộ được nữa. Chúa nhật Thương 

khó, ngày 26 tháng 2, chị cảm thấy Thiên Chúa lấy "cái bình" là thân mình 

chị và "tân trang" nó để trao tặng cho Hội thánh. Sáng sớm Chúa nhật 29-

4, các bạn hữu nghe thấy chị giao chiến với quỉ dữ đang tấn công và chế 

nhạo chị. Hồi đầu tháng, Stefano, người bạn thân thiết của Catarina, từ Siena 

đến, vì chắc chắn là cuối cùng chị sẽ phục hồi, nên chàng lại bỏ đi.  Lisa và 

Barduccio có mặt ở đó, còn cha Raymond thì không. Lúc 9g sáng, Catarina 

tắtt hở trong tay Alessa. Những lời cuối cùng của chị là lời kêu cầu Máu 

thánh Chúa Giêsu thương xót đổ xuống trên chị. 

 

( Hết chương I ) 

 

Page 26 of 140 

 

 

 

CHƯƠNG II . 

* THỰC THI THÁNH Ý CHÚA 

 

 "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa; xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần 

nói" (Lc 1:38) 

 

Cùng với đức Maria và tất cả những ai từng dâng hiến chính mình cho Thiên 

Chúa, Catarina học cách thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, không 

phải như một mệnh lệnh độc đoán đòi hỏi tuân phục, nhưng như một vực 

thẳm tình yêu chỉ chứa đựng long thương xót mà thôi. Chị khám phá ra điều 

mà những người yêu mến đều hiểu, đó là không dễ gì từ bỏ con người khép 

kín của mình để tín thác vào người khác. Tuy nhiên, sự hiệp nhất hoàn toàn 

giữa Chúa Giêsu và ý muốn của Chúa Cha đã lôi kéo Catarina tới cùng một 

mầu nhiệm đã gợi lên lời đáp trả trọn vẹn nơi đức Maria. Khi suy nghĩ đến 

việc Thiên Chúa khiêm tốn chờ đợi trước "ngưỡng cửa" ý muốn của đức 

Maria,  và  Người  sẽ  không  vào  nếu  tình  yêu  của  đức  Maria  không  chấp 

thuận,  Catarina  nhận  ra  rằng  Chúa  chỉ  có  thể  chiếm  hữu  hoàn  toàn  một 

người nào đó khi họ tự nguyện mở "cánh cửa" tự do của họ cho Người. Chị 

mô tả Chúa Giêsu như mặt trời đang gõ "cánh cửa" ý muốn của chúng ta, 

hơi ấm và niềm vui trong ánh nắng của Người tràn ngập con người chúng 

ta chính lúc chúng ta mở cửa. Nhờ đó, chị học cách nhìn thánh ý Thiên Chúa 

tựa vực thẳm tình yêu,vì tình yêu này, Chúa Giêsu đã trao nộp mạng sống 

của Người, và chị cũng ao ước được dìm mình hoàn toàn vào trong bể sâu 

êm dịu đó. 

 

TIẾN VÀO THIÊN Ý CAO SÂU 
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Catarina tự hỏi: ngày càng hiến dâng chính mình cho "thánh ý êm dịu của 

Thiên Chúa" nghĩa là gì? Cuộc sống của chị gợi lên hình ảnh một người phụ 

nữ biết rõ và hoàn toàn tin tưởng vào mục đích của mình, bằng cách ngay 

từ đầu trao dâng chính mình cho tiếng gọi rõ rệt của Thiên Chúa mà không 

cưỡng lại hoặc do dự. Tuy nhiên, cuộc đời của chị thực ra không chỉ trong 

sáng và cởi mở, mà còn có cả sự miễn cưỡng và từ khước lúc khởi đầu, và 

sự bất an, lo sợ cũng như hoài nghi kéo dài cách nào đó cho đến cuối đời. 

Hình  ảnh  một  Catarina  kiên  quyết  sửa  bảo  các  nhà  cầm  quyền  đạo  đời 

nhường chỗ cho hình ảnh một người phụ nữ trẻ trên giường hấp hối bị cám 

dỗ cho rằng cả cuộc đời mình là giả tạo và ảo tưởng. Những người ở bên 

cạnh Catarina lúc chị sắp qua đời chứng kiến chị chiến đấu với sự hoài nghi 

làm cho chị đau khổ: cuộc sống của chị là tuân theo thánh ý Chúa hay tìm 

kiếm ý riêng của mình? 

 

Thực vậy, chị muốn đặt vấn đề rõ ràng là chị có thực thi thánh ý Chúa một 

cách trọn vẹn hay không. Sự hoang mang và thất bại bao trùm cả cuộc đời 

chị, và, như ngôn sứ Jeremia, dường như chị bị dụ vào một con đường mà 

người khác có thể cho là lừa lọc đắng cay. Lòng ước ao được nên một với 

thánh ý Chúa đã đưa chị tới chỗ hy sinh đời sống và danh giá của mình. Vào 

thời mà không một phụ nữ đạo đức nào dám xuất hiện ở nơi công cộng mà 

không có người đi kèm, chị vẫn kiên trì theo đuổi công việc phục vụ người 

nghèo và tác vụ kiến tạo hòa bình với tính cách độc lập của một người nam. 

Vì những môn sinh tận tụy, gồm những người nam độc thân giúp chị trong 

công việc thư ký và là những người bạn kiên bền, nên người ta chỉ trích chị 

là dâm đãng và thèm khát lời ca tụng của những kẻ bợ đỡ. 

 

Công việc của Catarina cũng gặp cùng một số phận như danh giá của chị. 

Vì sự hiệp nhất, chị dốc hết nghị lực để đức giáo hoàng từ Avignon trở về 

Roma, để rồi cuối cùng chứng kiến một Hội thánh còn chia rẽ trầm trọng 

hơn trước khi chị cố gắng làm việc. Khi chị qua đời, hai vị giáo hoàng đang 
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tranh giành lòng trung thành của châu Âu, và sau đó, con số đã lên đến ba 

vị. Cũng như những lao nhọc nhằm canh tân Hội thánh, những chuyến đi 

của chị nhằm kiến tạo hòa bình tại các thành phố chiến tranh của Ý không 

đem lại ảnh hưởng lâu dài trên thế giới. Famiglia, với nhiệt tình vây quanh 

chị, và chị hy vọng sự hiệp thông của họ sẽ kéo dài kết quả, đã mau chóng 

tan rã sau khi chị qua đời; thập tự quân mà chị sốt sắng cổ động đã không 

có kết quả. Hoạt động quan trọng nào của chịc ũng chỉ gặp thất bại.  

 

Nhưng khi tự do và hết lòng bước vào "thánh ý dịu dàng của Thiên Chúa", 

chị  đã  hoàn  thành  kế  hoạch  yêu  thương  của  Thiên  Chúa  đối  với  chị  một 

cách tuyệt diệu hơn chị có thể tưởng tượng. Dâng trọn con người mình cho 

thánh  ý  Chúa  Cha  như  Chúa  Giêsu  đã  làm,  chị mở  rộng  chính mình  cho 

ngọn thủy triều vô hạn của lòng thương xót phá tan những kế hoạch hạn hẹp 

của loài người và làm cho chúng ta được tự do đi vào chiều rộng và chiều 

sâu khôn dò của đời sống. Lời kể của cha Raymond về con đường Thiên 

Chúa đưa dẫn Catarina tới chỗ hoàn toàn thực thi thánh ý Người nhấn mạnh 

đến cuộc chiến đấu đã kết thúc nếp sống cô tịch của chị lúc còn trẻ, và gợi 

lại sức thu hút từ thuở thơ ấu đối với đời sống rao giảng thay vì đời sống ẩn 

tu. Chị nhận thức rằng khuynh hướng thâm sâu nhất của chị không phải là 

ẩn dật, mà là hiệp thông và thi hành tác vụ trong chính ơn gọi Đa Minh. 

Trong khi buồn sầu vì phải lìa bỏ đời sống cô tịch, chị cảm thấy Thiên Chúa 

mời gọi chị nên vui mừng vì lối sống mà chính chị đã ao ước từ khi còn 

nhỏ. 

 

Tuy nhiên, lời đáp trả đầu tiên của Catarina là trách Chúa đã dại dột khi kêu 

gọi chị đi giảng thuyết và kiến tạo hòa bình, là những tác vụ mà phụ nữ thời 

đó khó cáng đáng nổi:"Không cần nói bạn cũng hiểu, trong việc thực thi sứ 

vu, ï chính giới tính của tôi gây ra nhiều trở ngại. Thế giới không có những 

công việc như vậy cho phụ nữ, và khuôn phép ngăn cấm người phụ nữ tự 

do giao du với những đoàn hội của người nam." Đáp lại những phản đối của 
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Catarina, Thiên Chúa nhắc cho chị nhớ rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa 

đã tạo dựng loài người cả nam lẫn nữ, và rằng "ý muốn dịu dàng của Thiên 

Chúa" có những đường lối quảng đại và kỳ diệu để hoàn thành kế hoạch của 

Người. "Cha muốn tuôn đổ ân huệ xuống nơi đâu, lại không phải là tùy ý 

Cha  sao?  Đối  với  cha,  không  còn  nam  hay  nữ,  cũng  không  còn  giai  cấp 

thượng lưu hay hạ lưu; trước mắt Cha, mọi người đều bình đẳng." Catarina, 

một người phụ nữ, đã chọn thi hành tác vụ công khai này chính vì Thiên 

Chúa muốn hạ sự kiêu căng của người nam xuống, "nhất là sự kiêu căng 

của những người nam tự coi mình là khôn ngoan thông thái", và đưa họ "trở 

về đúng chỗ của họ". 

 

Cha Raymond nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc Thiên Chúa kêu gọi Catarina 

thay cho những người nam trong Hội thánh. Cũng như Thiên Chúa đã sai 

phái các Tông đồ là những người thất học để cả những người Do Thái lẫn 

dân ngoại kiêu căng phải xấu hổ, Người cũng sai đến với các vị lãnh đạo 

trong Hội thánh "những người phụ nữ đầy sức mạnh và sự khôn ngoan của 

Thiên Chúa." Ai "khinh thị" những người phụ nữ này sẽ phải chịu "sự đoán 

xét" nặng nề của Thiên Chúa, bởi lẽ, sự kiêu căng của họ, thay vì nâng họ 

lên, sẽ hạ họ xuống "tận đất đen." Tuy nhiên, nếu - với tất cả sự quy phục 

thích đáng -những người nam biết khiêm tốn, lắng nghe, "đón nhận và quan 

tâm  đến  những  người  nữ",  những  người  do  Thiên  Chúa  sai  đến, thì  lòng 

thương xót của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên Hội thánh. 

 

Bản thân Catarina phải can đảm lãnh nhận bất cứ việc gì Chúa Thánh Thần 

soi  sáng  cho  chị, tin  tưởng  rằng sự  thân  mật  của  Thiên  Chúa  đối  với  chị 

không làm giảm bớt, nhưng sẽ đào sâu và hướng dẫn chị trong mọi sự. Khi 

bắt đầu dâng chính mình cho thánh ý Thiên Chúa, Catarina ngày càng dấn 

thân vào tác vụ giảng thuyết và kiến tạo hòa bình một cách công khai. Thế 

nhưng ơn gọi của chị từ Thiên Chúa lại gây ra sự căm giận nơi những người 

cho rằng nơi công cộng là lãnh vực của người nam. "Sao mụ ấy lang thang 
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như vậy? Mụ là một người đàn bà. Tại sao không ở trong nhà, nếu mụ muốn 

phục  vụ  chính  Thiên  Chúa?"  Những  lời  mắng  nhiếc  như  vậy  làm  cho 

Catarina đau  đớn đến  nỗi cho tới  cuối  đời,  chị  đã  đáp  trả  một  cách  miễn 

cưỡng, kể cả yêu cầu của đức giáo hoàng muốn chị có mặt ở Roma. 

 

Trong lá thư gửi cho một người bạn là Daniella, có lẽ viết một hoặc hai năm 

trước khi chị qua đời, chị có đề cập đến những gì mà việc thực thi trọn vẹn 

ý  Chúa  là  có  ý  nghĩa  đối  với  chị.  Là  một  nữ  đan  sĩ  đã  khấn  tại  Orvieto, 

Daniella không thể  tránh khỏi  ý  nghĩ  là  Thiên Chúa  muốn chị có mặt tại 

Roma để hỗ trợ đức giáo hoàng Urban trong cuộc khủng hoảng do đòi hỏi 

của hai vị giáo hoàng kia gây ra. Vì do dự và vì sự chống đối rõ rang của 

các bề trên, chị phải xin ý kiến của Catarina. 

 

Hồi âm của Catarina ám chỉ niềm vui lẫn đau khổ mà sự hiến dâng cho ơn 

gọi khác thường gây ra. Chị biết đến sự đau khổ vì phải vâng phục trong im 

lặng khi các vị linh hướng và các bề trên ngăn cản chị theo đuổi những gì 

mà chị tin là Thiên Chúa yêu cầu.Cha Raymond mô tả chị trong những hoàn 

cảnh  này  là  "bị dày  vò  vì  sự  thống  khổ  không bút  mực  nào tả  xiết."  Thế 

nhưng chị thú nhận với Daniella rằng chị cảm thấy "được Thiên Chúa kêu 

gọi  theo  những  cách  thức  mới"  có  vẻ  bí  ẩn  đối  với  chúng  ta,  nhưng  đưa 

chúng ta tới sự đau khổ ngọt ngào chính chị đã biết, có thể làm cho tâm hồn 

và ý chí chúng ta trở nên dễ được Thiên Chúa tiếp nhận hơn. 

 

Catarina cảm thấy Thiên Chúa thực sự đã soi sáng cho lòng nhiệt thành ngày 

càng gia tăng của Daniella và thái độ sẵn sàng hy sinh đi Roma để phục vụ 

Hội thánh. Tuy nhiên, Catarina viết, một quyết định quan trọng đến nỗi thay 

đổi cả cuộc đời như thế không những đòi phải có ý kiến của những người 

thánh thiện và khôn ngoan, mà cả lời cầu nguyện sâu xa và sự tín thác tuyệt 

đối nhờ đó Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta và soi sángc ho những người có 

trách  nhiệm giúp  chúng ta quyết định. Mặt  khác, chỉ  có tình yêu là tuyệt 
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đối; mỗi ơn gọi trong cuộc sống chỉ là một phương tiện, một "ngôi nhà" xây 

dựng trên nền tảng này. Trên hết, chúng ta phải trung thành với Thiên Chúa 

qua tình yêu. Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta xây dựng một ngôi nhà khác 

trên hòn đá góc này, mà do sợ rủi ro, chúng ta rời bỏ tình yêu để giữ lấy 

ngôi nhà cũ, thì chúng ta đã đóng cửa lòng lại trước thánh ý Chúa, và chọn 

lựa sự bất trung ở mức độ sâu xa nhất. 

 

Catarina khuyên Daniella xem thử có thể tạm gác sự thinh lặng của đời sống 

đan viện trong một thời gian hay không, kẻo sau đó Thiên Chúa sẽ khiển 

trách chị vì đã làm ngơ trong khi Hội thánh lại cần đến những tiếng nói công 

bố chân lý. Vì chính Catarina luôn luôn làm thế, nên chị thúc giục Daniella 

thực thi thánh ý Chúa bằng cách vâng phục các bề trên. Chị bảo đảm với 

bạn mình rằng, bất cứ khi nào thánh ý Chúa, chứ không phải ý riêng của 

chúng ta, bị lâm nguy, Thiên Chúa sẽ thay đổi lòng dạ những người có trách 

nhiệm đối với chúng ta để quyết định và vạch ra con đường cho chúng ta 

theo cách thức mà có lẽ không bao giờ chúng ta có thể nghĩ đến. 

 

* NHỮNG ƠN GỌI KHÁC NHAU TỪ CHÚA THÁNH THẦN 

 

 Catarina nhận ra rằng, càng hiểu biết Thiên Chúa đã ban mình triệt để cho 

chúng ta, chúng ta càng muốn nên một lòng một ý với Người. Và vì Chúa 

Thánh Thần là chính ngôi vị tình yêu, chúng ta thưa Vâng với thánh ý Chúa 

tùy theo mức độ chúng ta cởi mở với Chúa Thánh Thần, đấng lôi kéo chúng 

ta  bằng  những con  đường  tình  yêu êm  dịu  nhất.  Thông thường,  chúng  ta 

không biết được những con đường này dẫn chúng ta tới đâu, hoặc có ý nghĩa 

gì, cho tới khi cuộc hành trình kết thúc, và chúng ta thường ngạc nhiên khi 

thấy mình về tới nhà bình an. Khi nhìn lại những khúc ngoặt mà cuộc đời 

chúng ta đã trải qua, khi thấy Thiên Chúa ôm ấp trong cánh tay yêu thương 

của Người cả những lầm lỗi, những từ khước của chúng ta, và biến chúng 

thành  điều  tốt  lành  kỳ  diệu,  chúng  ta  không  thể  không  ước  mong  Thánh 

Thần của lòng thương xót làm cho sự chống đối của chúng ta mềm đi, và 
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làm cho chúng ta trở nên hoàn toàn ngoan ngoãn trước thánh ý dịu dàng của 

Thiên Chúa đối với chúng ta trong tương lai.  

 

Nếu muốn thực thi trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần xin Chúa 

Thánh Thần ấp ủ đời sống chúng ta, khơi gợi, hướng dẫn và chữa trị chúng 

ta, đồng thời thở hơi tình yêu vào trong chúng ta để chúng ta sống ngày càng 

mạnh mẽ hơn, không theo những kế hoạch và chương trình nghèo nàn và 

sức riêng của chúng ta, nhưng theo sự sung mãn và sự hướng dẫn đầy tính 

sáng tạo của Chúa Thánh Thần. Khi Catarina cầu nguyện với thánh Phaolô, 

người mà chị yêu mến, chị hiểu rằng việc thực thi thánh ý Chúa có nghĩa là 

dâng hiến chính mình cho Thánh Thần của lòng thương xót: "Bạn liên kết 

ý muốn của bạn với ý muốn của Thánh Thần, bằng cách yêu mến một cách 

hoàn hảo những gì ThánhThần yêu mến... đó là lý do Người ban phát ân 

sủng cho bạn chứ không phải do công lao của bạn", và mục đích duy nhất 

của Người là "làm cho bạn được chúc phúc và được hạnh phúc." Catarina 

cũng biết Hơi thở tự  do vô hạn của Thiên Chúa thổi vào nơi đâu Người 

muốn (Ga 3:8), không bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn của chúng ta, hoặc quy 

phục những tính toán và kiểm soát của chúng ta. Ơn gọi riêng của Catarina, 

đối lập với tất cả những gì mà các phụ nữ thời đó có thể làm được, cho chị 

biết rằng Thánh Thần Thiên Chúa không chỉ là đấng trao ban lề luật, mà 

còn là chính lề luật, và, một khi mong ước thánh ý Thiên Chúa được thể 

hiện nơi chúng ta một cách hoàn hảo, chúng ta thực sự khao khát cởi mở trọn 

vẹn với Chúa Thánh Thần. 

 

Khi phục vụ giữa lòng Hội thánh, Catarina nhận ra Hội thánh thực sự phát 

triển theo nghĩa là mỗi người đều nhận được những ơn gọi và hồng ân lạ 

thường của Thánh Thần.Là chính ngôi vị tình yêu, Thánh Thần kéo chúng 

ta  ra  khỏi  sự  tự mãn  và  liên  kết chúng  ta  với  người  khác  khiến  chúng  ta 

không  thể  phân  định  hoặc  sống  thánh  ý  Chúa  trong  sự  cô  độc.  Nhờ  đó, 

Catarina khám phá ra vực thẳm thánh ý Thiên Chúa như là một tình yêu vô 

biên hiệp nhất chúng ta với người khác, đồng thời biểu lộ vẻ đẹp cũng như 

sự sung mãn của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Như vậy, khi ngăn 

cản ơn gọi của Thiên Chúa nơi người khác, chúng ta chống đối Thánh Thần 
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của Chúa. Ngược lại, khi thực thi thánh ý Thiên Chúa, chúng ta càng vui 

mừng vì những ơn gọi khác biệt trong chúng ta, nâng đỡ nhau bằng những 

ân điển riêng biệt của mình, và vui vẻ cổ võ sự đa dạng hơn là rập khuôn 

theo một lối duy nhất. Chúng ta bước đi trong cuộc sống "một cách đường 

hoàng", bởi  lẽ, thay  vì  xét  đoán ý  định  của  người khác,  chúng ta  chỉ tìm 

kiếm thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. 

 

"Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở" (Ga 14:2). Catarina thích nghĩ đến 

niềm vui mà chúng ta sẽ cảm nghiệm trên thiên đàng khi chiêm ngắm sự 

cao cả của Thiên Chúa giãi sáng trong sự đa dạng vô tận nơi chúng ta. Thiên 

Chúa tạo dựng mỗi người như một dấu chỉ riêng biệt của lòng thương xót 

Chúa, để biểu lộ khía cạnh huy hoàng của Ba Ngôi một cách độc nhất vô 

nhị. Là tạo vật độc đáo của tình yêu Thiên Chúa, mỗi người theo một con 

đường riêng tiến đến sự thánh thiện được ghi dấu bằng một nhân đức đặc 

biệt hiệp nhất các ân điển của chúng ta và chiếu giãi đức ái một cách khác 

biệt: "Chúa hướng dẫncác tôi tớ Chúa cách khác nhau theo những con đường 

khác nhau... Mặc dầu theo những con đường khác nhau, nhưng tất cả đều 

chạy trên con đường nóng bỏng của tình yêu Chúa." Trên thiên đàng, chúng 

ta sẽ hiểu biết chúng ta đã thật sự thực thi thánh ý Thiên Chúa như thế nào 

khi vui mừng cổ võ những ơn gọi khác nhau của Thánh Thần. 

 

LỘ TRÌNH TÌNH YÊU THAY CHO Ý RIÊNG 

 

Khi  đã  biết  yêu  mến  và  tín  thác  vào  thánh  ý  Thiên  Chúa  đối  với  mình, 

Catarina thấy  mọi  sự  đến  từ  bàn  tay Thiên  Chúa  đều  hết  sức  "tốt  đẹp  và 

hoàn hảo". Mỗi ơn gọi chiếu sang vẻ đẹp và khả năng nuôi dưỡng tình yêu 

hướng chúng ta về Thiên Chúa, vì chẳng có gì thuần túy mang tính chất 

nhân loại trong chính tình yêu lại cản trở sự thánh thiện. Vợ chồng, gia đình, 

các  trách  nhiệm,  của  cải  -  nếu  nắm  giữ  những  hồng  ân  này  với  tình  yêu 

quảng đại, chúng ta sẽ khám phá ra trọng tâm của sự thánh thiện. "Đó là 
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chuyện dễ dàng, vì không có gì dễ dàng và vui sướng cho bằng tình yêu." 

Lời Chúa Cha làm cho Catarina xác tín rằng mỗi ơn gọi đều thánh thiện khi 

được sống với tình yêu. "Cha không đòi hỏi con điều gì khác ngoài tình yêu 

và lòng thương mến đối với Cha và đối với những người lân cận của con. 

Nhờ tình yêu, con có thể làm điều này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, và 

trong bất cứ hoàn cảnh nào." 

 

Catarina  hiểu  rằng  không  phải  ơn  gọi  đặc  biệt  trong  cuộc  sống  đã  cướp 

chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, nhưng đúng ra, đó là khi chúng ta yêu những 

ân huệ trong ơn gọi của chúng ta một cách ích kỷ. Vì từng giây phút, tình 

yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta những ân huệ của lòng thương xót 

khôn tả, nhưng chúng ta thường coi nhẹ hoặc yêu mến những ân huệ này 

một cách mễn cưỡng, biến chúng trở thành mục tiêu cho niềm hy vọng của 

chúng ta thay vì Thiên Chúa. Catarina gọi sự  ích kỷ  này là "ý riêng", nó 

ngăn cản chúng ta lớn lên trong tình yêu chân thực và trong việc dâng hiến 

chính mình. Catarina hình dung thánh ý dịu dàng của Thiên Chúa như tấm 

áo trang điểm và bảo vệ chúng ta, còn ý riêng thì như manh áo "tàn tạ" bỏ 

ta một mình và không che chở được ta. 

 

Catarina miêu tả một cách sống động ý riêng này như thể nó đưa chúng ta 

tới lối sống tính toán và không cho chúng ta tiếp xúc với chân lý. Khi bị 

"tấm áo tàn tạ" của ý riêng điều khiển, chẳng bao giờ chúng ta thấy là đủ; 

thay vì biết ơn mà nhận ra những ân huệ Thiên Chúa ban trong đời sống, 

chúng ta lại lôi kéo vợ, chồng, con cái, bạn bè, tài sản,hoặc làm việc một 

cách tham lam và bó buộc. Những khát vọng và những chương trình thất 

bại triền miên làm cho đời sống chúng ta đầy những cay đắng. Và thay vì 

lớn lên trong sự tự lập của bản thân và tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta lại 

đổ  lỗi  cho  người  khác  về  những  điều  do  chính chúng  ta  gây ra,  coi  như 

chúng ta đã nếm trước mùi vị của hỏa ngục. 
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Trong những lá thư gửi cho các bạn bè giàu có muốn sống hiệp nhất với 

thánh  ý  Thiên  Chúa,  Catarina  nhấn  mạnh  đến  sự  tốt  lành  nơi  của  cải  vật 

chất, vì Thiên Chúa muốn chúng ta vui sống với những ân huệ này. Nhưng 

chị cũng cảnh giác rằng chúng ta có thể yêu những ân huệ này theo kiểu, 

thay vì chúng ta chiếm hữu chúng, chúng lại chiếm hữu chúng ta. Không 

phải của cải làm chúng ta xa Thiên Chúa, nhưng là vì chúng ta yêu của cải 

một cách lệch lạc. Và vì không một thực tại thụ tạo nào có thể làm chúng ta 

thỏa mãn hoàn toàn, nên tình yêu ích kỷ làm chúng ta mất tất cả và không 

để lại cái gì. Khi yêu một cách vô lối như thế này, chúng ta thấy càng có 

nhiều, càng muốn nhiều, nhưng lại càng cảm thấy trống rỗng, cho tới khi sự 

ghen tỵ cướp mất niềm vui của chúng ta cả trong những gì chúng ta đang 

có. 

 

Catarina phân biệt rõ rệt sự tốt lành nơi của cải vật chất và hai cách chúng 

ta có thể yêu chúng. Khi quyến luyến một cách ích kỷ với ai hoặc với cái 

gì, chúng ta trở thành nô lệ cho chính những ân huệ mà Thiên Chúa định 

đem lại cho chúng ta niềm vui. Tốt lành như các của cải vật chất, chúng ta 

cũng sẽ mất tất cả khi nhắm mắt lìa đời, nhưng khi chúng ta yêu một cách 

vị kỷ, thì ngay trước khi chết, chúng ta cũng đã phải đau đớn vì sự mất mát 

mà chúng ta không thể chịu đựng nổi. Ngược lại, nếu yêu mến mọi sự như 

là ân huệ mà Thiên Chúa tốt lành cho chúng ta mượn, thì tâm hồn chúng ta 

sẽ lớn lên yên ổn trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa mà không ai có 

thể lấy mất được, và như vậy, ngay ở đời này, chúng ta đã được nếm thử 

phúc thiên đàng. 


 

Khi quan sát các nhà lãnh đạo quyền thế đạo đời, Catarina cũng thấy ý riêng 

có thể đánh lừa khiến chúng ta tưởng rằng chúng ta kiểm soát người khác 

trong khi thực sự thì ngay cả bản thân, chúng ta cũng không chiếm hữu. Hư 

danh của con người mà Catarina gọi là "sương khói thế gian" dễ dàng lừa 

gạt khiến chúng ta có quan niệm sai lạc về quyền lực và sự tự mãn. Chính 
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uy tín - mà Catarina không tìm cầu - cho chị biết rằng quyền lực thực sự của 

chúng ta không do việc điều khiển người khác, nhưng do việc chúng ta hiến 

dâng chính mình cho Thiên Chúa bằng một tình yêu bao hàm sự kính trọng 

người khác.  Cuộc sống bận rộn của Catarina cũng dạy cho chị hiểu rằng 

cái làm cho đời sống chúng ta nên giá trị không phải là ích kỷ miệt mài với 

những chương trình riêng của chúng ta, nhưng là tình yêu quảng đại đáp lại 

thánh ý Thiên Chúa. Sự nghiệp thực sự của cả cuộc đời mỗi người chúng ta 

là tình yêu. Và vì sức mạnh nội tại của tình yêu vượt xa những gì năng lực 

giới hạn của chúng ta có thể hoàn thành, nên công việc chúng ta làm vì tình 

yêu, cho dù thất bại, chắc chắn cũng vẫn tồn tại. 

 

Tương phản với "tấm áo tàn tạ" nơi ý muốn vị kỷ của chúng ta, Catarina mô 

tả "tấm áo sáng ngời" thánh ý Thiên Chúa dành cho chúng ta trong những 

hình ảnh rực rỡ và vui tươi nhất. "Ý muốn dịu dàng" này, giống như mặt 

trời, chiếu giãi ánh sáng vào quả đất trần trụi của con người chúng ta, bao 

bọc chúng ta bằng ánh sáng và hơi ấm của nó để sinh ra những hoa quả kỳ 

diệu nhất. Chúng ta càng ngày càng thấy căn nhà thực sự của mình được 

xây dựng trong khu vườn Thiên ý đẹp đẽ nhất. Chúng ta biết mình cư ngụ 

trong Thiên ý này khi chúng ta không còn thích làm bất cứ điều gì theo ý 

chúng ta nữa, mà chỉ theo đường lối Thiên Chúa. Nhưng nếu quyến luyến 

với  ý  riêng,  chúng  ta  sẽ  thấy  mình  yếu  đuối  và  không  được  che  chở,  vì 

những nỗ lực của chúng ta không có kết quả gì một khi chúng ta cố gắng 

phát triển bên ngoài sức mạnh nhân từ của thánh ý Thiên Chúa: "Do ý muốn 

của Chúa, Chúa tạo ra ý muốn của chúng con, và... ý muốn của chúng con 

trở nên mạnh mẽ khi ở trong ý muốn của Chúa." Một khi nhờ kinh nghiệm 

mà biết được chân lý này, chúng ta sẽ không để cho một ánh sáng nào khác 

ngoại trừ thánh ý Thiên Chúa chiếu soi trên chúng ta: "Catarina đóng cửa ý 

muốn của chị lại để nó khỏi yêu mến những gì ở ngoài Chúa." 
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* SỰ PHÂN ĐỊNH 

  Nhưng làm sao để biết đâu là ý riêng của chúng ta và đâu là thánh ý Thiên 

Chúa?  Do  ơn  gọi  và  tính  khí  của  mình,  Catarina  dễ  dàng  nhận  thấy  con 

người thường coi trọng ý riêng hơn ý Chúa. Chị thấy rằng để dễ dàng đón 

nhận thánh ý Thiên Chúa, cần phải có sự "thận trọng", một sự phân định 

phát xuất từ tình yêu và hướng chúng ta tới những lời mời gọi riêng Thiên 

Chúa dành cho mỗi người trong mỗi hoàn cảnh. Bởi vì thánh ý Thiên Chúa 

không là gì khác ngoài tình yêu, chúng ta thực thi thánh ý này khi cân nhắc, 

chọn lựa những gì tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu trong mỗi hoàn cảnh. Và 

rồi, tình yêu sẽ cho chúng ta thấy rõ và nhận ra thánh ý Thiên Chúa, và điều 

này sẽ làm cho chúng ta kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, và dễ dàng đón nhận 

Thiên Chúa và người khác. 

 

Vì thấy cuộc đời và hoạt động của mình thường bị người khác chi phối, nên 

Catarina nhấn mạnh đến tầm quan trọng cần phải có sự cân nhắc khi lãnh 

đạo và hướng dẫn người khác, vì tính ích kỷ của chúng ta có thể trở nên rất 

nguy  hại  khi chúng  ta  nắm  giữ  một  chức  vụ  nào  đó.  Cách  thức  chúng  ta 

hành sử quyền bính có thể hạn chế, thay vì đem lại tự do cho người khác. 

Nhưng nếu biết cẩn thận hướng dẫn, chúng ta có thể giúp người khác dễ 

dàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa hơn là ý riêng của chúng ta. 

 

Catarina cũng nhận thấy cần phải thận trọng trước những lỗi lầm của người 

khác. Sự phân định trong tình yêu giúp chúng ta nhìn thấy những yếu đuối 

của người khác cũng là những yếu đuối của chúng ta. Khi được thông cảm 

một cách tế nhị như thế, người ta sẽ dễ nhìn nhận lỗi lầm mà chúng ta muốn 

vạch ra cho họ, và sẽ sẵn lòng thay đổi hơn. Nhờ vậy, nhất là trong trường 

hợp "lời thật mất lòng", thì sự thận trọng cân nhắc này sẽ giúp chúng ta phân 

định thế nào là lòng yêu thương bác ái. 

 

 

LÒNG TRẮC ẨN 
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Vốn là người khó tính và bướng bỉnh, Catarina nghiệm thấy lòng thương 

xót và trắc ẩn giúp chúng ta dễ dàng đón nhận thánh ý Chúa. Khi còn trẻ, 

Catarina hành hạ thân xác, còn khi đã trưởng thành, do sự thúc đẩy của tình 

yêu và lòng trắc ẩn tự bên trong, chị đã hiến dâng toàn thể cuộc đời mình. 

Bài học này không dễ đối với chị; chị thú nhận với người bạn là Daniella về 

nỗi khó khăn khi phải sống đúng với lời mình rao giảng cho người khác: 

"Tôi cảm thấy tôi thường hay tức giận và phê phán người khác." 

 

Trong  tác  phẩm  Đối  thoại,  Catarina  nhắc  lại  lời  Chúa  Cha  nói  với  chị: 

"Chẳng có gì trên thế gian này có thể cho con quyền xét đoán" người khác... 

"Làm như thế, con sẽ sai lầm trong xét đoán của mình. Nhưng con, và những 

người khác nữa, phải có lòng trắc ẩn, còn việc xét đoán thì để cho Cha." Khi 

đau khổ vì bị người khác hiểu lầm hay chỉ trích, Catarina dần dần hiểu rằng 

chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, trong khi Thiên Chúa nhìn thấu cõi lòng 

(1 Sm 16:7); chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của con người, còn Thiên Chúa thì 

chú trọng đến sự chiến đấu và khát vọng điều thiện của họ. Nếu cố gắng 

nhìn với cặp mắt yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết nhắm tới điều 

tốt của người khác hơn là những sai sót của họ, và như thế, thay vì xét đoán, 

chúng ta sẽ nhìn thấy lòng thương xót và trắc ẩn của Thiên Chúa. 

 

Vì xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa có thể đem lại điều tốt cho chúng ta 

trong  bất  cứ  thử  thách  nào,  chính  Catarina  chỉ  nhắm  đến  tình  yêu  Thiên 

Chúa hơn là những phiền toái người khác gây ra cho chị. Cha Raymond kể 

lại rằng chị vẫn xuất hiện nơi công cộng để cầu nguyện dù biết rằng chị sẽ 

bị những người không ưa chế giễu và nhục mạ. Các chị em hay ghen tị trong 

hội mantellate đã nói xấu Catarina với các cha Đa Minh đến nỗi nhiều lần 

các ngài không cho chị rước Mình Thánh hoặc không giải tội cho chị. Khi 

chị chìm đắm trong cầu nguyện lâu giờ ở nhà thờ, các phụ nữ ấy thường 

"đá" chị và các thày phải "lôi chị ra khỏi nhà thờ như đồ rác rưởi." Tuy 

nhiên,  cha  Raymundo  giải  thích,  Catarina  đã  biết  lợi  dụng  từng  lần  một 

trong những kinh nghiệm này. 

 

Đáp lại lời cầu nguyện của Catarina, Thiên Chúa ban cho chị ý muốn của 

Người. Cha Raymond ghi nhận rằng sau kinh nghiệm huyền nhiệm này, 
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Catarina ngày càng hài long với tất cả những gì Thiên Chúa cho phép xảy 

đến trong đời chị. Tuy nhiên, sự hài long này không làm cho chị trở nên vô 

trách  nhiệm  hay  thụ  động  trước  điều  xấu;  trái lại,  chị  hoạt  động  cho  hòa 

bình và công lý một cách hăng say hơn. Nhưng khi những cố gắng của chị 

có vẻ không thành công, thì chị chọn lựa sự an bình nội tâm hơn là bực bội, 

tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ thể hiện công lý qua lòng trắc ẩn của chị thay 

vì qua sự giận dữ. "Ôi lòng trắc ẩn đáng yêu... ngươi là nhựa thơm dập tắt 

cơn cuồng nộ và sự độc dữ của linh hồn. Lạy Cha từ ái, con xin Cha ban 

lòng trắc ẩn này cho mọi người." Đời sống của Catarina dạy cho chị hiểu 

rằng sự yếu đuối của người khác mà hôm nay chúng ta lên án, chính là tội 

mà ngày mai chúng ta sẽ vấp phạm nếu ân sủng Thiên Chúa không gìn giữ 

chúng ta. Một khi chúng ta cảm nghiệm được chân lý sâu xa này trong đời 

sống, thì sự cởi mở trước thánh ý Thiên Chúa, mà chỉ có lòng trắc ẩn mới 

có thể nuôi dưỡng được, sẽ tỏa lan vẻ đẹp và hương thơm ở mọi nơi chung 

quanh chúng ta. 

 

 

* TUÂN PHỤC THÁNH Ý THIÊN CHÚA TRONG THỬ THÁCH:CAY ĐẮNG TRỞ 

NÊN NGỌT NGÀO 

 

"Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình" (Lc 21:19). Tính tình 

vừa sôi nổi vừa nhiệt thành của Catarina đã khiến chị phải chiến đấu triền 

miên với sự nóng giận và thiếu kiên nhẫn, và nhắc nhở chị phải cầu nguyện 

luôn để ngày càng dễ dàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa hơn. Giữa những 

khó khăn, ân huệ do sự bình an và niềm vui của Thiên Chúa đổ tràn đầy trên 

chị làm cho chị ngày càng hài lòng trước những gì Thiên Chúa cho phép 

xảy đến trong đời chị. Trong cầu nguyện, chị dần dần hiểu rằng niềm vui 

sâu xa nhất của chúng ta ở trên trời sẽ hòa nhập với thánh ý Chúa Cha, và 

ngay bây giờ chúng ta đã có thể nếm trước sự ngọt ngào này qua sự thanh 

thản nội tâm, tận hưởng sự thiện hảo của Thiên Chúa khắp mọi nơi. Khi ấy 

chúng ta hiểu rằng vâng theo thánh ý Thiên Chúa qua tình yêu không những 

giải thoát chúng ta, mà còn làm cho chúng ta được an bình.  
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Nhưng làm sao chúng ta có thể toại nguyện với thánh ý Thiên Chúa trước 

những đau khổ chỉ đem đến cho ta sự nóng giận và bực bội? Một người bạn 

đã viết thư hỏi Catarina vềvấn đề này, buồn phiền vì trong thử thách đang 

phải chịu, anh chỉ thấy muốn nổi loạn thay vì khát khao thánh ý Thiên Chúa. 

Catarina bảo đảm với anh rằng sự quan tâm tới thánh ý Thiên Chúa chứng 

tỏ chúng ta đã vâng phục thánh ý Người ở mức độ sâu thẳm của con người 

chúng ta. Ở giữa thảm kịch, chúng ta thường bị lôi cuốn để phản ứng theo 

cảm xúc nóng giận và cay đắng. Tuy nhiên, ngay cả khi không cảm thấy 

khao khát thánh ý Thiên Chúa, không cảm thấy gì cả, thì việc chúng ta quan 

tâm đến điều đó chứng tỏ chúng ta khao khát thánh ý sâu xa hơn những cảm 

xúc tiêu cực của chúng ta, ở mức độ không thể diễn tả được. 

 

"Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai 

yêu mến Người" (Rm 8:28). Catarina đã chịu đựng thảm kịch của chính chị, 

và chị đau khổ với bạn hữu khi họ phải chịu đựng những mất mát đắng cay. 

Nhưng kinh nghiệm bản thâncho chị biết rằng ngay cả trong những đau khổ 

độc dữ nhất cũng ẩn giấu thánh ý dịu ngọt của Thiên Chúa và kho tàng tình 

yêu vô biên của Người. Khi suy nghĩ về ý nghĩa những đau khổ của chúng 

ta trong ánh sáng cái chết của Chúa Giêsu, chị thấy dưới "lớp vỏ cay đắng", 

"một trái ngọt" đã nằm sẵn; từ bụi tro đời sống rã rệu của chúng ta, Thiên 

Chúa có thể rút ra niềm vui sáng ngời và một đời sống mới. Nếu chúng ta 

cầu xin để đừng chống đối "ý muốn ngọt ngào" của Thiên Chúa, thì tình yêu 

Thiên Chúa có thể chữa lành các vết thương của chúng ta và giải thoát để 

tâm hồn chúng ta tăng trưởng sâu xa hơn. 

 

Chúng ta hiểu khi phải chịu đựng một thảm kịch mà chúng ta không kiểm 

soát được thì đau đớn như thế nào. Thế nhưng, giống như vỏ cam vừa cứng 

vừa đắng che giấu chất ngọt, thì bên trong đau khổ khi chúng ta vâng phục 

tình yêu Thiên Chúa cũng ẩn giấu một kết quả ngọt ngào khôn tả. Catarina 

viết: "Hãy trao ban chính mình bạn cho sự cay đắng ngọt ngào này;" sự kiên 

nhẫn, chứ không phải chống đối, mới làm phát sinh những hoa trái bình an 

và sự tăng trưởng vô giá cho chúng ta. Khi sống hiệp nhất với thánh ý Thiên 

Chúa, không một đau khổ nào có thể hủy diệt chúng ta, vì tình yêu Thiên 
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Chúa ban cho chúng ta sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, sự bình 

an kéo dài cho đến chết và vượt quá sự chết. 

 

Sự trưởng thành và cởi mở của chúng ta đối với Thiên Chúa lớn lên và sâu 

đậm qua những đau khổ tất yếu trong đời sống. Khi an ủi người bạn là Mona 

Agnesse  suốt  thời  gian  chịu  đựng  sự  mất  mát  bi  thảm,  Catarina  đã  nhấn 

mạnh đến chân lý này, vì chị cảm thấy người bạn chị quí giá như thế nào 

trước mặt Chúa; mọi ràng buộc người bạn ấy với mặt đất đều đã bị cắt đứt. 

Ở giữa thảm cảnh, chúng ta dần dần đạt được một tâm hồn tự do không còn 

gắn bó với bất cứ cái gì khác ngoài Đức Giêsu. Như thầy thuốc cho chúng 

ta thuốc đắng để chữa lành bệnh tật, Thiên Chúa chăm sóc những vết thương 

tâm hồn của chúng ta bằng cách cho phép xảy đến những mất mát. Nhờ chịu 

đựng những đau khổ này, chúng ta đương đầu với ý muốn ích kỷ mạnh mẽ 

nơi mình và như vậy, càng cần đến ý muốn giải thoát của Thiên Chúa chiếm 

hữu chúng ta. Nếu chúng ta xin ơn để thưa Vâng khi những sợi dây buộc 

chặt chúng ta được nới lỏng, chúng ta sẽ được tự do để thong dong chạy tới 

những chiều kích ngày càng sâu xa hơn của cuộc sống. Khi đoạn tuyệt với 

ảnh hưởng đang chi phối, kể cả ý muốn ích kỷ của mình, chúng ta không 

còn bị kềm chế để lớn lên trong tình yêu và tự do. Sự tự do này thuộc về 

chúng  ta  khi  chúng  ta  không  còn  muốn  đường  lối  của  mình  nữa,  mà  chỉ 

muốn đường  lối Thiên Chúa ấn định cho  chúng ta: "Đây  là dấu chỉ chắc 

chắn nhất cho thấy người ta tuân theo thánh ý Thiên Chúa: đó là khi họ thấy 

nguyên nhân của các biến cố nằm trong ý muốn của Chúa chứ không phải 

trong ý muốn nhân loại", và coi những nghịch cảnh như là "do tình yêu tác 

động." 

 

Catarina thích phác họa chính Chúa Giêsu không chỉ như người đón nhận 

thập giá, mà còn như chạy tới ôm chầm lấy thập giá với một tình yêu điên 

dại. Bị cột chặt vào thập giá không phải bằng đinh sắt, nhưng bằng tình yêu 

vô bờ bến mà Người đã và vẫn thi thố đối với chúng ta, Chúa Giêsu nuôi 

dưỡng một khát vọng cháy bỏng, đó là thực hiện thánh ý Chúa Cha. Vậy thì 

làm sao chúng ta lại có thể "ngạo nghễ chống lại thiện hảo của Thiên Chúa", 

và mong mỏi ý muốn hạn hẹp của chúng ta sẽ hoàn tất? "Tại sao chúng ta 

không muốn thánh ý Thiên Chúa được nên trọn?" 
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"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ 

cho  nghỉ  ngơi bồi  dưỡng...  vì  ách  tôi  êm  ái,  và  gánh  tôi  nhẹ  nhàng"  (Mt 

11:28-30). Catarina tiếp tục mời gọi những người mà chị yêu thương "từ 

đáy sâu tâm hồn chị" hãy đến mạch suối kiên nhẫn mà chị thấy được mô tả 

trong những lời Tin mừng này. "Đầy tràn niềm vui và an bình, sự kiên nhẫn 

triển nở như ái nữ yêu dấu nhất của đức mến, vì sinh ra mọi sự trong tình 

yêu. Dưới "ách ngọt ngào" của tình yêu, chúng ta tìm thấy bình an, vì cuối 

cùng mọi nỗi đắng cay của con người đều trở nên ngọt ngào trong nỗi vui 

chan hòa của thánh ý Thiên Chúa. 

 

* THỰC THI THÁNH Ý CHÚA NĂNG LỰC BIẾN ĐỔI CỦA TÌNH YÊU 

 

 Quyết đoán và bướng bỉnh: nhiều người đương thời đã mô tả Catarina như 

thế. Thực ra thì Catarina đau khổ trước sự phê phán của những người hiểu 

lầm hoặc không tin tưởng chị, tuy nhiên, sự phê phán của họ đã hơn một lần 

chứa đựng sự thật. Sức mạnh ý chí của Catarina là tài sản lớn nhất của chị, 

nhưng lại cũng là thập giá nặng nề. Những lời khuyên bảo bạn hữu sống 

trong sự kiên nhẫn và trân trọng những thử thách của cuộc đời, những mệnh 

lệnh hãy yêu mến và thực thi "thánh ý dịu ngọt của Thiên Chúa:" những lời 

khuyên này không nói lên được hết nỗi đắng cay trong cuộc chiến đấu của 

chính chị. Nó khiến chị phải trả giá đắt hầu từ bỏ một tính khí sôi nổi, hay 

phê phán, nóng nảy và bướng bỉnh, để hoàn toàn tùng phục Thiên Chúa. 

 

Catarina  không phải  là  không  có  tham  vọng  điều  khiển  người  khác.  Một 

cách đau đớn, chị nhận ra sự tương phản giữa câu nói đặc trưng của chị Io 

voglio, "Tôi muốn", với lời Chúa Giêsu: "Lương thực của Thầy là thi hành 

ý  muốn  của  đấng  đã  sai  Thầy"  (Ga  4:34).    Khi  nghiệm  thấy  ý  muốn  và 

chương trình riêng của mình gây ra nhiều tai họa, Catarina dần dần học được 

cách  chọn  lựa  sự  sống  và tự  do  trong thánh  ý Thiên  Chúa.  Từ  lúc  Thiên 

Chúa đáp lời cầu nguyện của chị bằng cách ban cho chị ý muốn của Người, 

Catarina trở nên "bằng lòng với mọi sự xảy ra" trong đời sống, nét mặt của 
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chị chứng tỏ một sự thanh thản và niềm vui dường như không bao giờ xa 

rời chị. 

 

Việc khám phá thấy mình chỉ có thể lấy lại mạng sống bằng cách từ bỏ nó 

(Mt 10:39) đúng là đã thay đổi cả cuộc đời chị. Trong ý riêng, chị thấy cái 

thế giới chật hẹp của bản ngã đơn độc, nhưng trong thánh ý Thiên Chúa, chị 

hiệp thông với toàn thể thế giới trong niềm vui cũng như trong đau khổ. Chị 

cũng thấy những ân huệ của chị triển nở tột bực để gây ảnh hưởng trên toàn 

thế giới. Ẩn náu trong thánh ý Thiên Chúa, một người thất học như Catarina 

thấy nơi mình có những nguồn mạch để giảng thuyết, để viết lách với sự 

trong sáng và sâu sắc, nhờ đó, chị đã có được danh hiệu tiến sĩ Hội thánh. 

 

Cùng với đức Maria, Catarina học cách thưa: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, 

xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1:38). Khi làm như vậy, 

Catarina cảm nghiệm được "hương thơm" của đức kiên nhẫn và sự bình an 

không hề lìa bỏ chị bao giờ. Nhờ thực thi thánh ý Thiên Chúa, chị khám phá 

ra tình yêu,  một tình yêu  đã  biến  đổi chị thành "người khác" đến  nỗi  chị 

mãn nguyện  với tất cả những gì mà lòng  thương  xót  dịu  dàng của Thiên 

Chúa đã làm và cho phép xảy ra. "Hương thơm bình an ngọt ngào" mà duy 

thánh ý Thiên Chúa mới có thể ban tặng đã dạy chị cách đón nhận mọi sự 

với lòng kính trọng. Và cho dù thế gian muốn hay không muốn, nó không 

thể không kính trọng người đã được tình yêu biến đổi theo cách thức chính 

chị đã mô tả trong lời cầu nguyện: "Hỡi ý muốn bị tước đoạt, khao khát sự 

sống đời đời! Ngươi trung tín cho đến chết... không phải là cho thế gian, 

nhưng cho đấng Tạo hóa dịu dàng vô cùng của ngươi. Và ngươi ràng buộc 

linh hồn vào Người vì linh hồn đã hoàn toàn được giải thoát." 

 

Trong thư gửi cho một người bạn thân, Catarina cầu nguyện rằng, như đức 

Maria, chị không chỉ thực thi thánh ý Thiên Chúa, nhưng thực ra là được 

thánh ý này bao bọc. Từ nơi sâu thẳm của cuộc đời chị, cuộc đời tỏ lộ trong 

vực thẳm thánh ý Thiên Chúa một cách kỳ lạ hơn chính chị có thể tưởng 

tượng, chắc chắn Catarina vẫn tiếp tục dâng lời cầu nguyện sau đây nhân 

danh những người gần gũi với chị: "Ôi Chúa Giêsu, tình yêu dịu hiền nhất, 
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xin cho thánh ý Chúa luôn luôn được thực hiện trong chúng con như các 

thiên thần và các thánh của Chúa thực hiện ở trên trời!" 

 

 

CHƯƠNG III 

*MẶC LẤY CHÂN LÝ 

 

 "Tôi đã sinh ra và đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật" 

(Ga 18:37). Những người đọc các tác phẩm của Catarina sớm nhận thấy câu 

Kinh thánh này đã chi phối toàn bộ cuộc đời chị. Ý Chúa đã mời gọi chị trở 

thành  người  nhiệt  tình  rao  giảng  lời  chân  lý,  và tất  cả  cuộc  đời chị  được 

chuẩn bị để đáp trả lời đó cách trọn vẹn. Bất cứ ở đâu, chân lý cũng lôi cuốn 

Catarina bằng một động lực bất khả kháng đến nỗi nếu chị chối bỏ chân lý 

tức là chối bỏ chính mình. Trong một bối cảnh đầy giả trá và hỗn độn là đặc 

trưng của thời đại mình, Catarina đã trở thành lời nói trong sáng như pha lê, 

một dấu chỉ sống động biểu lộ sức mạnh chân lý nhằm thu hút tâm hồn và 

trái tim con người bằng vẻ đẹp của chân lý. 

 

Trong lời nói minh bạch của Đức Giêsu, nơi Người, mọi lời hứa của Thiên 

Chúa đều được thực hiện (2 Cr 1:19-20), Catarina khám phá ra hình ảnh hết 

sức rõ rệt của Chúa Cha (Cl 1:15). "Thầy là... chân lý" (Ga14:6). Catarina 

luôn khao khát sự trong sáng, và chị đã tìm được ý nghĩa tối hậu và vẻ đẹp 

của mọi chân lý nơi ánh quang rực rỡ của Đức Giêsu. 

 

Chân lý không ĐỂ CHO chúng ta thất bại 

 

Khi thấy sự say mê chân lý của Catarina, tâm trí chúng ta cũng nêu lên câu 

hỏi mà Philatô đã hỏi Chúa "Chân lý là gì?" (Ga 18:8). Kinh nghiệm cho 

biết chúng ta khao khát chân lý hơn là có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của chân 

lý; trong thâm tâm, chúng ta muốn tìm đến sự trong sáng và minh bạch của 

thực tại hơn là những ảo ảnh bên ngoài của chúng. Ai cũng cảm thấy niềm 

Page 45 of 140 

 

vui bất ngờ khi hiểu được ý nghĩa của những điều mà trước đó họ chưa hiểu, 

hoặc khi lời nói của người khác đánh động tâm hồn họ. Khi nhận ra tất cả 

những gì chung quanh đều là thực, chúng ta sẽ cảm thấy sức mạnh của chân 

lý tràn ngập chúng ta qua "thực tại", cũng như qua "vẻ đẹp" của nó.  

 

Nhưng ngay cả khi biết đến những niềm vui dịu dàng và kỳ diệu của cuộc 

sống do vẻ đẹp chân lý mang lại, chúng ta cũng biết được thực tế của những 

mối tương quan đã bị đổ vỡ, của những tổ chức hay những nỗ lực làm cho 

chúng ta thất bại. Giữa niềm vui của cuộc sống, nỗi đau vì sự phản bội của 

tha nhân và sự bất trung của chính mình đôi khi buộc chúng ta đặt vấn đề: 

trên đời này có cái gì hay có ai đáng tin tưởng hoặc trung thực không? Chính 

lúc Catarina đón nhận những ân huệ của đời sống, thì thánh nữ cũng nhận 

ra sự giả dối của nó. Chị đã tự tay chôn cất những người cháu thân yêu, nạn 

nhân của bệnh dịch. Những người được Catarina săn sóc hết mình và những 

người mà chị vất vả để hòa giải đã trở mặt với chị; sự kiêu hãnh và nhát 

đảm của các vị lãnh đạo có uy tíntrong Hội thánh đã khơi mào cuộc ly giáo 

làm phân rẽ Kitô giáo. Catarina sống trong một Hội thánh và một thế giới 

chỉ biết tìm bình an trong sự dối trá. 

 

Tuy nhiên, chị luôn luôn khát khao chân lý. Trong các lá thư của chị, chị 

luôn tỏ ra dịu dàng trước những yếu đuối của người khác, nhưng lại cứng 

rắn với sự dối trá cố tình của họ. Catarina giận dữ trước sự giả dối trá của 

những hồng y không công nhận đức giáo hoàng Urban VI; các vị đó đã long 

trọng tổ chức lễ đăng quang của đức giáo hoàng, điều này chứng tỏ sự thật 

mà các vị không thể chối cãi được trừ khi họ muốn "trắng trợn" phủ nhận 

điều đó. Chị viết: "Dù các vị theo phe nào đi nữa, tôi cũng chỉ thấy sự dối 

trá mà thôi." Các hồng y đã bóp méo sự thật và tuyên bố đức Urban là giáo 

hoàng giả. " Nhưng bất cứ ai nói như thế là đã tự lừa dối mình: tôi nói với 

quí  ngài  (các  hồng  y  -  ND)  cách bất  kính  như  vậy  bởi  vì  chính  quí  ngài 

không còn đáng kính trọng nữa". 

 

Từ những vụ phản bội như thế, Catarina hiểu được con người khát vọng sự 

chính trực thay vì sự giả trá như thế nào, vì như cơ thể chúng ta cần không 

khí  và  nước  làm  sao,  thì  tinh  thần  cũng  khao  khát  chân  lý  như  vậy.  Tuy 
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nhiên, chúng  ta thường chỉ  khám  phá ra ý nghĩa  thâm sâu  và vẻ đẹp của 

chân  lý  nhờ  kinh  nghiệm  chua  cay  của  sự  dối  trá;  chỉ  saukhi  bị  lừa  dối, 

chúng ta mới thấu hiểu rằng chúng ta không thể sống thiếu chân lý. Vì chỉ 

chứa đựng sự trống rỗng, nên sự dối trá không bao giờ có thể đem lại cho 

tâm hồn con người điều chân thật; trong khi hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng 

đem lại điều gì, sự dối trá giả vờ hiện hữu nhưng lại không hiện hữu, do đó 

ngay cả khi dường như đưa ra một điều tốt, nó vẫn luôn luôn là kẻ thù! 

 

Tuy nhiên, Thiên Chúa của mọi tạo vật đã không dựng nên chúng ta cho 

những gì là ảo tưởng và bóng tối, mà cho những gì là chân thật. Chân lý là 

sự  trong  sáng  rực  rỡ  của  thực  tại  này,  đó  là  sự  gắn  bó  của  tinh  thần  con 

người không phải với cái hiện hữu giả tạo, nhưng với cái hiện hữu thực. 

Nhưng đôi khi chúng ta lại phó mình hoàn toàn cho sự dối trá, chính vì 

chúng ta sợ sự thật phũ phàng của cuộc đời. Dầu vậy, trong những đau khổ 

của chính mình, Catarina nhận ra rằng mọi chân lý cuộc đời đều hiện hữu ở 

giữa thực tại khoan dung vô bờ bến, là chân lý của Thiên Chúa, đấng yêu 

thương chúng ta trước khi chúng ta được tạo dựng và là đấng ấp ủ ý nghĩa 

cuộc đời và số phận chúng ta trong sự thiện hảo của Người. Giữa những dối 

trá và phản bội, Catarina xác tín rằng chân lý tối hậu sẽ đem lại ý nghĩa cho 

các chân lý khác, là những chân lý dường như có thể làm hại chúng ta. Đối 

với Catarina, chân lý tối hậu sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, sẽ đem 

lại sự dịu dàng và niềm vui có khả năng chữa lành và cứu chuộc mọi thực 

tại trong vũ trụ. Vì lý do đó, Chúa Cha nói với Catarina: "Cha muốn con 

yêu mến mọi sự, bởi vì mọi sự đều tốt đẹp, hoàn hảo và đáng yêu. Cha là 

đấng tuyệt đối tốt lành, Cha đã dựng nên tất cả, ngoại trừ tội lỗi." 

 

Khi nỗi thống khổ và lo lắng cướp mất sự bình an của chúng ta, thì tình yêu 

Thiên Chúa là chân lý tối hậu sẽ làm nhẹ gánh và làm cho những cay đắng 

trong đời sống chúng ta thành ngọt ngào. Nhất là vì Thiên Chúa luôn "sẵn 

sàng để tha thứ hơn là chúng ta sẵn sàng phạm tội," nên chúng ta không bao 

giờ có quyền quên rằng chúng ta "được Thiên Chúa yêu thương" như thế 

nào. Khi nhớ lại những ơn lành đã bị lãng quên, chúng ta mới khám phá ra 

chân lý mà không một quyền lực nào trong vũ trụ có thể tiêu diệt được, đó 

là tình yêu vô biên, thứ tình yêu thuộc về chúng ta nhờ Máu thánh Chúa 
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Giêsu.  Chúng  ta biết  được  chân  lý  này  không  do  thị  kiến  hay  mặc  khải, 

nhưng qua đêm tối của đức tin, trong đêm tối đó, chúng ta tin tưởng vào 

lòng thương xót mà Máu thánh Chúa Giêsu đã tuôn đổ trên chúng ta. Đấng 

tạo thành vũ trụ đã đổ máu vì tôi. Sức mạnh của chân lý này giúp chúng ta 

khỏi thất đảm buông xuôi và mất hết hy vọng sống đời sống mới: "Vì vậy, 

chúng ta phải ghi nhớ Máu thánh Chúa vinh quang này, Máu thánh đã tỏ 

cho chúng ta thấy một chân lý thật ngọt ngào." 

 

 

*ĐẠI DƯƠNG CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU 

 

 Khi  rời  Siena  để  đi  đến  những thành  phố  gần  bờ  biển,  Catarina  biết  quí 

trọng sự huyền bíẩn giấu trong biển cả. Càng chiêm ngắm vẻ đẹp của dòng 

nước, chị càng bị thu hút để nếm trải, để bước vào và cảm nhận được sự 

huyền bí của biển sâu thăm thẳm. Chị nhận ra rằng, càng chìm sâu vào vực 

thẳm biển cả, chị càng khám phá ra vẻ đẹp kín ẩn; càng thấy được những 

kho tàng quyến rũ của nó, chị càng muốn kiếm tìm nhiều hơn. Sự huyền bí 

của biển cả đã làm cho chị sững sờ và khối nước mênh mông của biển bắt 

đầu nói với chị về Thiên Chúa. 

 

Đối với Catarina, mầu nhiệm Ba Ngôi trở thành một "đại dương sâu thẳm" 

mà chị tìm cách tiến vào bằng tất cả năng lực của mình. "Càng đi sâu vào 

Chúa, con càng khám phá ra Chúa, và càng khám phá ra Chúa, con càng 

kiếm tìm Chúa." Catarina kinh ngạc cảm thấy trong mình một điều kỳ diệu 

lôi kéo chị hướng về chân lý của Chúa, phát xuất tự trong con người của chị 

chứ không bị tác động bởi một sức mạnh nào bên ngoài. Trong sức mạnh 

của chân lý làm phát sinh tình yêu, Catarina nhận ra vẻ đẹp và phẩm giá của 

con  người trong tự do tối hậu. Vì vậy, chị  xin nữ  hoàng Giovanna  thành 

Naples, người mà chị yêu mến thiết tha dù bà ta độc ác, hãy can đảm chọn 

chân lý để được tự do yêu mến nó. Và chị nhắc nhở một người bạn của chị, 

William Flete nước Anh, một học giả sống ẩn dật, 

 

"Người không biết thì không thể yêu. Người nào biết thì mới yêu." 
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Đối với Catarina, sự huyền bí của biển cả là một cách khác diễn tả hình ảnh 

của Thiên Chúa. Nước được tạo dựng cho người ta cảm nhận và thưởng 

nếm; chúng ta thích dìm mình trong nước sâu mát mẻ, uống lấy giọt nước 

trong lành làm dịu cơn khát. "Như nai khát mong nguồn suối, hồn con khát 

mong... được gặp Ngài;" Catarina coi những lời thánh vịnh 42 này như của 

riêng chị. Khi ngày càng nhận ra mạch nước hằng sống trong chính chân lý 

(Ga 4:14) mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến uống, thì nỗi đam mê Thiên 

Chúa nơi chị trở thành cơn khát chân lý của Thiên Chúa. Vì chỉ có chân lý 

mới đem lại tình yêu, nên Catarina ước mong hiểu biết chân lý, nhờ đó chị 

được nhận chìm vào vực thẳm vô tận của tình yêu Thiên Chúa: "Lạy Chúa 

Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa là đấng con hằng khao khát, Chúa ở trong sự thẳm 

sâu mà tâm hồn khi được thỏa mãn vẫn luôn khát khao Ngài." 

 

Trọn cuộc đời và linh đạo của Catarina dựa trên cái nhìn chủ yếu này, đó là 

chúng ta chỉ có thể yêu những gì chúng ta biết. Đối với chị, chân lý không 

tách rời khỏi vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa; chân lý là vực thẳm này. 

Và cũng như chân lý phát sinh tình yêu, chính tình yêu phát sinh chân lý. 

Tình yêu mở ra trước mắt chúng ta những chiều kích mới của một thực tại, 

và nếu không có tình yêu đó thì những chiều kích này vẫn ẩn giấu chúng ta. 

Vì thế, Catarina xin người bạn thân và thư ký của chị là Neri hãy "chiêm 

niệm chân lý trong vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa." 

 

Catarina hiểu rằng: cũng như chúng ta thấy là nhờ có ánh sáng, thì chỉ có 

"ánh sáng nội tâm" mới hướng chúng ta tới chân lý. Lý trí, là ánh sáng của 

tâm hồn, cho phép chúng ta bước đi tự do chứ không như những nô lệ hay 

súc vật, trong khi ánh sáng đức tin được ban trong phép Rửa làm cho chúng 

ta nắm bắt được những khía cạnh rất sâu xa của cuộc sống hơn là cái nhìn 

đơn thuần của con người. Tuy nhiên, ánh sáng mãnh liệt nhất lại là hồng ân 

Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến, vì tình yêu biết chân lý qua kinh 

nghiệm hoặc "biết yêu". Như vậy, chính tình yêu trở thành ánh sáng trong 

chúng ta, nó soi sang "tình yêu khôn tả của Thiên Chúa" dành cho chúng ta, 

trong khi sự hiểu biết gợi hứng và thâm nhập vào tình yêu sâu xa hơn. Nhờ 

đó, chân lý và tình yêu đem lại cho nhau mức độ sâu xa hơn một cách liên 
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tục và không bao giờ tách rời nhau. "Tình yêu theo sau sự hiểu biết. Càng 

hiểu biết thì càng yêu, và càng yêu, càng hiểu biết. Như vậy, cái nọ nuôi 

dưỡng cái kia". 

 

Thánh Thần Chân Lý 

 

Thánh sử Gioan nhắc lại lời hứa của Chúa Giêsu: "Thày sẽ xin Chúa Cha 

và  Người  sẽ ban cho  đấng  bảo trợ  khác  để  ở  với anh em  luôn  mãi,  đó là 

Thần Khí sự thật... Anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở 

trong anh em" (Ga 14:16-17). Trong Thánh Thần, hơi thở sống động của 

Thiên Chúa, đấng đã thiêu đốt tâm hồn và soi sáng trí khôn các Tông đồ 

trong ngày lễ Ngũ tuần, Catarina khám phá ra nguồn ánh sáng nơi những 

người có tình yêu. "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng 

ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta" (Rm 5:5). Thánh Âu Tinh 

coi Thánh Thần như Ngôi vị sống động của tình yêu, niềm vui sướng và 

hoan lạc hỗ tương giữa Cha và Con, trong khi thánh Bernad Clairvaux gọi 

Thánh Thần là vòng tay ôm ấp và nụ hôn của Cha và Con. Catarina đã cảm 

nghiệm cũng một Thánh Thần đó như Ngôi vị tình yêu, đấng trao ban ánh 

sáng và sự hiểu biết sâu xa cho những ai yêu mến. 

 

Catarina đã học được rất nhiều nơi những học giả khiêm tốn cũng như nhận 

ra được sự khinh miệt của những bậc thức giả kiêu căng, lời chỉ trích của 

những người "thông thái, kiêu hãnh, xuẩn ngốc" mà sự kiêu ngạo đã làm 

mờ nhạt ánh sáng Chúa Thánh Thần trong lòng họ. "Chạy theo vô số sách 

vở" mà không có tình yêu, người kiêu ngạo thường thu lượm được ít kiến 

thức về chân lý hơn những kẻ thất học nhưng lại có ánh sáng Thánh Thần 

như hoa trái của tình yêu. Vì thế, Catarina nhấn mạnh rằng, ngay cả người 

ít học nhất cũng có thể lãnh hội được ánh sáng chân lý một cách sâu xa và 

rõ ràng nhất, vì khi suy phục Thánh Thần, "họ chiếm hữu được nguồn ánh 

sáng chính yếu phát sinh sự hiểu biết." 

 

Vì tình yêu của Thánh Thần tuôn trào như ánh sáng trong chúng ta, nên khi 

càng xi nChúa Thánh Thần ngự trị trong lòng, không những chúng ta hiểu 

biết các sự kiện, mà còn hiểu biết chân lý. Catarina xác tín rằng trong việc 

Page 50 of 140 

 

tìm kiếm chân lý, chúng ta chỉ được trợ giúp bởi những người, có học hoặc 

thất học như chính Catarina, nhưng biết suy phục Thánh Thần của Thiên 

Chúa: "Bước theo những chỉ giáo thiêng liêng của một người thất học nhưng 

khiêm tốn, có lương tâm ngay thẳng và thánh thiện, thì tốt hơn nhiều so với 

lời khuyên của người học rộng biết nhiều nhưng kiêu ngạo với kiến thức 

uyên bác của mình", vì những người yêu mến Chúa chân thành thì "chia sẻ 

ánh sáng ở trong họ vì khao khát và mong muốn ơn cứu độ cho tha nhân." 

 

Và một khi thần phục sâu xa hơn trước Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm 

được tình yêu như là ánh sáng nội tâm, đồng thời sự hưởng kiến cho chúng 

ta thấy và hiểu biết nhiều hơn khả năng của lý trí. Vì bản chất của tình yêu 

làm tan biến sự tha hóa và phân ly bằng cách gia tăng kết hợp chúng ta với 

người yêu, nên những người nam nữ thánh thiện qua các thời đại biết được 

chân lý là chỉ nhờ quy phục Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa 

trong  Ngôi  vị.  Chính  Catarina  đã  thưởng  nếm  tiếng  bên  trong  của  Thiên 

Chúa nói với chị về sự hiệp nhất sâu xa do tình yêu đem lại: "Nếu có ai hỏi 

tôi linh hồn này là gì, tôi sẽ trả lời: đó là tôi khác, được tạo thành bởi sự 

hiệp nhất của tình yêu." Vẻ rực rỡ của sự hiệp nhất trong tình yêu chiếu tỏa 

như một ánh sáng "đáng yêu hơn mọi sự đáng yêu." Và vì ngay cả ý muốn 

của con người cũng không thể phân rẽ chị và Thiên Chúa, nên nhờ tình yêu, 

chị học hỏi được chân lý rõ ràng hơn khi không có tình yêu.  

 

Những ai chọn yêu mến thì không ngừng chiếu tỏa chân lý bằng nhiều cách: 

"Chân lý vĩnh cửu của Chúa ban chân lý cho nhiều người khác nhau bằng 

những cách khác nhau...tùy theo tâm tính khác nhau của họ." Vì thế, trong 

mọi thời đại, những người nam nữ quy phục Thánh Thần của Thiên Chúa 

đã chia sẻ ánh sáng duy nhất của tình yêu và đem chân lý của Thiên Chúa 

đến cho thế gian bằng những cách thức khác của riêng họ.  

 

Thánh Phaolô học biết chân lý cứu độ không nhờ những thầy dạy trần gian 

nhưng là nhờ Thánh Thần của tình yêu, trong khi thánh Gioan say sưa với 

chân lý khi dựa đầu vào ngực Chúa Kitô là chính chân lý. Và trong sự hiệp 

nhất của tình yêu, các vị tiến sĩ của Hội thánh như Tôma Aquinô không chỉ 

thủ đắc những hiểu biết sâu xa nhất, mà còn học cách biến đổi sự hiểu biết 
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của  các  ngài  thành  "hương  thơm"  chuyển cầu  và  rao  giảng  cho  trần  gian 

được ơn cứu độ. 

 

 

* BÓNG MÂY CỦA TÌNH YÊU ÍCH KỶ 

 

 Chiến tranh và ly giáo trong thời Catarina làm cho chị nhận ra rằng, trước 

hết, sự ích kỷ lôi kéo chúng ta ra khỏi chân lý để sống dối trá. "Mù quáng 

chồng chất mù quáng không để cho ta nhìn thấy sự sai trái hay thiệt hại gây 

ra cho linh hồn và thể xác!" Catarina viết cho các vị thủ lãnh Hội thánh: 

"Nếu các ngài nhìn thấy chân lý thì các ngài đã không từ bỏ chân lý một 

cách dễ dàng và từ bỏ trong sự sợ hãi đê tiện... Cái gì đã làm cho các ngài 

hành động như vậy?" Đó là "nọc độc" của ích kỷ. Chúng ta được tạo thành 

bởi  tình yêu nên chúng ta không thể sống không có tình yêu, nhưng khi 

chúng ta ích kỷ bám lấy những gì không phải là Thiên Chúa thì khát vọng 

yêu thương của chúng ta sẽ trói buộc tình yêu vào sự dối trá. Tuy nhiên, nếu 

trông thấy rõ, chúng ta sẽ nhận ra rằng "từ một tình yêu như thế, sự hư đốn 

này chỉ có thể gây ra đau khổ mà thôi." 

 

Ích kỷ có thể trở thành "đám mây" che phủ khiến chúng ta không thấy gì 

ngoài bản thân mình, đến nỗi chúng ta sử dụng người khác thay vì trân trọng 

họ như những hồng ân mà tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Như thế, 

sự dối trá do lòng ích kỷ quyến rũ và khiến chúng ta trở thành nô lệ cho cái 

cuối cùng sẽ làm chúng ta thất bại. Kinh nghiệm cho thấy đời sống chúng 

ta bị dày vò như thế nào khi chúng ta yêu quí vinh dự và quyền lực, con 

người và của cải một cách nô lệ và tham lam. Trong chiều hướng đó, sự ích 

kỷ như đám mây mù bao quanh chúng ta, đẩy chúng ta xa rời chân lý này 

là  không  được phép  tôn  bất  cứ  tạo  vật  nào  lên  làm  Chúa,  đồng  thời  dẫn 

chúng ta vào hỏa ngục trần gian. Đối với chúng ta, dối trá trở thành chân lý 

và chân lý là sự dối trá; cay đắng được coi là ngọt ngào và điều thiện được 
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coi là cay đắng. Sau hết, như một liều thuốc độc âm ỉ, ích kỷ lừa dối chúng 

ta, làm cho chúng ta tưởng rằng sự thỏa mãn tạm thời có sức làm dịu những 

khát vọng của chúng ta. 

 

"Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông" (Ga 8:31)  

 

Người dân Siena yêu tự do cách mãnh liệt và Catarina cũng chia sẻ nỗi đam 

mê của họ, nhưng chị cũng thừa nhận rằng, chúng ta, những con người khao 

khát tự do xác thịt, làm sao có thể dễ dàng quy phục một ông chủ nội tâm 

chuyên chế được. Chúng ta trở thành nô lệ khi động lực đích thực của đời 

sống chúng ta ở nơi nào khác chứ không phải nơi sâu thẳm nhất trong chúng 

ta, khi những hành động của chúng ta chọn thực tại này thìcon người bên 

trong chúng ta lại chọn một thực tại khác. Nhưng khi chúng ta biết tự quyết 

định trong Thiên Chúa hơn là theo những áp lực bên trong hoặc bên ngoài, 

lúc đó chúng ta mới biết thế nào là tự do đích thực; chúng ta được giải phóng 

khi nguồn gốc các quyết định nằm ở bên trong chúng ta, khi các hành động 

phát xuất từ căn tính sâu xa nhất của chúng ta trong Thiên Chúa. 

 

Giữa những hỗn loạn và lừa dối, chúng ta dễ bị mất tự do và chúng ta trở 

thành nô lệ cho sự dối trá ngay lúc chúng ta cần sống chân lý hơn cả. Và 

khi chúng ta sống sự trống rỗng của dối trá, thì chính sự nghi nan và sợ hãi 

ràng buộc chúng ta như những người bạn trung thành: "Nếu bạn biết và yêu 

chân lý, bạn sẽ không sợ đau khổ... trái lại, bạn sẽ sợ hãi cái bóng của mình." 

Làm nô lệ cho những khát vọng không bao giờ được thỏa mãn, chúng ta sẽ 

mắc vào những xiềng xích do chính chúng ta tạo ra, vì sự ích kỷ giam hãm 

chúng ta trong sợ hãi, sự sợ hãi tấn công chúng ta tứ phía - sợ không đạt 

được ước muốn và sợ mất những gì chúng ta đã có. 
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Còn khi sống trong chân lý, trong chúng ta sẽ không có nhà tù của ảo tưởng 

hay lừa dối; chúng ta được tự do chạy nhảy trong những cánh đồng bát ngát 

của tình yêu chân thực vàvô tận mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không 

như sự ích kỷ, tình yêu Thiên Chúa gia tăng sự tin tưởng đến nỗi chúng ta 

không  còn  biết  sợ  hãi  quyền  lực  của  thụ  tạo.  Khi  thúc  giục  nữ  hoàng 

Giovanna thành Naples ủng hộ đức Urban VI, Catarina nhắc bà rằng chỉ có 

chân lý mới có thể cho chúng ta thứ tự do nội tại căn bản này: "Các ông sẽ 

biết chân lý và chân lý sẽ giải thoát các ông" (Ga 8:31). Bằng cách củng cố 

chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa bao trùm vũ trụ, chân lý chữa trị 

chúng ta khỏi lầm lẫn và sợ hãi, đồng thời gắn chặt chúng ta vào những gì 

là chân thực và mạnh mẽ nhất. Khi đó, chúng ta biết cách liên kết với người 

khác bằng những sợi dây không làm bằng sợ hãi và mánh lới, nhưng bằng 

lòng  thương  xót  và  bác  ái.  Liên  kết  với  Thiên  Chúa  và  anh  chị  em  bằng 

mốidây tình yêu như thế, chúng ta nghiệm được rằng sức mạnh của chân lý 

không chỉ làm cho chúng ta tự do, nhưng còn gìn giữ chúng ta trong tự do. 

 

* HIỀN THÊ CỦA CHÂN LÝ 

 

 Kinh  nghiệm  cho  Catarina  biết  rằng  sự  say  mê  chân  lý  Thiên  Chúa  đẩy 

chúng ta vào giữa lòng thế giới, nơi chúng ta biến nỗi đau thương khổ ải 

của anh chị em thành của chính chúng ta. Bởi vì ý nghĩa tối hậu của chân lý 

tự biểu lộ trong thực tại cụ thể nơi việc cứu chuộc trần gian, nên Catarina 

hiểu rằng chúng ta có bổn phận rao truyền chân lý không phải vì nó hấp dẫn 

nhưng  vì  đó  là  chân  lý  cứu  độ.  Vì  vậy  chị  viết  cho  người  bạn  đan  sĩ  là 

Daniella Orvieto rằng, là những người được thưởng nếm ngọn lửa chân lý 

và tình yêu của Thiên Chúa dành cho qua việc cầu nguyện và học hỏi, tất 

nhiên chúng ta được kêu mời khơi dậy lòng say mê chữa lành thế giới. 

 

Tuy nhiên, sự ích kỷ có thể dùng sự sợ hãi chặn đứng tự do của chúng ta 

đến độ làm chúng ta chùn bước không dám nói sự thật, hay làm biến chất 

sự thật bằng dối trá và thoái thác. Sự kiện ly giáo do hai phe ủng hộ hai giáo 

hoàng gây ra chỉ làm cho Catarina thêm hăng hái bênh vực quyền thống trị 
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của chân lý. Chị đã viết nhiều lá thư cho các vị lãnh đạo giáo quyền cũng 

như thế quyền, xin họ hành động với "tâm hồn cương quyết" như những tôi 

tớ của Thiên Chúa, thoát khỏi sự giả hình khiến miệng nói khác với những 

gì nghĩ trong lòng. Chỉ nhờ dũng cảm sống và rao truyền chân lý mà chúng 

ta biết được sự tự do chân chính, vì sự dối trá hạ thấp phẩm giá của chúng 

ta đến nỗi chúng ta sống trong sự sợ hãi chính cái bóng của mình: "Hãy can 

đảm lên... Chân lý là sức mạnh của chúng ta. Đừng sợ hãi gì, vì chân lý giải 

thoát chúng ta." Ngay cả đối với cha Raymond, người bạn thân của mình, 

Catarina cũng thấy cần phải viết: "Xin cha hãy can đảm, hãy trở thành một 

dụng cụ hữu ích... hãy quảng đại loan truyền chân lý." 

 

Catarina nhớ lại ngày lễ Ngũ tuần năm xưa. Sự nhát đảm của các Tông đồ 

khiến họ  bỏ  trốn, chối  không  hề  biết  Người; các bạn thân nhất của Chúa 

Giêsu đã bỏ mặc Người trong tay kẻ thù. Nhưng khi Thánh Thần chân lý 

ngự trên họ, mắt họ mở ra trước chân lý cứu độ; họ nhìn thấy sự tương phản 

giữa một bên là sức mạnh trống rỗng của thế gian mà trước đây họ sợ hãi, 

với một bên là sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã bao bọc họ trong Đức 

Giêsu. Lúc đó, "nhờ tình yêu, họ không còn sợ hãi nữa." 

 

Khi nghĩ đến sự biến đổi triệt để mà tình yêu đã thực hiện nơi các tông đồ, 

Catarina suy tưởng về người Hiền thê mà tình yêu làm cho không còn sợ 

hãi, bởi vì "tình yêu trọn hảo xua đuổi sợ hãi" (1Ga: 4,18). Người nào chỉ 

khao khát sự lành cho người mình yêu thì luôn luôn thoát khỏi sợ hãi, bằng 

một tình yêu nhiệt thành đến nỗi có thể chết vì người yêu. Catarina thâm tín 

rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với cùng một tình yêu 

nồng nàn biến đổi chúng ta thành "Hiền thê của chân lý." Chị biết rằng mọi 

thực tại ở ngoài chân lý của Thiên Chúa chỉ có sức mạnh giả tạo. Hiền thê 

của chân lý không biết sợ ai ngoài Thiên Chúa. Do đó, khi cần thinh lặng, 

chúng ta sẽ không nói; nhưng nếu cần công bố chân lý, thì không gì có thể 

bắt chúng ta thinh lặng. Chị khẩn khoản: "Hãy hô lớn lên dường như bạn có 
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một triệu giọng nói. Chính sự thinh lặng sẽ giết chết thếgian." "Hãy loan 

truyền chân lý và đừng thinh lặng vì sợ hãi." Và một khi chúng ta không chỉ 

biết nói chân lý mà còn gắn bó trọn đời sống chúng ta với chân lý, thì như 

các Tông đồ, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui khôn tả của một đời sống 

được thoát khỏi mọi sợ hãi. 

 

CHÂN LÝ LÀ TRANG PHỤC CỦA CHÚNG TA  

 

Như đã thấy rõ trong các tác phẩm của chị, Catarina trung thành với chân 

lý không như một thế giới khô khan đầy những ý tưởng trừu tượng, nhưng 

như một thực tại chân thực nhất, một tình yêu đã tạo dựng vũ trụ. Trong 

chân lý của Thiên Chúa, nơi chúng ta chiến thắng sự chết dưới mọi hình 

thức, Catarina tìm thấy giá trị tối hậu của đời sống con người trong đau khổ 

và niềm vui. Chị thâm tín rằng, chỉ khi nào chân lý ngự trị trong đời sống, 

chúng ta mới biết được ý nghĩa và vẻ đẹp vô giá của tự do con người. 

 

Lòng say mê chân lý của Catarina không tách rời trực giác huyền nhiệm của 

chị về sức mạnh cứu độ của chân lý; lòng khao khát chân lý của chị đồng 

nhất với nhiệt tình cứu độ trần gian. Trong suốt cuộc đời, Catarina "không 

ngừng mãnh liệt khao khát vinh danh Thiên Chúa và cứu độ các linh hồn", 

vì cảm xúc của tình yêu đã làm cho Catarina trở thành một "người khác": 

được tình yêu chiếm hữu, chị tìm cách "mặc lấy" chân lý. Thánh Đa Minh 

hăng hái rao giảng chân lý nhằm mục đích chinh phục thế giới cho tình yêu 

Thiên  Chúa.  Khi  cầu  nguyện  hằng  ngày  trong  nhà  thờ  Dòng  Đa  Minh  ở 

Siena, Catarina đã tiếp thu khẩu hiệu Chân lý của Dòng một cách sâu sắc, 

dường như sứ vụ thiêu đốt thế giới của thánh Đa Minh đã trở thành nỗi đam 

mê của riêng chị. 

 

Vì đã khám phá ra con người sống động của chân lý cứu độ nơi Đức Giêsu, 

nên Catarina không mệt mỏi thúc giục những người chị yêu mến "hãy chọn 
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chân lý... hãy tìm kiếm chân lý." Catarina biết rằng cả hai con đường dối trá 

và chân lý đều vẫy gọi chúng ta; cả hai đều khó khăn và cả hai đều khả dĩ. 

Nhưng trong khi con đường dối trá dẫn chúng ta đến cay đắng và trống rỗng, 

hỗn loạn và nô lệ, thì con đường chân lý của Chúa dẫn tới ngọt ngào và sinh 

lực, minh bạch và tự do. 

 

Trong cuộc sống, nếu chọn chân lý, chúng ta sẽ khám phá ra một nghịch lý 

bí nhiệm; biết chân lý, chúng ta sẽ yêu mến chân lý, và khi yêu mến chân 

lý, chúng ta được bao bọc bằng một sức lực mạnh mẽ hơn bất cứ sức lực 

nào. Tác phẩm Đối thoại mở đầu bằng lời Catarina khẩn nài được học biết 

chân lý và kết thúc bằng lời tạ ơn vì chị đã lãnh nhận hồng ân này. Đối với 

Catarina, nhiệt tình và lòng say mê chân lý xuất hiện như chiếc áo choàng 

vinh quang bao bọc chúng ta trong ánh sáng và điều thiện: "Điều thiện trên 

mọi điều thiện... Ngài là chiếc áo khoác che kẻ trần truồng, Ngài nuôi dưỡng 

kẻ đói khát bằng sự ngọt ngào." 

 

Bằng cách này, Catarina mô tả chân lý như là y phục chúng ta mặc, vì y 

phục vừa che chở chúng ta, và sâu xa hơn, nó nói lên chúng ta là ai. Trong 

một ý nghĩa nào đó, chính chúng ta lớn tiếng nói rằng, y phục là sự trong 

sáng bề ngoài ám chỉ con người bên trong.  Khi không bình an với chính 

mình, thì cách thế chúng ta biểu lộ ra bên ngoài sẽ mâu thuẫn với con người 

bên trong. Nhưng khi chúng ta sống bình an với chính mình, y phục sẽ biểu 

lộ ra bên ngoài chân tính bên trong của chúng ta. "Một khi đã mặc lấy chân 

lý,"chúng ta được tự do, không cần giả bộ hay giả dối, lẩn tránh hoặc che 

đậy, nói một đàng nghĩ một nẻo. Chính chân lý trở nên y phục trải rộng chân 

tính bên trong của chúng ta ra thế giới chung quanh, để chúng ta có thể là 

hồng ân cho người khác nữa. "Một trái tim như vậy sẽ rộng mở đến nỗi 

không lừa dối ai; mọi người đều hiểu được, vì trái tim đó không bao giờ nói 

điều  gì  khác  biệt  giữa  vẻ  mặt  hay  ngôn  ngữ  với  những  gì  thầm  kín  bên 

trong." 

 

Kết thúc tác phẩm Đối thoại, Catarina đã sáng tác một bài thánh ca chúc 

tụng Thiên Chúa vì hồng ân chân lý tuyệt vời: "Ai có thể vươn tới sự cao cả 

của Ngài để cảm tạ Ngài vì hồng ân khôn lường như thế... vì giáo huấn về 
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chân lý mà Ngài đã ban cho con?... Ngài đã muốn chiếu cố đến sự túng thiếu 

của con và của những ai hiện diện nơi đây." Catarina biết rằng lòng say mê 

chân lý của chị phản ánh sự khao khát ở sâu trong trái tim mỗi người để 

sống trong sự sáng thay vì bóng tối, để sống tự do thay vì nô lệ. Chị biết 

rằng chính đấng đã hạ cố đến lòng khát khao chân lý của chị, cũng muốn 

làm thỏa mãn long khát khao nơi mọi tâm trí và con tim, bất kể những yếu 

đuối và bất toàn của họ: "Và con là ai mà Ngài ban chân lý của Ngài cho 

con?... Chân lý của Ngài... thực hiện và hoàn thành mọi điều, vì con chỉ là 

hư không. Chính chân lý của Ngài đem lại chân lý, và con rao giảng chân 

lý với chân lý của Ngài." 

 

Có lần Catarina xin một người bạn cầu nguyện "để Thiên Chúa ban cho tôi 

ơn biết yêu mến và loan truyền chân lý, và để tôi có thể chết vì chân lý đó." 

Catarina  đã  chết  vì  chân  lý,  nhưng  còn  hơn  thế nữa,  Catarina  đã  sống  vì 

chân lý, là con người sống động của Đức Giêsu. Khi suy niệm những lời 

Kinh thánh, "Hãy mặc lấy Chúa Kitô (Rm 13:14), cùng với thánh Phaolô, 

Catarina nhận ra chính Chúa Giêsu là chân lý bao bọc chúng ta. Và chính 

Người đã dẫn Catarina tới chiều sâu của Ba Ngôi, tới vực sâu của lòng chân 

thành và chân lý: "Ôi tình yêu dịu dàng! Ôi tình yêu cao quí!... Chúa là ngọn 

lửa  muôn đời rực  sáng! Ôi Ba  Ngôi  cao cả hiện hữu, Chúa  là  đấng  ngay 

thẳng không quanh co, là đấng chân thật không chút lừa dối, là đấng cởi mở 

không chút giả hình." 

 

Được bao bọc trong "đấng bao bọc chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta bằng 

sự ngọt ngào của Người", Catarina đã sống suốt đời trong chân lý cứu độ 

và nhờ đó chị thâm hiểu sự tự do của chân lý. Chị mời gọi những ai đã thấy 

mình "hiện diện ở đây", hãy thưởng nếm cùng một sự tự do triệt để mà chân 

lý đem lại, hãy yêu mến và sống chân lý trong đời sống của mình. Catarina 

kết thúc tập Đối thoại bằng lời cầu nguyện cho chị và cho những ai khao 

khát chân lý:  "Hỡi  chân lý vĩnh cửu,  xin hãy bao  bọc, bao  bọc con bằng 

chính Ngài." 
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CHƯƠNG IV 

* CĂN PHÒNG NỘI TÂM 

 

 Quan  niệm của  Catarina  về  sức  mạnh  và  vẻ  đẹp  của  một  đời  sống  được 

chân lý bao bọc đã khiến chị suy nghĩ tới con đường dẫn tới chân lý. Đó là 

con đường khó khăn dành cho một số ít người được tuyển chọn, và vượt 

quá tầm tay của những người bình thường, hay đó là con đường rộng mở và 

khả hữu cho cả những người nặng gánh hoạt động và trách nhiệm? Theo 

kinh  nghiệm  riêng,  Catarina  tìm  thấy  câu  trả  lời  trong  sách  Đệ  nhị  luật 

30:11-14:  con  đường  "không  quá  khó  đối  với  ngươi,  cũng  không  ở  xa 

ngươi... Lời ở rất gần ngươi... ở ngay trong tâm hồn ngươi." Lc 17:21 theo 

bản Latinh lại còn mở rộng thêm cho chị con đường sâu xa và đơn giản để 

đi tới chân lý: "Nước Thiên Chúa ở trong anh em." 

 

 Catarina cũng có cùng một quan điểm với các nhà thần bí khác về sự hấp 

dẫn của mầu nhiệm Thiên Chúa ở trong chúng ta, tuy nhiên, chị nhận ra 

chiều sâu và những điều tiềm ẩn của mầu nhiệm ấy bằng cách thức đặc biệt 

thích hợp với chúng ta. Từ độ thanh xuân đã ước ao được sống hoàn toàn 

cho Thiên Chúa như một ẩn sĩ, Catarina thấy Chúa Thánh Thần muốn dẫn 

dắt chị tới chân lý không phải trong bốn bức tường của túp lều vật chất, 

nhưng trong căn phòng nội tâm của linh hồn. Giữa những hoạt động phi 

thường và những sứ vụ công khai do Thiên Chúa kêu gọi, Chúa Thánh Thần 

dạy chị mang trong mình một căn phòng nội tâm mà chị không bao giờ được 

rời bỏ. Càng trung thành sống trong nội tâm, chị càng thấy những chiều kích 

của căn phòng nội tâm này trải rộng cho tới khi trở nên khu vườn sum suê 

và căn nhà đầy ánh sáng của chính Thiên Chúa. Nhờ tình yêu Thiên Chúa 

trong mình lôi kéo, chị biết cách để cho ngọn lửa và nhiệt tình của căn phòng 

nội tâm này vừa kéo chị vào trong vòng tay Thiên Chúa đồng thời vừa kéo 

chị ra ngoài đến với vòng tay của tha nhân.  

 

NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TÂM HỒN: CĂN PHÒNG CỦA VIỆC BIẾT MÌNH 
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Lúc còn trẻ, Catarina đã nhận thấy tầm quan trọng của việc sống liên tục 

trong căn phòng tâm hồn. Vào độ tuổi lẽ ra phải chuẩn bị đón tiếp một vị 

hôn phu được tuyển lựa, thì chị lại xa lánh gia đình khi từ chối cả cuộc hôn 

nhân đã được dự liệu; vị hôn phu duy nhất của chị sẽ là Chúa Giêsu. Để phá 

vỡ ý định của chị, gia đình không cho chị có một nơi chốn hay thời giờ nào 

để chị có thể chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng Catarina tìm được cách biến 

trở ngại này thành ân phúc. Chúa Thánh Thần soi sáng cho chị dựng một 

căn phòng bên trong tâm hồn mà không bao giờ chị được rời khỏi đó, dù 

đang làm bất cứ việc gì. 

 

Trong quá khứ, chỉ khi nào không bận việc, chị mới có thể cầu nguyện trong 

căn phòng nhỏ mà chị gọi là "buồng"; nhưng trong căn phòng nội tâm này, 

chị có thể ở đó và cầu nguyện luôn luôn. Vì Chúa, chị đã từ bỏ căn phòng 

vật chất do bàn tay con người dựng nên, và nay Thiên Chúa làm cho chị 

một căn phòng mà không ai có thể lấy mất được. Khi Catarina giải thích 

cho cha Raymond giá trị căn phòng nội tâm của chị, cha hiểu căn phòng ấy 

bao gồm thực tại Nước Thiên Chúa mà tất cả chúng ta có thể mang trong 

mình (Lc 17:21). Và khi chính cha mải mê với công việc và bị dồn ép vì 

gánh nặng công việc, thì Catarina nhắc nhở cha, "Hãy xây dựng một căn 

phòng trong tâm hồn, và đừng bao giờ  bước ra khỏi nơi ấy." 

 

Catarina dần dần hiểu rằng cuối cùng chúng ta tìm thấy chân lý ngay trong 

kinh  nghiệm  của  chính  mình,  thẳm  sâu  trong  tâm  hồn  chúng  ta  chính  là 

"nơi" thánh mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đến cư ngụ. Nhưng đối 

với Catarina, thế giới nội tâm này không phải chỉ là nhận thức chủ quan, vì 

chị thấy công trình của Thiên Chúa mặc khải Người thực sự là ai và chúng 

ta là như thế nào: Thiên Chúa là sự thiện hảo và tình yêu cao cả, còn chúng 

ta thì yếu đuối và nghèo hèn nếu không có Người. Cả hai chân lý này đều 

đem lại nhiều phúc lợi cho Catarina. Chị cũng nhận ra rằng kho tàng chân 

lý ở gần ngay những ai khao khát chân lý, vì Nước Trời ở trong mỗi người 

chúng ta (Lc 17:21). 

 

Một khi không chỉ sống với những hoạt động bề bộn bên ngoài, mà còn gắn 

bó sâu xa với thế giới nội tâm, chúng ta sẽ khám phá ra một nơi cư ngụ ở 
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bên trong chúng ta, một "vực thẳm linh thánh", ở đó chúng ta học biết cả 

Thiên Chúa lẫn chính mình. Vực thẳm linh thánh: nguyên những từ ngữ này 

cho thấy vì sao Catarina gọi đó là buồng, nơi chúng ta nhận ra "chúng ta là 

ai và Thiên Chúa là đấng nào". Một căn phòng nhỏ, không trang hoàng, nơi 

người ta cầu nguyện, đó chính là "buồng". Các ẩn sĩ có căn buồng ở các hốc 

đá, trong sa mạc và những nơi hoang vắng, ở đó sự đơn sơ và thinh lặng 

giúp họ nghe được những tiếng thì thầm của Thiên Chúa. Chính Catarina 

đã dành riêng một nơi như thế trong nhà chị, xa tránh mọi ồn ào náo nhiệt 

của gia đình.  

 

Nhưng đối với Catarina, căn buồng còn có ý nghĩa sâu xa hơn một nơi chốn 

nhỏ bé. Khi chị bắt đầu đời sống nội tâm, căn phòng này trở thành nơi trú 

ẩn giúp chị thoát khỏi thếgiới thực tế chung quanh. Nhưng theo thời gian, 

căn phòng nhỏ bé này càng ngày càng trở nên căn phòng rộng lớn và vô 

hình. Căn phòng nội tâm không còn là một nơi ẩn núp, nhưng là ngôi nhà 

rộng lớn của Thiên Chúa, nơi Người lôi kéo chị đến với Người và đến với 

tha nhân. 

 

Khi suy tưởng về những điều mà "Chân lý" đã dạy, là phải "biết mình và 

biết sự tốt lành của Thiên Chúa đang hoạt động nơi mình," Catarina hiểu 

rằng căn phòng nội tâm chính là hoạt động mạnh mẽ của Thiên Chúa diễn 

ra liên tục trong đời sống chúng ta. Không gian thông thoáng của căn phòng 

giúp chúng ta nhận ra những kỳ công của Thiên Chúa trong từng giây từng 

phút. Nếu chúng ta sống có chiều sâu, thì chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa 

đang hiện diện mọi nơi mọi lúc. Việc nhận ra Thiên Chúa hiện diện vẫn tiếp 

tục đều đặn trong khoảng thời gian chúng ta phải ra khỏi căn phòng vật chất: 

căn phòng vật chất cũng sẽ dần dần trở thành căn phòng tâm hồn, là căn nhà 

nội tâm mà không bao giờ chúng ta phải lìa bỏ. Chính vì đời sống chúng ta 

là "căn phòng nội tâm", nơi Thiên Chúa liên tục hoạt động, nên Chúa Cha 

nói với Catarina, "Hãy luôn luôn biết mình là ai." 

 

* "CON LÀ KHÔNG, CHA LÀ CÓ" 

Cha Raymond mô tả linh đạo của Catarina phát sinh từ kinh nghiệm đầu 

tiên của chị về căn phòng nội tâm như thế nào, và linh đạo đó diễn tả lời 
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quan  trọng  mà  Thiên  Chúa  đã  nói  với  chị  khi  chị  bắt  đầu  bước  vào  tuổi 

trưởng thành. "Hỡi ái nữ, con là ai và Cha là ai? Nếu con biết được hai điều 

này, con sẽ được hạnh phúc. Con là không, còn CHA LÀCÓ." Catarina cảm 

thấy Chúa hứa với chị rằng chị sẽ tìm thấy mọi phúc lành trong chân lý này 

nếu chị để cho chân lý ấy tràn ngập toàn thể con người chị. 

 

Khi Catarina chia sẻ quan điểm này với cha Raymond, cha thấy lời nói quá 

vắn tắt có thể gây hiểu lầm ấy lại chứa đựng cả một kho tàng về đời sống 

trong Thánh Thần. Kinh nghiệm cho thấy chúng ta không thể làm được gì 

nếu không có Chúa (Ga 15:5), và tự chúng ta, chúng ta "là hư không"; vì do 

tội lỗi, chúng ta thường hay chọn những cái không đâu, ở ngoài những cái 

mà tình yêu Thiên Chúa lôi kéo chúng ta. Nhưng cùng với thánh Phaolô, 

chúng  ta  dần  dần  học  biết  cách  hãnh  diện  về  sự  yếu  đuối  đã  lôi  kéo  sức 

mạnh của Chúa Kitô đến với chúng ta (2 Cr 12:9), và hiến dâng chính chúng 

ta cho Thiên Chúa, đấng đổ tràn trên chúng ta sự sống và mọi ân phúc như 

là quà tặng tuyệt vời của tình yêu. Khi ấy chúng ta sẽ hiểu như thánh Phaolô 

trong 1 Cr 6:20: "Anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả 

giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân 

xác anh em." 

 

"Cha là đấng Có." Cha Raymond khám phá ra tất cả kho tàng Kinh thánh 

Do Thái và Kitô giáo trong phần thứ hai của lời Chúa nói với Catarina, vì 

tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, đấng yêu 

thương chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu, và tình yêu của Người đã dựng 

nên chúng ta để chúng ta xứng đáng được yêu thương. Cùng với tất cả các 

thụ tạo, chúng ta sống và hiện hữu - không phải chỉ một lần, trong một lúc, 

nhưng mỗi giây phút - từ sự viên mãn của Thiên Chúa, đấng tự mặc khải 

cho ông Môsê là đấng Có (Ex 3:14). Chúa Cha bảo Catarina hãy để cho vẻ 

đẹp và sức mạnh của chân lý này tràn ngập tâm trí và trái tim: "Tận đáy sâu 

tâm hồn, con hãy học biết rằng Cha là đấng tạo dựng nên con theo nghĩa 

đúng nhất, và con sẽ được hạnh phúc khi hiểu thấu điều đó." 

 

HAI CĂN PHÒNG KHÔNG THỂ TÁCH RỜI 
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Catarina hiểu rằng ngôi nhà nội tâm gồm có hai căn phòng không thể tách 

rời nhau, đó là biết mình và biết sự thiện hảo của Thiên Chúa: "Con sẽ biết 

Cha nơi chính con, và từ sự hiểu biết này, con sẽ rút ra được tất cả những gì 

con  thiếu."  Trong  kinh  nguyện,  Catarina  đã  thấy  việc  biết  mình  lôi  kéo 

chúng ta đến chỗ yêu mến Thiên Chúa như thế nào, bởi vì ngay từ trong 

cuộc đời, chúng ta khám phá ra chiều sâu, chiều cao và chiều rộng nơi sự 

thiện hảo của Thiên Chúa. Một khi không còn sợ hãi sự hèn yếu của mình, 

chúng ta sẽ khám phá ra mình không phải một cái hố trống rỗng, nhưng là 

chính vực thẳm của Thiên Chúa. 

 

Vì thế, kinh nghiệm về sự yếu đuối trở thành quà tặng Thiên Chúa ban cho 

chúng ta, vì khi ý thức sự nghèo nàn của mình, chúng ta nhận ra được lòng 

tốt vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhờ đó, căn phòng nội tâm 

giúp chúng ta nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của chúng ta nơi Thiên 

Chúa, thay vì thất vọng khi nhìn vào chính mình.  Cùng với đức Maria và 

tất cả những người nghèo của Thiên Chúa, những ai tìm được kho tàng này 

có thể reo lên: Chúa "đã đoái nhìn đến tớ nữ hèn hạ của Người... từ nay về 

sau, muôn  thế  hệ  sẽ  gọi tôi là  người  có phước" (Lc 1:47-48). Tuy nhiên, 

chúng ta không bao giờ biết được sự phong phú này nếu chúng ta sống hời 

hợt, ở bên ngoài căn phòng nội tâm: "Tôi nghĩ rằng không thể nào có nhân 

đức hay ân sủng nếu không sống trong căn phòng nội tâm của mình, nơi đó 

chúng ta tìm thấy kho tàng là sự sống được ban cho chúng ta... là vực thẳm 

thánh thiêng..., của việc biết mình và biết Chúa."  

 

Nếu chỉ cố gắng ở một trong hai căn phòng, chúng ta sẽ rơi vào thất vọng 

hoặc tự phụ.  Biết mình mà không có Thiên Chúa chỉ đem lại cho chúng ta 

sự  hoang  mang và chán  nản  vì mình  yếu  đuối,  còn  biết  sự thiện  hảo  của 

Thiên Chúa mà không ý thức về sự thiếu thốn của mình sẽ khiến chúng ta 

kiêu  ngạo  và  tự  đắc.  Catarina  nhấn  mạnh  rằng  biết  mình  mà  không  biết 

Thiên Chúa thì mới chỉ là một phần sự thật, lý do là vì nếu không dựa trên 

nền tảng sâu xa hơn để tự biết mình, thì chung cuộc chúng ta sẽ chẳng có gì 

ngoài sự nghèo nàn. Việc biết mình như vậy cuối cùng sẽ hủy diệt chính 

bản ngã mà chúng ta tìm cách hiểu biết. Nhưng khi tình yêu và lòng thương 

xót của Thiên Chúa trở thành trọng tâm để chúng ta nhận biết chính mình, 
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chúng ta sẽ sống trọn vẹn vẻ đẹp và sự thiện hảo của mình nơi Thiên Chúa. 

Như vậy, kinh nghiệm cho chúng ta thấy sự cần thiết của cả hai căn phòng. 

 

Mỗi căn phòng đều mang lại cho chúng ta những phúc lợi riêng. Khi hiểu 

biết chính mình, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn và có lòng trắc ẩn, và khi 

hiểu biết Thiên Chúa,chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu và bác ái. Catarina 

thích cảnh tượng các Tông đồ đang chờ đợïi Chúa Thánh Thần đến trong 

căn phòng đóng kín. Qua hình ảnh chờ đợi an bình này, Catarina nhận thấy 

chúng ta cần phải sống trong cả hai căn phòng nội tâm, vì nhờ đó, chúng ta 

đạt được sự khiêm tốn và bác ái mà chỉ một mình Chúa Thánh Thần tình 

yêu mới có thể tạo nên nơi chúng ta. 

 

Mặc dù cả hai căn phòng này không thể tách rời nhau, nhưng một trong hai 

trở thành thiết yếu đến nỗi cái này bao hàm và phát sinh cái kia. Catarina 

liên tưởng đến ngọn lửa đang cháy bừng mà các tia lửa bắn ra, trước khi rơi 

xuống đất, lại như bị lôi kéo trở lại nguồn lửa. Đối với Catarina, tình yêu 

Thiên Chúa là ngọn lửa này, còn chúng ta là những tia lửa; chúng ta đã đến 

từ tình yêu và không thể không bị lôi kéo trở lại nguồn mạch của chúng ta 

là tình yêu Thiên Chúa. Và giống như những tia lửa bắn tung lên nguồn lửa 

trước khi rơi xuống mặt đất, chúng ta cần sống trong căn phòng của việc 

biết  mình  chỉ  khi  nào  nó  được  bao  bọc  bởi  căn  phòng  tình  yêu  và  lòng 

thương xót vô biên của Thiên Chúa: "Chúng ta hãy hạ mình nhìn nhận sự 

nghèo nàn và tầm thường của mình, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã nhìn lên 

cao...  Ở  đó,  khi  thấy  chính  mình  trong  vực  thẳm  đức  áicủa  Thiên  Chúa, 

chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường!" 

 

 

* THIÊN CHÚA Ở GIỮA ĐÊM TỐI 

 

 Khởi sự sống trong căn phòng nội tâm, chúng ta sẽ sớm gặp phải thời gian 

thử thách, vì chúng ta bước vào chiều sâu của chính mình, nơi đó, sự hỗn 

độn và yếu đuối đi đôi với sự hoàn mỹ và thiện hảo. Nếu tránh né thời gian 

thử thách này, chúng ta sẽ mất chính mình và mất luôn cả nguồn thiện hảo 
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của Thiên Chúa trong chúng ta nữa. Cha Raymond kể lại Catarina đã đương 

đầu với cuộc chiến nội tâm như thế nào. Vào cuối giai đoạn ba năm ẩn dật, 

lúc khoảng 20 tuổi, chị thấy mình chẳng nghĩ gì đến Thiên Chúa hoặc cảm 

nhận gì tình yêu đối với Người. Con đường thoải mái và buông thả ngày 

càng hấp dẫn chị, và những cám dỗ về điều dâm ô hành hạ chị; đời sống của 

chị và việc tìm kiếm Thiên Chúa xem ra vô vọng, việc bền đỗ trong ơn Chúa 

kêu gọi cũng vậy. Dù thế, ngay cả khi bị cám dỗ thất vọng, chị vẫn không 

bỏ cầu nguyện, mà cứ lặp lại những lời dường như trống rỗng, "Tôi cậy dựa 

vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không cậy dựa vào chính mình tôi." 

 

Sau một thời gian dài trải qua những thử thách này, một ngày kia, Catarina 

như nghiệm thấy Chúa Thánh Thần ban cho mình một ánh sáng mới. Chị 

hiểu rằng cuộc chiến đấu này thực ra là việc Chúa đáp lại lời chị cầu xin ơn 

đức tin và can đảm, và chị kiên quyết trụ lại trong cuộc chiến đó bao lâu 

Chúa muốn. Trong ánh sáng của khám phá mới này, Thiên Chúa cho chị 

hiểu biết sự hiện diện của Người. Catarina xin Người cho chị hay vì sao 

Người bỏ rơi chị: "Lạy Chúa, Chúa ở đâu đang khi con phải điêu đứng vì 

tất cả những điều khủng khiếp ấy?" Khi Chúa trả lời rằng Người có mặt 

trong tâm hồn chị mọi lúc, chị hỏi làm sao điều đó xảy ra được, vì tâm hồn 

chị đầy "những tư tưởng dơ bẩn và kinh tởm." Chúa Giêsu hỏi ai đã giữ gìn 

chị trung thành và khiến cho chị cảm thấy buồn phiền hơn là vui mừng trước 

những cám dỗ này: "Không phải là chính Cha, đấng ẩn khuất trong trái tim 

con sao?... Chính Cha là đấng hành động trong con mọi lúc. Ẩn khuất trong 

tâm hồn con, Cha canh giữ tâm hồn con khỏi thù địch của con tư bề." 

 

Kinh nghiệm trên đây đã để lại dấu ấn sâu xa trên Catarina đến nỗi về sau 

chị có thể khích lệ người khác bằng chân lý mà chị đã học được trong suốt 

thời gian này. Chị ý thức rằng cả khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta thường 

trở nên "không những nửa vời mà còn hoàn toàn nguội lạnh." Chán nản vì 

không cảm thấy yêu mến Thiên Chúa, chúng ta thường bỏ bẵng việc cầu 

nguyện và như thế là chỉ làm cho chính mình suy yếu thêm mà thôi. Nhưng 

chính Catarina biết rằng chúng ta rất cần cầu nguyện khi chúng ta ít thấy 

muốn cầu nguyện nhất, vì thời gian thử thách gia tăng sự hiểu biết chính 

mình và lệ thuộc vào Thiên Chúa rất nhiều. "Chúng ta tiếp thu nhận thức 
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này một cách hoàn hảo hơn trong thời gian thử thách, vì khi đó bạn biết rằng 

bạn không là gì cả, bởi lẽ bạn không có quyền lực nào để làm giảm bớt 

những đau khổ và phiền muộn mà bạn muốn tránh né." 

 

Chúng ta không thể tránh được những chia trí và cám dỗ vốn là thành phần 

của kiếp sống con người, vì tâm trí chúng ta thường "bị quấy nhiễu bởi... 

những tư tưởng sai lạc, do đó hầu như không thể nghĩ đến Thiên Chúa, và 

khó  lòng  nhớ  đến  danh  Người." Nhưng  Thiên  Chúa  để  chúng  ta  trải  qua 

những cuộc chiến này để chúng ta nhận thức sự yếu đuối của mình, và tin 

tưởng hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Người. Catarina nhắc 

cho người bạn là Daniella rằng ma quỉ cám dỗ chỉ cốt để chúng ta thất vọng, 

nhưng Thiên Chúa cho phép cám dỗ xảy đến để chúng ta gia tăng lòng tin 

cậy và phó mình cho Người. 

 

Đây là một chân lý có sức nâng đỡ chúng ta khi chúng ta chán nản; vì dù 

ngay cả khi chúng ta không đầu hàng tội lỗi, chúng ta thường nhượng bộ sự 

thất vọng, nó cám dỗ chúng ta nghĩ rằng, "Ngươi là kẻ xấu xa vì đầy những 

tư tưởng và những xúi giục."Không khuất phục được chúng ta trong mặt 

trận  thứ  nhất  nhằm  cám  dỗ  chúng  ta  về  một  tội  đặc  biệt,  ma  quỉ  thường 

chiến thắng chúng ta trong mặt trận thứ hai, bằng cách xui giục chúng ta 

thất vọng. Vì thế, Catarina thường nhắc nhở các bạn bè rằng thời gian thử 

thách là hồng ân của Thiên Chúa: "Linh hồn khôn ngoan, khi thấy lợi ích 

phát xuất từ kinh nghiệm này, sẽ yên tâm... và sẽ quí trọng thời gian này 

hơn bất cứ lúc nào khác." 

 

Vì biết rằng nghịch cảnh có thể làm chúng ta gia tăng ước muốn nhân đức 

chân thật mà chúng ta đang cố gắng đạt tới, chúng ta nghiệm thấy Thiên 

Chúa chỉ ban cho chúng ta điều ngọt ngào trong cay đắng, và mặc khải chính 

Người cho chúng ta "ở giữa đêm tối".  Thiên Chúa có vẻ như vắng mặt trong 

lúc chúng ta bị thử thách, tuy nhiên không bao giờ  Người gần gũi chúng ta 

cho bằng khi chúng ta trải qua những cuộc chiến này. Catarina thường nghĩ 

đến Đức Giêsu trên thánh giá, và Người đã cảm thấy bị bỏ rơi mặc dù Chúa 
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Cha hoàn toàn ở gần Người. Vì lợi ích của chúng ta, Người cũng làm như 

thế, Người thường rút lại cảm giác về sự gần gũi của Người, nhưng không 

bao giờ rút lại sự gần gũi thật sự. 

 

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA VIÊN THÀNH TRONG SỰ YẾU ĐUỐI 

Catarina nhận thức rằng sự gian truân cám dỗ chúng ta xa lánh căn phòng 

nội tâm đồng thời dụ dỗ chúng ta kiêu ngạo và tự mãn. Tuy nhiên, tận đáy 

lòng, chúng ta biết mình thực sự yếu đuối như thế nào, và chúng ta sa ngã 

trong cám  dỗ  nhẹ  nhất  ra  sao.  Nhưng  nếu  chúng  ta  gieo  mình  vào  Thiên 

Chúa thay vì dựa vào chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy Thiên Chúa ở nơi 

sâu thẳm của tâm hồn mình, và cảm nghiệm được chân lý trong lời Người, 

"Ơn của Cha đã đủ cho con, vì sức mạnh của Cha được biểu lộ trọn vẹn 

trong sự yếu đuối" (2 Cr 12:9).  

 

Nhờ trung thành ở lại trong căn phòng nội tâm cả những lúc khó khăn, chúng 

ta khám phá ra Chúa Thánh Thần trong chúng ta, đấng mà quyền năng của 

Người có thể biến đổi nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui và an bình. 

Thay vì trốn tránh căn phòng nội tâm khi cảm thấy yếu đuối và bị bao vây, 

chúng ta phải chạy đến nơi đó như  chỗ trú ẩn, ưa thích cư  ngụ  tại  đó  để 

chiến  đấu  hơn  bất  cứ  nơi  nào  khác  chỉ  có  an  bình  bề  ngoài.    Bản  thân 

Catarina thấy rằng sự biết mình mà chúng ta đạt được ở đây, cho dù lúc đầu 

có đau đớn, sẽ chữa lành sự tự mãn của chúng ta, và đem lại cho chúng ta 

bông hồng của "sự thuần khiết trọn hảo" trong lúc chiến đấu. 

 

Sự hiểu biết của Catarina về mục đích của thử thách mang dấu ấn sự dịu 

dàng của chị: sự thiện hảo của Thiên Chúa đã sáng nghĩ ra một nghịch lý 

trìu mến, do đó mỗi một nhân đức đạt được là nhờ cái trái ngược với nó. 

Catarina coi thử thách như phương tiện Thiên Chúa dùng để thêm sức mạnh 

cho chúng ta, thay vì làm chúng ta suy yếu, vì nếu chúng ta không bao giờ 
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trải qua chiến đấu, chúng ta sẽ chỉ có vẻ nhân đức chứ không phải nhân đức 

thật. Chị nhận thấy lòng ước ao điều thiện của chúng ta gia tăng vô lường 

một  khi  chúng  ta  chiến  đấu  với  cái  đối  nghịch:  "Sự  thanh  sạch được  thử 

thách và chiến thắng như thế nào? Thưa, bằng sự trái ngược... Mọi sự được 

rút ra từ cái đối nghịch với nó. Hãy xem, sự khiêm nhường đạt được qua sự 

kiêu ngạo như thế nào." 

 

Phụng vụ đêm canh thức Phục sinh kêu lên: "Ôi tội hồng phúc đã đáng được 

đấng cứu chuộc như thế!" Khi suy tư về những lời này, Catarina nhận thấy 

Thiên Chúa có thể biến đổi cả tội lỗi chúng ta thành ân phúc của đức khiêm 

nhường, đức ái, và gia tăng sự tùy thuộc vào Người. Trong lúc chiến đấu, 

chúng ta nhận ra sự bất lực của mình và nhờ kinh nghiệm mà biết không 

nên dựa vào sức mạnh của chính mình, vì chúng ta "không thể hy vọng gì 

nơi hư không." Sự bất lực trong việc chấm dứt những cuộc chiến đấu làm 

cho chúng ta sẵn sàng quay về với Thiên Chúa hơn, và do đó, biết mở lòng 

hướng về quyền năng của Người là sức mạnh duy nhất có thể chữa lành 

chúng ta. 

 

Vì mỗi tội lỗi đều che giấu thái độ tự mãn đến mức làm tiêu tan lòng tín 

thác vào Thiên Chúa, nên Catarina nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ tới được 

"bến cảng hoàn thiện" qua những thử thách buộc chúng ta phải tùy thuộc 

vào Thiên Chúa thay vì tùy thuộc vào chính chúng ta. Catarina mô tả sự dịu 

hiền của Thiên Chúa gìn giữ chúng ta giữa những yếu đuối, nhờ đó những 

sa ngã chỉ làm cho chúng ta khiêm nhường, thay vì hủy diệt chúng ta. Thời 

gian thử thách làm cho chúng ta thấy được an ủi hơn là ưu phiền, vì chúng 

ta đi trên con đường dẫn tới Thiên Chúa. "Nếu Cha ở trong linh hồn, không 

có giây phút nào linh hồn biết rõ mình cho bằng khi nó bị phiền nhiễu cực 

độ." Đến lượt sự biết mình sẽ giúp chúng ta biết sự thiện hảo của Thiên 

Chúa và lòng trung tín của Người đối với chúng ta ngay cả lúc chúng ta yếu 
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đuối, đồng thời biết được vẻ đẹp của người ban ơn nhờ những quà tặng: 

"Cha muốn họ cần đến Cha."  

 

Ngay cả những gian truân chúng ta chịu đựng vì người khác cũng đem đến 

cho chúng ta những ân phúc kín ẩn.  Đức khiêm nhường của chúng ta "được 

thử thách bởi người kiêu ngạo, đức tin bị thử thách bởi người vô tín, đức 

cậy được thử thách bởi người thất vọng, lòng thương cảm bởi người độc ác, 

sự dịu dàng và lòng tử tế bởi người nóng giận.""Những người thân cận của 

bạn là nguồn thử thách và làm phát sinh nhân đức của bạn." Như thế, nhờ 

trung thành lưu lại trong căn phòng nội tâm qua những cuộc chiến đấu bên 

trong lẫn bên ngoài, dần dần chúng ta lớn lên trong sự phó thác cho Thiên 

Chúa, và cảm nghiệm được chân lý này là từ đêm tối sẽ phát sinh ánh sáng, 

từ sự yếu đuối sẽ phát sinh sức mạnh, và từ điều xấu xa, sẽ đạt được sự hoàn 

thiện. 

 

 

CHƯƠNG V 

*KINH NGUYỆN, NGƯỜI MẸ CỦA CHÚNG TA 

 

 Một  hình  ảnh  rất  quen  thuộc  và  dịu  dàng  đã  giúp  Catarina  khám  phá  ra 

trong căn nhà nội tâm không những giá trị của riêng chị, mà cả giá trị của 

việc cầu nguyện nữa. Vì sứ vụ và những chuyến du hành luôn đặt chị vào 

khung cảnh gia đình, nên chị bị tác động sâu xa bởi mối dây thắm thiết mà 

chị thấy nơi các bà mẹ và những đứa con nhỏ. Sự bất lực hoàn toàn của đứa 

trẻ, và sự hiện diện tuyệt đối của bà mẹ trước nhu cầu của đứa trẻ: trong sự 

âu yếm và gần gũi khôn sánh này, Catarina nhận ra trọng tâm sự hiệp thông 

của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong kinh nguyện, chúng ta tìm thấy 

người mẹ của mình. Vì như bà mẹ nuôi con bằng sữa, kinh nguyện cũng 

nuôi chúng ta bằng sự thân thiết của chínhThiên Chúa. Và bà mẹ này chẳng 

bao giờ phải đối diện với nỗi buồn vì sinh ra một đứa con đã chết; vì như 
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chính Catarina đã biết, thay vì nên cớ để ta thoát ly khỏi thế giới này, kinh 

nguyện cưu mang và sinh hạ một tình yêu không những đối với Thiên Chúa, 

mà còn đối với tha nhân, một tình yêu sống động với nhiệt tâm chữa lành 

thế giới. 

 

"HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC" 

Đọc tiểu sử Catarina, chúng ta có thể bị cám dỗ đồng hóa việc cầu nguyện 

của chị với cơn xuất thần liên miên và những dấu thương tích vô hình, với 

những thị kiến và những hiện tượng hoàn toàn xa lạ với kinh nghiệm của 

chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế, kinh nguyện mà chị học được thì đơn 

giản và dễ thực hành, tựa như sự gần gũi của bà mẹ trước sự thiếu thốn của 

đứa con. "Hãy xin thì sẽ được" (Lc 11:9); trong căn phòng nội tâm, Catarina 

thấy  sự  thiếu  thốn  của  con  người  chúng  ta  là  trọng  tâm  của  tất  cả  kinh 

nguyện. Tính chất mỏng manh trong các mối tương quan, đẹp đẽ khi ban 

tặng nhưng có thể bị tổn thương đến mức từ khước và chết; tính chất mỏng 

dòn trong những công trình và những thành công - đầy niềm vui nhưng dễ 

đổi thay hoặc bị lãng quên nhanh chóng: những kinh nghiệm này và vô số 

những kinh nghiệm khác đặt chúng ta đối đầu với sự giàu có và khát vọng 

của mình. Không ai trong chúng ta buộc phải hiện hữu; theo lời Catarina, 

chúng ta là "những người không nhất thiết phải hiện hữu". Tuy thế, thay vì 

giam cầm chúng ta trong tình trạng vô giá trị, chính sự thiếu thốn đã giải 

thoát chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con người thực sự, tức là hồng 

ân hoàn toàn do tình yêu của Thiên Chúa. 

 

Lúc còn trẻ, Catarina đã khám phá ra ý nghĩa của khát vọng nảy sinh từ sự 

thiếu thốn của con người. Dần dần khi đã hiểu Catarina, cha Raymond đã 

thấy những ân sủng chủ yếu của đời chị và sứ vụ phát xuất từ khát vọng mà 

Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn chị như thế nào. Khi gia đình tìm cách 

ngăn cản chị sống đời tận hiến cho Thiên Chúa giữa thế giới, chị đã xin 

Chúa ban cho chị được như ước muốn: nhưng sau đó cha Raymond nhận ra 
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rằng thực sự chính là ước muốn của Thiên Chúa trong chị đã thúc giục chị 

ước muốn điều chị làm: "Chị xin một điều mà chính Chúa, đấng mà chị tìm 

kiếm, đã mời gọi chúng ta tìm kiếm. Đó là một lời cầu xin không thể nào ra 

vô ích? Đó là một sự tìm kiếm không thể nào kết thúc trong thất bại." 

 

Một lần nữa, sau giai đoạn sống cô tịch, Thiên Chúa đáp lại khát vọng đức 

tin của Catarina bằng chính ân sủng mà Chúa muốn ban cho chị, bằng cách 


kết ước chị với Người trong sự trung tín và tình yêu. Và sau này, khi mong 

muốn cầu nguyện bằng các thánh vịnh, nhưng nhờ một người bạn dạy đọc 

mà không kết quả, Catarina xin chính Chúa dạy. Cha Raymond ngạc nhiên 

khi thấy lời cầu nguyện của chị được đáp ứng. Những kinh nghiệm như thế 

cho  Catarina  hiểu  tầm  quan  trọng  của  khát  vọng  cầu  nguyện,  như  chính 

Chúa đã tỏ cho chị: "Cha bảo con những gì Cha muốn con làm. Đừng bao 

giờ ngừng xin Cha giúp đỡ con." 

 

Thiên Chúa đặt để trong chúng ta những khát vọng tốt lành cốt để chúng ta 

đào sâu khả năng lãnh nhận chính ân sủng mà Người muốn ban cho chúng 

ta: "Cha ban cho con bấtcứ điều gì con cần, vì chính Cha là đấng làm cho 

con khát khao, và ban cho con tiếng nói để con kêu lên Cha." Catarina hiểu 

rằng Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta trăm ngàn lần nhiều hơn chúng 

ta có thể tưởng tượng mà không cần chúng ta cầu xin, Người lại càng sẽ ban 

cho chúng ta tất cả những gì Người gợi cho chúng ta kêu cầu. Thiên Chúa 

đã tạo dựng vũ trụ với một vẻ đẹp tuyệt vời, và đã ban cho chúng ta sự sống 

mà không cần chúng ta khẩn nài; Chúa Cha đã không sai Chúa Giêsu đến 

vì chương trình của chính chúng ta. Dù không nói ra hay không xin, Chúa 

cũng ban những phúc lành cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã đổ tràn trên 

chúng ta những gì thậm chí chúng ta không thể nghĩ ra để cầu xin, thì Chúa 

lại càng đáp ứng chính khát vọng Người đã đặt để trong chúng ta hơn biết 

bao do lòng độ lượng vĩ đại của Người: "Ai khiến chúng ta khao khát và 

cầu xin?? Duy chỉ có Thiên Chúa. Phải, nếu chính Người khiến chúng ta 
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cầu xin, thì đó làd ấu chỉ cho thấy Người có ý định đáp ứng dồi dào, và ban 

cho chúng ta điều chúng ta tìm kiếm." 

 

Thế nhưng nếu chúng ta cầu xin và Chúa có vẻ như không nghe lời thì sao? 

Chính Catarina thấy đôi khi chúng ta chỉ xin "bằng lời nói", chứ không phải 

bằng "cả tấm lòng", hoặc có lẽ chúng ta ước mong những điều có hại cho 

chính mình. Vì thế, khi không nhận được điều mình muốn, thì chúng ta nhận 

được điều mình khát mong thực sự. "Khi không được điều chúng ta xin, 

chúng ta lại được chính điều đó? Thiên Chúa làm thỏa mãn ý định của chúng 

ta? Về phía Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn đạt được điều chúng ta cầu xin." 

Đây  chính  là  kinh  nghiệm  của thánh  Âu  Tinh: khát  vọng  muốn  cho con 

mình trở lại đã thúc đẩy thánh nữ Monica xin Chúa ngăn cản Âu Tinh đừng 

đi Milan, vì thánh nữ sợ rằng ở đó con mình sẽ hư hỏng hơn. Nhưng thực 

sự thì chính ở thành phố này mà Âu Tinh đã hóan cải. Âu Tinh đã thốt lên, 

"Trong sự khôn ngoan sâu thẳm của Chúa, Chúa lắng nghe khát vọng của 

mẹ con: Chúa không quan tâm tới điều mẹ con xin lúc đó, ngõ hầu Chúa 

làm cho con điều mẹ con hằng tìm kiếm." 

 

Đôi khi, "để gia tăng cơn đói khát trong khát vọng của chúng ta," Thiên 

Chúa  như  chần  chừ  trong  việc  đáp  lại  lời  cầu  của  chúng  ta.  Chỉ  sau  khi 

chúng ta trải qua bài học thử thách trong đau khổ, biết chờ đợi trong kiên 

trì tin tưởng và hy vọng, tùy thuộc vào Chúa chứ không vào tài năng riêng 

của chúng ta, lúc đó Người mới ban cho ta điều ta ước vọng, và còn ban 

một cách lạ lùng hơn ta có thể tưởng tượng. Như vậy, ân huệ mà chúng ta 

càng mong muốn thật nhiều, thì chúng ta càng không dễ dàng coi thường 

một khi Chúa ban ân  huệ ấy cho chúng ta.  Đây cũng là  kinh nghiệm của 

thánh  Âu  Tinh:  cuộc  hoán  cảicủa  người,  vì  thời  gian  chờ  đợi  lâu  dài,  đã 

mang lại hoa trái bình an và tự do hết sức quí giá cho tâm hồn đau khổ của 

người. Nỗi đau khổ dài lâu của người đã khiến người nài xin Chúa ngăn cản 

người khỏi "bán mình một lần nữa" sau ân huệ lớn lao như vậy. 
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Đôi khi Thiên Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin mà không để 

cho chúng ta cảm thấy mình đã được điều đó: "Người ban cho chúng ta cách 

thiết thực, mặc dù chúng ta không cảm nhận được." Lời nói và việc làm của 

chúng ta có thể tác động sâu xa đến người khác, nhưng chúng ta vẫn có thể 

cảm thấy vô ích và vô dụng; hoặc chúng ta có thể tràn đầy lòng tin và lòng 

yêu mến mặc dù chúng ta cảm thấy không tin và không yêu mến. Catarina 

nhận ra rằng Thiên Chúa cho phép chúng ta có những cảm giác này chỉ là 

để chúng ta đào sâu khát vọng của mình, và có khả năng khao khát chính ân 

huệ mà chúng ta cầu xin. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Thiên Chúa đáp lời bằng 

cách vừa ban ân huệ, vừa ban cảm nhận, và do đó chúng ta thấy khát vọng 

của mình "luôn luôn được lấp đầy." Và vì Thiên Chúa muốn làm thỏa mãn 

từng nhu cầu của chúng ta, nên ước vọng điều thiện mà Người đặt để trong 

chúng ta, ngay cả khi ta chỉ nhận thức một cách do dự hoặc mơ hồ, vừa phản 

ánh vừa hiệp nhất với ngọn lửa nơi chính khát vọng của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa, đấng gợi lên 

niềm khát khao Người trong chúng ta, chắc chắn chính Chúa sẽ làm thỏa 

mãn niềm khát khao đó. 

 

* HOA TRÁI CỦA SỰ HIỆP NHẤT HUYỀN NHIỆM:LỜI CHUYỂN CẦU 

 

 "Mọi thời, Người có thể cứu những kẻ qua Người mà đến gần Thiên Chúa, 

vì Người hằng sống để chuyển cầu cho họ" (Hr 7:25). Chúa Cha làm cho 

Catarina nhận biết mầu nhiệm đấng cứu chuộc, Người hằng cầu nguyện cho 

chúng ta, bằng cách tuôn đổ xuống thế giới cũng một Máu thánh đã cứu độ 

chúng  ta.  Nhờ  đó,  chị  nhận  thức  rằng  sự  kết  hiệp  huyền  nhiệm  mời  gọi 

chúng ta chuyển cầu bằng "kinh nguyện thống hối và khiêm hạ bền vững"để 

lòng thương xót Chúa đổ trên thế giới: "Cha muốn con cầu xin Cha cho họ 

để Cha có thể tỏ lòng thương xót họ." 
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Catarina  thích  suy  tư  về  giá trị vô  biên  của  việc  con  người tự  do  đáp  trả 

Thiên Chúa:"Mặc dù Chúa đã tạo dựng chúng con không cần chúng con, 

nhưng Chúa không muốn cứu chúng con nếu chúng con không cộng tác." 

Nhưng đối với chúng ta, thật không dễ đểđi vào tình yêu tương hỗ này với 

Thiên Chúa, vì tính ích kỷ và sự sợ hãi thường dựng rào cản khiến chúng ta 

không đến được với chính tình yêu có thể giải thoát và chữa lành chúng ta. 

Catarina thấy khi chúng ta sử dụng "cánh tay chọn lựa tự do" để "phủ" ngoài 

trái tim chúng ta một lớp kháng cự, thì chỉ có Máu thánh Chúa Giêsu mới 

có thể cho chúng ta một tình yêu đủ vô biên để "đập vỡ kim cương" là sự 

bướng bỉnh của chúng ta:"Dù chúng cứng đầu, hãy để chúng? tìm kiếm Máu 

thánh của Con Cha và với cũng một cánh tay ấy? tuôn đổ Máu thánh xuống 

trái tim chai đá của chúng." Chỉ có Máu thánh Chúa Giêsu, không ngừng 

tuôn đổ xuống thế giới qua kinh nguyện chuyển cầu của Người, mới có sức 

mạnh làm cho sự chống đối của chúng ta mềm đi. 

 

Vì thế, các vết thương của Chúa Giêsu vẫn còn ghi dấu nơi thân thể phục 

sinh của Người như một lời cầu nguyện sống động van xin cho chúng ta 

trước Chúa Cha. Bửu huyết từ những vết thương ấy làm cho tình yêu vô 

biên của Thiên Chúa trở nên hữu hình, và không có gì lôi kéo được lời đáp 

trả tự do của chúng ta cho bằng tình yêu: "Hỡi tình yêu vô biên, xin hãy mời 

gọi chúng, hãy lôi cuốn chúng, để chúng trở lại với Chúa, lạy Chúa." Vì tình 

yêu ràng buộc chúng ta với người chúng ta yêu mến, nên khi liên kết chính 

mình với lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hiệp nhất với những 

người mà chúng ta chuyển cầu cho họ.  

 

Như thế, trong sức mạnh Máu thánh Chúa Giêsu, kinh nguyện chuyển cầu 

của  chúng ta trở thành  một  lời xin vâng sống động trong  tâm  hồn  những 

người chúng ta chuyển cầu cho: nhờ sự hiệp nhất với họ qua tình yêu, lời 

xin vâng của chúng ta trong một nghĩa nào đó trở thành lời xin vâng của họ 

đối với lòng thương xót của Chúa tuôn đổ trên họ.  Catarina khám phá thấy 
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rằng kinh nguyện của chúng ta cầu cho những người thân cận có sức mạnh 

đặc biệt trước Thiên Chúa, vì tình yêu là trung tâm sự chuyển cầu, và chính 

Chúa Cha đặt để nơi chúng ta một tình yêu "đặc biệt" đối với những người 

Chúa đã ban cho chúng ta. 

 

Catarina còn thấy một sự thật đầy an ủi, đó là sức mạnh của kinh nguyện 

chuyển  cầu  không  tùy  thuộc  vào  nhân  đức  của  chúng  ta.  Kinh  nghiệm 

"chúng ta không là gì cả" bảo chị hãy mượn tiếng nói của chính Thiên Chúa 

để cầu xin lòng thương xót cho thế giới.  Với những người mà Chúa đã "đặt 

lên vai chị", chị biết cách đặt lại lên vai Chúa: "Con trao họ lại cho Chúa, 

vì con yếu đuối và bất xứng." Vậy là tình yêu không làm cho chị chú ý vào 

những  khiếm  khuyết  của  mình,  nhưng  vào  sức  mạnh  của  Thiên  Chúa  là 

đấng mà chị hiệp nhất với Người nhờ tình yêu chuyển cầu. Chị hiểu rằng 

ngoài Chúa ra, mọi sự đều đổ vỡ, nên, sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, 

thay vì cản trở sức mạnh kinh nguyện chuyển cầu của chúng ta, lại càng kêu 

cầu  lòng  thương  xót  của  Chúa  xuống  trên  chúng  ta  và  trên  những  người 

chúng ta cầu nguyện cho họ. "Dù quay về hướng nào, con cũng không thấy 

gì khác ngoài lòng thương xót của Cha. Vì thế con chạy đến van xinCha để 

Cha thương xót thế giới." Và vì lòng thương xót là bản tính của Thiên Chúa, 

nên  lòng  nhân  hậu  của  Thiên  Chúa  không  thể  ngăn  cản  Người  ban  lòng 

thương xót cho những ai kêu cầu. 

 

Tuy nhiên, khi kêu cầu lòng thương xót cho thế giới, chúng ta không kêu 

cầu gì khác hơn là xin tuôn đổ Máu thánh Chúa Giêsu xuống. Tình yêu bảo 

chúng ta hãy "gõ cửa" trái tim Thiên Chúa không ngừng, vì điều chúng ta 

tìm kiếm là "máu của cửa này." Bửu huyết của Người là của chúng ta, vì 

Thiên Chúa đã tắm gọi chúng ta bằng Máu thánh đó: "Chúa không thể và sẽ 

không bao giờ từ chối Máu thánh đó với những kẻ cầu xin Chúa trong sự 

thật? Vậy, xin Chúa hãy mở cửa, hãy mở khóa và đập vỡ những trái tim chai 
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đá của các thụ tạo và nhờ Máu thánh này xin hãy tỏ lòng thương xót thế 

giới." 

 

Qua kinh nguyện, Catarina nhận thấy lời chuyển cầu không phải là việc đạo 

đức tùy ý, nhưng là lời Chúa Cha kêu mời những ai tìm kiếm sự hiệp nhất 

thâm sâu với Người:"Hãy lớn tiếng kêu xin Cha thương xót thế giới. Qua 

lời kêu xin này, chính là ý Cha muốn thương xót thế giới." Vì chính Chúa 

Cha bảo chúng ta chuyển cầu cho tha nhân, nên chúng ta cầu nguyện bằng 

kinh nguyện mà Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta:"Chính Cha là đấng 

đã khiến họ kêu cầu: vậy xin hãy lắng nghe tiếng họ? Xin Cha ban những 

gì Cha đã khiến con cầu xin." 

 

Khi đã khám phá ra sự bất khả phân ly của "đôi cánh tình yêu," yêu mến 

Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, Catarina hiểu rằng sự kết hiệp huyền 

nhiệm nhất thiết phải bùng cháy lên trong việc phục vụ quảng đại và chuyển 

cầu mà chúng ta mắc nợ như mắc nợ tình yêu tha nhân. Sự hiệp nhất huyền 

nhiệm chỉ là một thực tại đối với chúng ta khi nào chúng ta biết hiệp nhất 

với tha nhân qua tình yêu và kinh nguyện chuyển cầu: "Càng dâng cho Cha 

những khát mong cho họ, con càng chứng tỏ tình yêu đối với Cha." Chúa 

Cha có thể chữa lành thế giới mà không cần đến sự chuyển cầu của chúng 

ta, nhưng Catarina ý thức rằng chính vì bản chất của tình yêu mà Chúa đã 

chấp nhận cứu vớt chúng ta với sự thuận tình của chúng ta. Như vậy kết 

hiệp huyền nhiệm liên kết chúng ta với lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, nhờ 

đó chúng ta có thể thực thi lòng trắc ẩn này đối với tha nhân; tình yêu vô vị 

lợi mà chúng ta không bao giờ trả lại được cho Thiên Chúa thì chúng ta có 

thể và phải trả lại cho tha nhân. 

 

Kinh  nghiệm  dần  dần  cho  Catarina  biết  rằng  sức  mạnh  của  kinh  nguyện 

chuyển cầu vượt quá mọi công việc chúng ta có thể làm cho vinh danh Thiên 

Chúa, vì nó liên kết ước muốn của chúng ta mong cho thế giới được chữa 
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lành với "lòng thương xót thiết tha của Chúa Thánh Thần." Vì thế, Chúa 

Cha mời gọi chúng ta nuôi dưỡng ngọn lửa ước mong của mình và "đừng 

để một lúc nào qua đi mà không kêu cầu" cho người khác. Và vì lời chuyển 

cầu hướng chúng ta đến tình yêu đại lượng trước nhu cầu của anh chị em, 

nên khi càng nung nấu ơn cứu độ thế giới, chúng ta càng thực sự gắn bó mật 

thiết với Thiên Chúa Ba ngôi. Chúa Cha nói với Catarina: "Càng từ bỏ mình, 

họ càng tìm thấy Cha", vì sự kết hiệp huyền nhiệm liên kết chúng ta với 

khát mong tha thiết của Thiên Chúa muốn cho các linh hồn được cứu độ."  

 

Nhận thấy tình yêu của Chúa Cha đã khiến Người đáp ứng ngay cả trước 

khi chúng ta kêu cầu, Catarina ngày càng trở nên táo bạo trong lời nguyện 

mà tình yêu này gợi lên trong chị: "Con xin Cha - thậm chí là con đòi Cha 

- tỏ lòng thương xót các thụ tạo của Cha." Trong các ngày lễ, nhất là lễ kính 

đức Maria, Catarina thường cầu nguyện có khi mạnh dạn hơn: "Lạy Mẹ 

Maria, hôm nay, con cầu khẩn với Mẹ  một cách  can đảm, vì  hôm nay là 

ngày của ân sủng, và con biết rằng Chúa không từ chối Mẹ điều gì." Vì kêu 

lên  Chúa Cha với chính tình yêu mà  Chúa đặt để trong tâm hồn chị,  nên 

Catarina biết rằng Chúa không thể từ khước mở cánh cửa "lòng yêu thương 

vô biên" của Người cho chị. Thế là chị nhắc lại cho Người rằng Người được 

vinh quang là nhờ sự hoán cải của con người, chứ không phải bằng cách để 

họ "chai lì trong sự cứng lòng của họ." Và vì Chúa Cha đã tạo dựng toàn 

thể vũ trụ từ hư không, nên chị nhắc Người rằng ngay cả hoán cải một tâm 

hồn chai đá nhất thì cũng chỉ là thực hiện một công việc dễ dàng để "tái tạo" 

những gì Người đã làm từ hư không. Lúc ấy, với tất cả lòng can đảm, chị 

cầu nguyện, "Xin Chúa hãy cưỡng bách ý chí của họ và làm cho họ muốn 

điều họ không muốn." 

 

Vì họ đã được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần và nên giống trái tim Chúa 

Giêsu,  nên  Catarina  gọi  những  người  chuyển  cầu  là  "những  kitô  -  người 

được xức dầu": "Ôi đấng tốt lành nhất trong những lương y! Xin hãy cho 

Page 77 of 140 

 

chúng con những kitô này, họ sẽ sống trong sự tỉnh thức thường xuyên, nài 

xin và kêu cầu cho ơn cứu độ thế giới." Chính Chúa Cha đã mời gọi Catarina 

và tất cả những ai liên kết với chị hãy trở thành "những kitô" đối với Hội 

thánh, để van xin và chuyển cầu từ "nguồn suối" tình yêu của Chúa, và dùng 

họ để "rửa sạch bộ mặt" Hiền thê của Chúa là Hội thánh: "Hội thánh lấy lại 

được vẻ đẹp của mình không phải bằng vũ lực nhưng bằng hòa bình cũng 

như qua những lời cầu nguyện kiên trì và khiêm tốn, cùng với mồ hôi nước 

mắt mà các tôi tớ Cha đã đổ ra với lòng khao khát nhiệt thành." 

 

Khi nhập tâm những lời trên đây của Chúa Cha, Catarina thấy kinh nguyện 

chuyển cầu dần dần trở thành một lễ mừng hơn là một công việc khó khăn: 

"Vì đang đói, chị thiết đãi những người lân cận bằng đức ái." Trong kinh 

nguyện, chị thấy thiên đàng đầy các anh chị em thánh, họ làm thành một 

bản hợp ca vĩ đại về tình yêu và chuyển cầu cho chúng ta. "Bữa tiệc" kinh 

nguyện chuyển cầu của chị trở thành bảo chứng niềm vui thiên đàng cho 

chị, một niềm vui được thưởng nếm trước một cách say sưa mà chỉ có đức 

ái mới đem lại được. 

 

 

 

* HIỆP NHẤT XUẤT THẦN 

 Song song  với việc được thưởng nếm trước thiên đàng  qua kinh nguyện 

chuyển cầu, Catarina còn được hưởng kinh nghiệm xuất thần. Cha Raymond 

kể  rằng, cường  độ  long yêu  mến  Chúa  và  tha  nhân  của  Catarina  thường 

khiến cho tình yêu này thâm nhập vào thân thể chị; khi nghĩ đến Chúa Giêsu, 

"linh hồn chị càng ngày càng tiến vào nơi thâm sâu, rời bỏ những giác quan 

của thân thể." Mặc dầu phải miễn cưỡng viết về những ân sủng nhận được 

trong lúc cầu nguyện, nhưng đôi khi Catarina mô tả những kinh nghiệm mà 

người đọc nhận ra ngay đó là kinh nghiệm của chị. Chị suy tư về tình yêu 

có sức chiếm đoạt con người và hiệp nhất chị với Chúa đến nỗi lửa yêu mến 

nâng chị vượt lên trên những giới hạn chật hẹp của thân thể. Khi sức mạnh 

của tình yêu hiệp nhất chị với Chúa trở nên mạnh mẽ hơn sự hiệp nhất giữa 
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linh hồn và thân thể, thì sức mạnh này thâm nhập vào cả thân thể chị. Lúc 

ấy tình yêu Thiên Chúa lôi kéo tất cả năng lực của chị về mình, hấp thu sức 

mạnh của thân thể đến nỗi các giác quan dường như bị xiềng lại.   

 

Khi cơn xuất thần đạt tới cao điểm, tình yêu trở nên mãnh liệt đến nỗi nâng 

thân thể lên khỏi mặt đất, và có thể nói, thân thể trở nên bất động. Vì đức ái 

thiêu đốt các khả năng của linh hồn, nên thân thể không còn cảm thấy gì 

nữa: "Mắt nhìn mà như không nhìn; tai nghe mà như không nghe; miệng 

nói mà như không nói." Nhưng như Catarina đã cảm nghiệm, đôi khi Thiên 

Chúa cho phép một người nào đó nói trong cơn xuất thần là để làm cho tâm 

hồn người đó xả bớt sức nặng của niềm vui và tình yêu. Và trong khi thân 

thể không thể chịu đựng sức mạnh của sự hiệp nhất này được lâu, thì trí nhớ 

của người đó "lại tràn ngập một mình Thiên Chúa" một thời gian dài sau 

khi cơn xuất thần đã chấm dứt.  

 

Những người xuất thần có khi nhận được ơn ngôn sứ, hoặc có khi nhìn thấu 

tâm  hồn  những  người  mà  họ  cầu  nguyện  cho,  như  Catarina  đã  trải  qua. 

Những lúc khác, họ có thể có sự hiểu biết sâu xa, nhưng không rõ ràng, về 

sự sống và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì giới hạn của đời sống hiện 

tại, tất cả những gì họ "thấy" lúc đó qua sự kết hiệp huyền nhiệm thì cũng 

như không thấy. Và họ vừa có thể được ơn cầu nguyện huyền nhiệm đồng 

thời vẫn mang trong  mình một  "cái  dằm  trong xác  thịt": điều  đó giữ  cho 

kinh nghiệm của họ về  sự cao cả của Thiên Chúa  Ba  Ngôi đặt nền  vững 

chắc trên mảnh đất phì nhiêu của đức khiêm nhường. 

 

Thế nhưng, cho dù chúng ta yếu đuối, sự xuất thần giúp chúng ta gia tăng 

khát vọng hướng về thiên đàng; sức mạnh của tình yêu trong cơn xuất thần 

khiến cho thân thể dung tất cả năng lực của nó để cầu xin cho được sự hiệp 

nhất trọn vẹn trên thiên đàng. Và nếu thân thể không hạn chế chúng ta trải 

qua kinh nghiệm hiệp nhất này trên đời, thì, nói cho đúng, có lẽ chúng ta sẽ 

chết vì tình yêu. Tuy nhiên, đối với những người ở trên thiên đàng, ngọn 

lửa  tình  yêu  xuất  thần  không  ngừng  bộc  lộ  sức  mạnh:  "Với  họ,  Cha  là 

biển bình an cho các linh hồn kết hiệp đến nỗi tinh thần của nó không biết 

đến chuyển động nào khác ngoài chuyển động trong Cha." Trong hạnh phúc 
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thiên đàng, khát vọng về Thiên Chúa được đổ tràn đầy; chúng ta biết đến 

cơn đói vô tận mà không đau đớn, và thỏa mãn mà không nhàm chán, vì 

mọi khát vọng của chúng ta đều được sự vô biên của Thiên Chúa đổ đầy 

ngay lập tức và trọn vẹn. 

 

 

* NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CẦU NGUYỆN 

 Một khi đã nhiệt tình dâng chính mình cho tình yêu Thiên Chúa, chúng ta 

sớm cảm thấy, như Catarina, những cảm giác tốt lành nhường chỗ cho sự 

lạnh nhạt và dửng dưng. Con đường cầu nguyện theo lối này dẫn chúng ta 

tới nơi mà chúng ta hoàn toàn không ngờ. Nhưng Thiên Chúa lại muốn mở 

rộng trái tim chúng ta để chúng ta hy vọng nơi long thương xót và quyền 

năng của Người ngay cả khi chúng ta chẳng cảm thấy gì ngoại trừ sự trống 

rỗng và chán nản. Catarina nhấn mạnh tới việc kiên trì cầu nguyện nhất là 

khi chúng ta bị cám dỗ bỏ cầu nguyện, nếu chúng ta muốn biết mối thâm 

tình thực sự với Thiên Chúa. Thông thường, chúng ta gắn bó với quà tặng 

hơn là với người tặng; vì thế, khi chúng ta không thể nghĩ đến một tư tưởng 

thánh thiện hay không cảm thấy một tình yêu nào, thì đó là lúc chính Thiên 

Chúa giúp chúng ta bỏ dần sự ích kỷ ẩn dưới lớp áo đạo đức. Như Catarina 

đã hiểu, sự khô khan và trống rỗng trong khi cầu nguyện, thay vì loại chúng 

ta  ra  khỏi  sự  hiện  diện  của  Thiên  Chúa,  lại  đưa  chúng  ta  đến  gần  Người 

hơn,vì buộc chúng ta không được dựa vào tư tưởng và tình cảm của mình, 

mà dựa vào Thiên Chúa. Nếu chúng ta đáp trả bằng sự buồn sầu và nản chí 

hoặc bỏ cầu nguyện khi không được an ủi, chúng ta sẽ không bao giờ vượt 

lên trên mức tầm thường. 

Catarina hiểu rằng, chính sự chán nản sẽ trở thành kẻ thù thực sự của chúng 

ta, lôi chúng ta ra khỏi lòng thương xót Chúa, chứ không phải sự yếu đuối 

và tội lỗi của chúng ta.  Chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ rơi khi 

phải chịu đựng sự trống vắng, chia trí,và cám dỗ; nản chí vì những chiến 

đấu, chúng ta thấy hết hứng thú cầu nguyện và cho là mất thời giờ. Tuy 

nhiên, vì bản tính chúng ta vốn đã là "hư không", nên việc bỏ cầu nguyện 
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càng đưa chúng ta tới sự tàn lụi mà thôi. Duy Thiên Chúa mới có thể mở 

rộng tâm hồn chúng ta, đổ đầy quyền năng của Người vào đời sống và công 

việc của  chúng ta,và  chính  khi chúng  ta  cảm  thấy  xa  Người  nhất,  là  lúc 

Người ở gần chúng ta nhất. 

Đối với các bạn hữu  đang phải chịu những thử thách như vậy trong cầu 

nguyện, Catarina đưa ra lời khuyên khôn ngoan mà chính chị đã học hỏi 

được. Việc không thể nghĩ đến một tư tưởng thánh thiện hay có một hành 

vi yêu mến tối thiểu, thay vì làm chúng ta nản chí, phải thúc đẩy chúng ta 

dâng  hiến  sự  yếu  đuối  của  mình  cho  Thiên  Chúa  và  tiếp  nhận  lại  từ  tay 

Thiên Chúa như một người bạn tốt lành. Như vậy, thay vì cho rằng những 

khó khăn trong khi cầu nguyện là dấu chỉ Thiên Chúa vắng mặt, chúng ta 

dần dần thấy đường lối của Thiên Chúa quả thực đầy những nghịch lý, vì 

chúng ta thấy sự chết sản sinh sự sống, và nỗi buồn nhường chỗ cho niềm 

vui. 

Trong một lá thư khác, Catarina nhấn mạnh tới một ý tưởng  sai lầm  cho 

rằng bản chất của kinh nguyện chân thực là những mặc khải hay những tình 

cảm thích thú. Nếu chú trọng đến "những kinh nghiệm thú vị" trong khi cầu 

nguyện, tức là chúng ta đã xây nhà trên cát, bởi vì những tình cảm an ủi hay 

những thị kiến có thể đến từ một nguồn khác không phải là Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, đôi khi Thiên Chúa ban ơn yên ủi cốt để lôi kéo chúng ta đến 

với người cho hơn là với quà tặng. Và khi chúng ta cứ gắn bó với những an 

ủi trong cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt chúng ta đi trên con 

đường trống rỗng và tăm tối của cám dỗ và khiêm hạ. Catarina khuyến khích 

chúng ta kiên nhẫn và khiêm nhường chờ đợi trong sự trống vắng hơn là bỏ 

cầu nguyện, để trong thời gian này, Thiên Chúa xoa bóp cho chúng ta bằng 

dầu thơm của đức tin và lòng tín thác. Nếu bám chặt lấy cầu nguyện như bà 

mẹ  hiền  ngay cả  khi  chúng ta cảm  thấy  bị cám  dỗ  hay  lìa  bỏ  người,  thì 

"những xung đột và bóng tối" dịu dàng của bà mẹ sẽ dần dần cho chúng ta 

thấy, trong nỗi ngặt nghèo của chúng ta, lòng thương xót của "đấng hằng 

hữu" không ngừng bao phủ chúng ta. 
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Với một người khác, Catarina viết rằng, những cám dỗ xảy ra trong khi cầu 

nguyện không đe dọa cũng chẳng làm cho chúng ta hốt hoảng. Thân xác 

chúng ta có thể nổi loạn chống lại tinh thần, và chúng ta dường như chẳng 

có  nhân đức gì, nhưng  lòng thương  xót  của  Thiên Chúa cho phép  những 

kinh nghiệm đau thương xảy ra cốt là để chúng ta tín thác và tùy thuộc vào 

một mình Người. Những cuộc chiến đấu này trở thành "những thương tích 

hết sức ngọt ngào" nhằm đẩy chúng ta vào trong vòng tay thương xót của 

Chúa.  Thay  vì  bỏ  cầu  nguyện  khi  cảm  thấy trống  rỗng  hoặc  bị  tấn công, 

chúng ta hãy biết cách rút lấy sự an ủi nơi lòng mong mỏi của Thiên Chúa 

muốn gắn bó với chúng ta, và tin tưởng vào sự quan phòng của Người trong 

chính những chiến đấu lôi kéo chúng ta đến với lòng thương xót của Người.  

Catarina cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc để cho Thiên Chúa 

dẫn dắt chúng ta trong kinh nguyện thay vì chúng ta bám vào đường lối hay 

phương pháp của mình. Đã từng được Thiên Chúa viếng thăm một cách nào 

đó vào một lúc đặc biệt nào đó, có lẽ chúng ta chỉ tìm kiếm Thiên Chúa qua 

con đường ấy mà thôi: "Trong sự điên rồ của mình, linh hồn tìm kiếm ân 

huệ của Cha chỉ bằng đường lối đó, như thể áp đặt những qui luật cho Chúa 

Thánh Thần vậy." Nhưng Thiên Chúa ban tặng sự hiện diện của Người bằng 

muôn vàn cách thức, và muốn chúng ta đón nhận Người theo cách Người 

chọn chứ không phải cách chúng ta chọn. Có khi Thiên Chúa ban cho chúng 

ta một niềm vui nội tâm sâu xa; khi khác, Người để chúng ta buồn phiền vì 

tội lỗi; khi khác nữa, một sự thinh lặng bên trong tâm hồn. Tuy nhiên, Thiên 

Chúa hoạt động trong chúng ta, ban cho chúng ta điều chúng ta cần nhất, 

ngay cả khi chúng ta không cảm thấy gì. Như vậy là Thiên Chúa mong muốn 

chúng ta đừng gắn bó với những tình cảm hay một phương pháp cầu nguyện 

đặc biệt nào, nhưng với chính Người, nhờ đó chúng ta tin tưởng vào tình 

yêu Người dành cho chúng ta ngay cả khi chúng ta không cảm thấy tình yêu 

đó. 

 

PHÂN ĐỊNH KINH NGUYỆN CHÂN THỰC 
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Thỉnh thoảng, trong khi cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự an ủi 

và những mặckhải bên trong. Nhưng làm sao chúng ta biết được đó là những 

mặc khải từ Thiên Chúa?  Để phân định cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, 

Catarina nhấn mạnh rằng, ân huệ củaThiên Chúa không nhất thiết có hiệu 

quả tức khắc trong những tình cảm tốt lành, nhưng đem lại hiệu quả lâu dài 

nơi sự tăng trưởng lòng yêu mến và thương cảm. Niềm vui và lòng khát 

khao nhân đức sẽ đi kèm theo cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, còn "cái từ 

ma quỷ mà đến chỉ đem lại niềm vui mà thôi;" nhìn kỹ sẽ thấy "không đạo 

đức hơn trước," vì niềm vui của chúng ta chỉ đến từ lòng yêu sự an ủi của 

chúng ta. Khi bị lừa dối trong kinh nguyện, chúng ta bám vào những tình 

cảm và những thị kiến tốt lành mà không có nhân đức gì cả; thay vì đem lại 

sự khiêm tốn và đức ái, cảm nghiệm của chúng ta trong cầu nguyện chỉ nuôi 

dưỡng tính quy ngã. Nhưng một khi yêu mến Thiên Chúa thay vì yêu mến 

sự thoả mãn chính mình, chúng ta biết yêu quà tặng vì người tặng. Khi ơn 

an ủi qua đi và lại ở trong sự trống vắng và tăm tối, thì thay vì chống đối, 

chúng ta khiêm tốn phục tùng Thiên Chúa, là đấng chúng ta tín thác vào 

tình yêu của Người kể cả khi chúng ta không cảm thấy tình yêu ấy.  Catarina 

nhận ra rằng những  tình cảm tốt lành phát xuất từ lòng yêu  ơn  an ủi của 

chúng ta chỉ sản sinh ra niềm vui tạm bợ và "nỗi đau và lương tâm cắn rứt 

lâu dài, mà không hề khát khao nhân đức gì cả." Còn niềm vui phát xuất từ 

Thiên Chúa thì thánh hóa trái tim chúng ta bằng sự khiêm tốn và làm cho 

trái tim cháy rực lên trong lò lửa đức ái và nhiệt tình của Thiên Chúa. Những 

tình cảm và thị kiến tốt đẹp chỉ là ảo tưởng  làm  gia tăng tính ích  kỷ của 

chúng ta, trong khi ngược lại, chúng ta có thể chỉ cảm thấy đêm tối và trống 

vắng, nhưng lớn lên một cách vững chắc trong tình yêu khiêm hạ và nhiệt 

thành. Nhờ đó, Catarina phân biệt được đâu là kinh nguyện đích thực, không 

phải nhờ những tư tưởng và tình cảm trong lúc cầu nguyện, nhưng nhờ hoa 

trái tồn tại trong đời sống chúng ta sau khi cầu nguyện. 
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* CẦU NGUYỆN BẰNG LỜI VÀ BẰNG SỰ THÔNG HIỆP TRONG THINH LẶNG 

 Catarina  khám  phá  ra  bước  đầu  của  việc cầu  nguyện  là  khẩu  nguyện,  là 

hiệp thông với Thiên Chúa bằng lời. Miệng lưỡi và tiếng nói của chúng ta 

có thể giúp chúng ta liên kết với kinh nguyện của tác giả thánh vịnh, để ca 

tụng và chuyện vãn như bạn hữu và như con cái đối với Thiên Chúa, kêu 

cầu trong đau khổ hoặc giận dữ, nài xin hoặc van vỉ, vui ca, chuyển cầu 

hoặc kêu khấn. Nhưng Catarina nhấn mạnh rằng lời của chúng ta chỉ có giá 

trị một khi nó bộc lộ tâm hồn. Thốt ra những lời cốt chỉ để làm công việc 

"đọc kinh" thì chẳng được ích gì, vì mục đích chân thực của kinh nguyện là 

làm cho tình yêu của chúng ta sâu xa hơn. Do đó, vấn đề không phải là lời 

nói  của  chúng  ta,  mà  là  tình  yêu  của  Thiên  Chúa;  vì  chúng  ta  thấy  lòng 

thương xót Chúa "chan hòa", không phải nơi những lời ta nói, nhưng nơi 

chính sự hiện diện của Người đối với chúng ta: "Khi nó đọc kinh, nên cố 

gắng tập trung vào tình yêu của Cha." 

 

Chúng ta phải dùng những lời nào khi cầu nguyện? Bản thân Catarina thích 

đọc các thánh vịnh và kinh thần vụ, và vì thế chị đã học đọc. Những người 

bạn thỉnh thoảng ghi lại được một vài lời nguyện tự phát của chị. Những 

kinh nguyện này thường diễn tả tâm tình trong Kinh thánh hoặc tinh thần 

của các ngày lễ hay các mùa phụng vụ; hầu hết đều phát xuất từ kinh nghiệm 

của Catarina như một người phụ nữ trong lòng Hội thánh, một Hội thánh 

mà chị yêu mến và khao khát thấy được canh tân. 

 

Chẳng hạn, khi thúc giục đức Gregorio trở về Roma, chị dâng hiến toàn thể 

con người mình cho mục tiêu này: "Con có một thân xác, con dâng hiến và 

hoàn lại cho Chúa."Trong thời gian này, chị đang ở Avignon, xa cách bạn 

bè thân yêu, chị cũng cầu nguyện cho những người Thiên Chúa đã ban cho 

chị "để yêu thương họ bằng một tình yêu đặc biệt." Và một trong những lời 

nguyện nổi tiếng nhất được coi là do Catarina soạn trong thời gian ở Val 

dOrcia mùa thu năm 1377: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tâm hồn 
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con, xin dùng sức mạnh của Chúa lôi kéo tâm hồn con lại với chính Chúa." 

Chị xin Chúa Giêsu gìn giữ chị khỏi mọi tư tưởng xấu xa, "sưởi ấm và thiêu 

đốt" chị bằng "tình yêu rất dịu dàng của Người mà mỗi một đau khổ dường 

như trở nên nhẹ nhàng" đối với chị. "Lạy Cha chí thánh và là Chúa dịu hiền 

của con, xin hãy ban cho con mọi sự con cần thiếu.  Lạy Chúa Kitô là tình 

yêu! Lạy Chúa Kitô là tình yêu!" 

 

Dù chúng ta sử dụng lời Kinh thánh, lời kinh thần vụ, hay lời của chúng ta, 

thì lời đó cũng chỉ đóng vai trò chuẩn bị cho chúng ta vào lối cầu nguyện 

của tâm hồn mà Catarina gọi là tâm nguyện. Bằng cách để cho lời nói và tư 

tưởng đưa chúng ta tới sự thinh lặng an nhiên trước Thiên Chúa, sự thinh 

lặng trong đó chúng ta không muốn nói gì, nhường chỗ cho sựï hiện diện 

thân mật của Thiên Chúa. Một khi được lôi kéo vào sự thinh lặng nội tâm 

này, chúng ta không cần đến lời của mình, vì nếu cứ tiếp tục lãng quên "cuộc 

viếng  thăm"  của  Thiên  Chúa  bằng  cách  "đếm  những  lời  kinh",  thì  kinh 

nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ sâu xa được. 

 

Điều quan trọng mà Catarina nhấn mạnh là không nên cưỡng lại khi cảm 

thấy được lôi kéo vào sự tĩnh lặng nội tâm này, và nên hoãn lại khẩu nguyện 

vào lúc khác. Nhưng nếu việc thiếu thời gian khiến chúng ta không thể hoàn 

tất các "lời kinh" sau lúc hiệp nhất không lời này, chúng ta đừng bối rối, vì 

toàn bộ kinh nguyện là lưu lại trong sự hiện diện chữa lành của Thiên Chúa 

hơn là chỉ lo hoàn tất những lời kinh hay những suy tư của chúng ta. Có nên 

ngưng cầu nguyện khi không cảm thấy hướng về sự kết hợp tĩnh lặng với 

Thiên  Chúa  không?  Như  chính  Catarina  đã  học được,  chúng  ta càng  cần 

phải cầu nguyện khi cảm thấy không thích cầu nguyện. Ngay cả khi dường 

như không thể cầu nguyện như mình ước mong, chúng ta vẫn có thể tin 

tưởng rằng Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện trong chúng ta bằng "những 

tiếng rên siết khôn tả" (Rm 8:26), bởi vì tâm nguyện không tùy thuộc vào 
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tính khí hay khả năng tự nhiên của chúng ta để thinh lặng, nhưng tùy thuộc 

vào sự hiện diện và ân huệ của Chúa Thánh Thần được ban cho mỗi người. 

 

Một khi hiến dâng tâm trí và trái tim cho tình yêu Thiên Chúa thay vì chỉ 

tập trung vào lời của chúng ta, chúng ta sẽ dần dần tiếp nhận được lối cầu 

nguyện thinh lặng nội tâm, làsự an nghỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa 

ngay cả khi chúng ta cầu nguyện bằng tư tưởng và lời nói. Có lúc chúng ta 

được  nếm thử  sự  dịu  ngọt của Thiên  Chúa trong  kinh  nguyện, lúc  khác, 

chúng ta lại cảm thấy hụt hẫng khi thấy mình có vẻ khô khan và trống rỗng 

bên ngoài tuy thực sự Thiên Chúa vẫn ở gần chúng ta. Thường thường, lặp 

đi lặp lại một câu Kinh thánh hoặc một câu tự phát từ tâm hồn sẽ nuôi dưỡng 

sự tĩnh lặng nội tâm của kinh nguyện. Chúng ta biết rằng Catarina không 

ngừng kêu cầu Máu thánh cứu chuộc của Chúa và lặp đi lặp lại những câu 

như "Lạy Chúa, xin thương xót con." "Ôi lạy Chúa, xin hãy đến giúp con! 

Lạy Chúa, xin mau đến giúp con," và "Chúa Giêsu dịu hiền, Chúa Giêsu 

tình yêu!" Vì chị biết nhường chỗ cho sự thinh lặng nghỉ ngơi trong Chúa, 

nên khẩu nguyện của chị dần dần giảm đi cho tới khi chị chỉ còn việc kết 

thúc các lời nguyện bằng kinh Lạy Cha. 

 

* CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG: TÌNH YÊU TRONG HÀNH ĐỘNG 

 "Bất cứ con nói hay làm điều gì vì lợi ích của tha nhân, đó là cầu nguyện 

thực sự;" do kinh nghiệm riêng, Catarina hiểu được bản chất của việc cầu 

nguyện không ngừng và tình yêu phục vụ tha nhân. Tuy nhiên, đối với chị, 

điều này không hàm ý rằng chỉ có lao động mới là cầu nguyện; trái lại, chị 

nhấn mạnh đến sự cần thiết tuyệt đối phải dành thời gian rõ ràng cho việc 

cầu nguyện. Nhưng ơn gọi riêng của Catarina dạy chị hiểu về sự hiệp nhất 

không thể thiếu giữa tình yêu hoạt động và tình yêu chiêm niệm, vì chị đã 

biết rằng hoạt động tông đồ đích thực chỉ phát sinh từ sự kết hợp mật thiết 

với Thiên Chúa, và đến lượt sự kết hợp này lại đẩy chúng ta vào giữa lòng 

thế giới. Lúc ấy, tình yêu hiệp thông với Thiên Chúa và tình yêu phục vụ 
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tha nhân chỉ còn là một thực tại: "Ai không bao giờ ngưng làm điều lành sẽ 

không bao giờ ngưng cầu nguyện."  

 

Nếu không có tình yêu, "tôi sẽ không là gì cả" ( 1 Cr 13:2). Thiên Chúa tỏ 

cho Catarina thấy nếu chúng ta tìm kiếm sự an ủi riêng bằng cách từ chối 

yêu  thương  kẻ  đang  thiếu  thốn,  lúc  đó  chúng  ta  tự  tách  mình  khỏi  chính 

Thiên  Chúa,  đấng  mà  chúng  ta  tìm  kiếm  trong  cầu  nguyện.  Vì  tình  yêu 

nguyên nó là trung tâm và là mục đích của việc cầu nguyện, do đó khi sống 

ích kỷ, chúng ta phá hủy chính ý nghĩa của việc cầu nguyện. Vàvì chính bản 

tính của Thiên Chúa là tình yêu, nên việc từ chối giúp đỡ tha nhân không 

những  làm  suy  giảm  sự  kết  hợp  giữa  chúng  ta  với  tha  nhân,  mà  còn  với 

Thiên Chúa nữa. 

 

Catarina thường nhấn mạnh đến bài học mà chị đã học được, đó là chúng ta 

không thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không yêu thương tha nhân. 

Vì bài học đó đến từ chính kinh nghiệm của chị, nên điều chị mô tả về người 

chiêm niệm vị kỷ đã đánh trúng vào tình cảm của người đọc. Sống vị kỷ là 

sống trong ảo tưởng rằng lời cầu nguyện hiệp nhất chúng ta với Chúa trong 

khi thực ra không phải thế. Thay vì sự bình an trong chiêm niệm, chúng ta 

lại bị khuấy động. Vì tâm hồn chúng ta không dựa vào Chúa, mà dựa vào 

sự an ủi, nên khi bó buộc phải giúp đỡ tha nhân, chúng ta làm vì cần thiết 

thay vì do tình yêu. Catarina hiểu rằng như thế nguyên việc cầu nguyện nuôi 

dưỡng tình yêu, nhưng dùng cả đời để cầu nguyện cũng sẽ vô ích nếu khi 

chúng ta chết, Chúa thấy chúng ta không có lòng bác ái đối với tha nhân. 

 

Khi mời một số ẩn sĩ về Roma để cùng cầu nguyện và làm chứng cho Hội 

thánh, sự từ chối vị kỷ của William Flete, một người bạn thân của Catarina, 

đã khiến chị trả lời một cách chua chát: "Thì ra Thiên Chúa là người chọn 

chỗ, và chỉ thấy Người trong rừng vắng, chứ không tìm thấy Người ở nơi 

nào khác trong lúc cần thiết hay sao?" Vì ơn gọi sâu xa hơn để phục vụ tại 

Rôma, Catarina đã hy sinh sự cô tịch mà chị ước mong sau khi Chúa đóng 

ấn vào trái tim chị những lời này: "Ai muốn được thì sẽ mất, còn ai sẵn sang 

mất thì sẽ được." Catarina hiểu những lời này ám chỉ về chị: "Ai chấp nhận 

mất ơn an ủi của mình vì ích lợi của tha nhân thì sẽ nhận được Cha và tha 
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nhân, nếu họ giúp đỡ và phục vụ tha nhân với lòng yêu mến. Và như thế, họ 

được tình yêu nhân từ của Cha mọi lúc." 

 

Tóm lược đời sống cầu nguyện của Catarina, cha Raymond nói rằng chị đã 

gắn bó với cầu nguyện như với người mẹ thực sự, và đã "cố gắng với tất cả 

nhiệt tình và lòng kiên trì, để đạt tới thói quen cầu nguyện không ngơi nghỉ." 

Bà mẹ này đã nuôi dưỡng chị trong an ủi và thử thách, đã đưa chị tới sát 

ngực Chúa, và đã dịu dàng lo cho chị mọi nhu cầu.  Chính bà mẹ này, với 

lòng trung tín và sự gần gũi, đã cho chị hứng khởi để viết bài ca trữ tình ca 

tụng  Thiên  Chúa  đã  ban  hồng  ân  cầu  nguyện.   Chúng  ta  được chữa  lành 

khỏi tính kiêu ngạo và ích kỷ ở đâu, và chúng ta có được một trái tim khiêm 

nhường và đại lượng ở đâu? Trong lúc đau khổ và thử thách, chúng ta khám 

phá ra tình yêu Thiên Chúa bao bọc chúng ta ở đâu? Chúng ta uống "hương 

thơm của đức thanh khiết" ở đâu, và biết yêu thương với một trái tim tự do 

ở đâu? Chúng ta lớn lên trong cơn đói khát trao dâng sự sống cho Thiên 

Chúa và cho ơn cứu độ thế giới ở đâu? Chỉ trong đôi cánh tay dịu dàng của 

bà mẹ cầu nguyện "đổ đầy cái bình tâm hồn chúng ta bằng máu của Con 

Chiên và bao quanh bằng lửa," ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Bà mẹ 

này không bỏ rơi Catarina ngay cả trong cái chết, đã trở thành bà mẹ ban 

tặng cho chị những người bạn như là di sản cuối cùng của chị: "Anh chị em 

hãy kiên tâm cầu nguyện." 

 

CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG 

 

"Hãy cầu nguyện mọi lúc trong Thánh Thần" (Ep 6:18). Catarina nhấn mạnh 

rằng lời cầu nguyện không ngơi của tâm hồn hướng về Chúa trong mọi sự, 

là điều quan trọng trong ơn gọi huyền nhiệm của chúng ta, còn hơn cả kinh 

nghiệm xuất thần. Cũng như khẩu nguyện dẫn chúng ta tới chỗ hiệp thông 

với Thiên Chúa mà không cần đến lời nói, thì tâm nguyện hướng chúng ta 

tới chỗ cầu nguyện không ngừng, như thánh Phaolô đã đề cao:"Anh em hãy 

cầu nguyện không ngơi nghỉ" (1 Th 5:17). Nhưng làm sao chúng ta có thể 

cầu nguyện không ngừng giữa những trách nhiệm nặng nề chiếm hết tâm trí 

và nghị lực?  Catarina hiểu rằng, cầu nguyện không ngừng sẽ triển nở như 

hoa trái tất nhiên của một tâm hồn yêu mến, chứ không phải là một điều 
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không  tưởng.  Người  đang  yêu  cho  dù  bận bịu  vì  các  trách  nhiệm,  nhưng 

tâm hồn vẫn hướng về người mình yêu mà không cần phải nói gì. Ngay khi 

được rảnh rang, cái nhìn nội tâm của tâm trí liền tự động hướng về người 

yêu. Cha mẹ vẫn nhớ đến con cái ngay cả khi không ý thức sự hiện diện của 

nó; sự chú tâm vô thức này giúp cho họ tức khắc nhận ra ngay được tiếng 

khóc của con cái dù ở giữa những tiếng ồn ào. 

 

Tương tự như vậy, "cầu nguyện không ngừng" có nghĩa là "khát khao không 

ngừng;" khi sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta hướng nỗi 

khát khao của tâm hồn chúng ta về Người trong sự hiệp-nhất-không-lời còn 

sâu  xa  hơn  những  tư  tưởng  minh  thị  của chúng  ta,  ngầm  bên  dưới  tất  cả 

những gì chúng ta làm. Catarina thấy cách cầu nguyện này không dành riêng 

cho một số ít tâm hồn chiêm niệm, nhưng là một tình trạng không thể thiếu 

được trong đời sống. Nếu không rút lấy nghị lực từ một nguồn mạch sâu xa 

hơn hoạt động, thì chính các trách nhiệm của chúng ta sẽ làm cho chúng ta 

hao mòn và cuối cùng phá hủy chúng ta. Kiểu cầu nguyện không lời sẽ tạo 

thành nguồn suối từ đó chúng ta có thể sống chính đời sống của mình. 

 

Catarina nhận thấy việc cầu nguyện không ngừng giúp chúng ta hướng tâm 

hồn về với Chúa ngay cả khi các trách nhiệm nặng nề cuốn hút chúng ta. 

Khi cầu nguyện "luôn luôn", nhờ lòng khao khát và sự tùng phục, chúng ta 

hiến mình cho Thiên Chúa một cách còn sâu xa hơn cả khi chúng ta nghĩ 

đến điều đó. Với kinh nguyện không lời của tâm hồn, chúng ta không chỉ 

hiện hữu, nhưng chúng ta sống; dù giữa những hỗn độn, một sự bình an bao 

bọc chúng ta ở mức độ sâu xa nhất của con người, một sự bình an mà không 

gì có thể giật ra khỏi chúng ta (Ga 14:27). 

 

CHƯƠNG VI 

* BỬU HUYẾT CHÚA GIÊ-SU, LÒNG THƯƠNG XÓTĐỐI VỚI TRÁI TIM CON 

NGƯỜI 

 

 "Lòng nhân ái và thương xót sẽ theo tôi hết mọi ngày trong đời tôi" (Tv 

23:6).  Kinh  nguyện  của  Catarina  cho  chị  thấy  khát  vọng  sâu  xa  của  con 
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người là muốn được dìm mình trong lòng thương xót. Chính lòng thương 

xót Chúa có sức chữa lành những vết thương thâm sâu trong tâm hồn chúng 

ta. Chúng ta trông chờ lòng thương xót sẽ tẩy rửa chúng ta trong dòng sông 

tha thứ và phục hồi; thế nhưng, ngay cả khi hy vọng điều đó, chúng ta vẫn 

biết lòng thương xót Chúa đối với chúng ta sâu xa và triệt để như một ân 

huệ nhưng không, mà ta không xứng đáng lãnh nhận. 

 

Thân thể chúng ta gào xin một lòng thương xót có thể đụng chạm được, còn 

tinh thần chúng ta khát mong một lòng thương xót sâu xa hơn thực tại thụ 

tạo có thể đem lại; chúng ta cần đến một lòng thương xót mà cả thân thể lẫn 

tinh thần có thể cảm nghiệm được. Thế nhưng, trái tim con người có thể biết 

được thứ thương xót này không? Đối với Catarina, lời thánh vịnh 23 - không 

những ám chỉ khát vọng của con người tuy thiết tha nhưng không thể đạt 

được trọn vẹn, mà còn nói lên thực tại trong đó "chúng ta sống, động và 

hiện hữu" (Cv 17:28). Cùng với các tông đồ và các môn đệ Chúa Giêsu, 

Catarina thấy nơi Máu thánh Chúa Giêsu tình yêu của Thiên Chúa trở nên 

nhân bản, lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên hữu hình. 

 

Vì nếu khao khát lòng thương xót, chúng ta chỉ cần dìm toàn thể con người 

chúng  ta  trong  Máu  thánh  Chúa  Giêsu,  thứ  nước  tẩy  sạch  và  chữa  lành, 

nguyên nó "làm tan vỡ kim cương" là sự đối kháng của chúng ta, và làm 

cho chúng ta mềm lòng trước Thiên Chúa cũng như tha nhân. Cho dù trầm 

trọng đến đâu, mọi tội lỗi của chúng ta đều có thể được rửa sạch nhờ máu 

cứu độ tắm gội chúng ta trong "biển yêu thương và tha thứ mênh mông của 

Thiên Chúa." Chúa Cha nói với Catarina rằng: Người cấm chúng ta nghĩ 

đến tội lỗi" hoặc chung hoặc riêng mà không nhắc đến Máu thánh và lòng 

thương xót bao la của Cha." Cho dù suốt đời sống trong tội lỗi, chúng ta 

phải cùng với chị Macđala kêu cầu lượng hải hà mạnh mẽ vô biên hơn cả 

tội lỗi chúng ta: "Tôi sẽ ẩn mình trong Máu thánh Người, và thế là tội lỗi 

của tôi sẽ được xóa bỏ." Như vậy, Catarina xin Chúa Cha tẩy rửa bộ mặt 

linh hồn chúng ta bằng Máu thánh Con Một của Người, thay vì chán nản và 

thất vọng, chúng ta có thể dâng lên Người "khuôn mặt sáng ngời và một 

tâm hồn không chia sẻ." 
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ÂN SỦNG HUYỀN NHIỆM CỦA CATARINA: KHAO KHÁT MÁU 

THÁNH CHÚAGIÊ-SU 

 

Chính nhờ kinh nghiệm huyền nhiệm cơ bản trong đời sống mà Catarina 

ngày càng khát mong Máu thánh Chúa Giêsu tuôn trào trên thế giới. Chúng 

ta thấy sự cay đắng nhằm làm cho Catarina nản lòng đã biến thành sự ngọt 

ngào lạ lùng như thế nào khi chị buộc phải uống thứ nước hôi thối mà chị 

dùng rửa vết thương lở loét của người đàn bà đã nhục mạ chị. Đáp tình yêu 

của chị đối với người phụ nữ đó, Thiên Chúa mời gọi chị uống nơi cạnh 

sườn Người một cách huyền nhiệm, làm thỏa mãn cơn khát sự thiện vô biên 

của chị.  Sau này, cha Raymond hiểu kinh nghiệm của Catarina là một mặc 

khải cho thấy Thiên Chúa mong muốn hiệp nhất với mỗi người chúng ta. 

Chị cầu nguyện, "Khi họ uống nơi Chúa Kitô, họ đưa Người lại với họ nhanh 

chóng hơn và nhiệt thành hơn, và Người hòa nhập với họ một cách sẵn sàng 

hơn và hoàn hảo hơn." 

 

Catarina cũng hiểu rằng Máu thánh Chúa Giêsu đổ ra tẩy rửa tất cả chúng 

ta trong lửa tình yêu Chúa Thánh Thần. Sự bất khả phân ly giữa nước và 

lửa trong vũ trụ là tấm gương cho Catarina thấy Máu thánh Chúa Giêsu hòa 

lẫn  với  lửa  Thánh  Thần,  đấng  mà  tình  yêu  của  Người  đã  thúc  đẩy  Chúa 

Giêsu chịu chết vì chúng ta: "Ngọn lửa vùi dưới đống tro của chúng ta bắt 

đầu tỏ mình trọn vẹn và quảng đại bằng cách mở toang thân thể chí thánh 

của Người trên cây thập giá." 

 

Chúng ta đã thấy sức mạnh ngọn lửa này đâm thủng cả thân thể Catarina 

như thế nào.  Năm 1370, trái tim chị dường như lọt vào trong cạnh sườn 

Chúa và hiệp nhất với trái tim Chúa, đến nỗi chị chỉ có thể kêu lên, "Lạy 

Chúa, Chúa đã làm cho trái tim con bị thương." Lần khác, khi ở Pisa, chị 

cảm thấy các vết thương của Chúa xuyên thủng tay, chân, và trái tim chị với 

ánh  sáng  -  một ân  sủng  kèm  theo  nỗi  đau  đớn  mà  chị  không  ngừng  cảm 

nghiệm trong thân thể mình. 

 

Và vì Chúa Giêsu đã đổ máu ra vì Catarina, nên chị khao khát hiến dâng 

đời sống mình trong một hành vi yêu mến trọn vẹn. "Họ đã thắng... nhờ máu 
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Con Chiên và nhờ chứng tá tử đạo của họ" (Kh 12:11). Các tín hữu ki-tô tử 

đạo thời sơ khai hiện ra trước tâm trí chị, mời gọi chị gia nhập cộng đoàn 

các ngài trong máu thánh Chúa Giêsu, là máu đem lại bình an cho những kẻ 

đang chiến đấu. "Còn Chúa, lạy Chúa Giêsu, đấng hòa giải, đấng phục hồi, 

đấng cứu chuộc - Chúa đã biến cuộc giao tranh lớn lao của chúng con với 

Thiên Chúa thành một thứ an bình vĩ đại." 

 

Chứng kiến sự phân rẽ ngày càng gia tăng giữa thế quyền và giáo quyền, 

Catarina them xác tín rằng máu thánh Chúa Giêsu đang kêu cầu - dù trong 

máu của một vị tử đạo mà thôi, cũng có sức tuôn đổ lòng thương xót của 

Chúa xuống cho thế giới. Một phương thuốc duy nhất có thể phá tan tâm 

hồn chai đá của chúng ta: "Tôi không thấy cách nào để có thể phá vỡ ngoại 

trừ nhờ máu thánh." Máu thánh Chúa Giêsu đổ vào thác lũ tình yêu càng 

nuôi dưỡng khát vọng của Catarina là muốn tẩy rửa khuôn mặt hư hỏng của 

Hội thánh bằng máu của chị. Tuy nhiên, chị không được hân hạnh lãnh nhận 

ân huệ ấy.  Chúng ta nhớ lại, năm 1378, cơ hội tử đạo đã thoát khỏi tầm tay 

chị. Kẻ định giết chị thấy mình bị tê liệt trước sự can đảm hân hoan của chị, 

đến nỗi y không thể nào nhấc nổi lưỡi gươm lên. Nhưng thay vì vui mừng, 

Catarina chỉ biết khóc, vì, như chị viết cho cha Raymond sau này, bởi tội 

lỗi của chị "nhiều vô số", nên chị không xứng đáng được hưởng cái chết tử 

đạo. 

 

Ba năm trước đó, Catarina đã chứng kiến một cái chết trong và vì Chúa có 

ý nghĩa như thế nào. Năm 1375, trùng vào năm chị được nhận các thương 

tích của Chúa một cách huyền nhiệm, một thanh niên người Siena, tên là 

Niccolo di Tuldo, bị án tử hình vì tội chính trị. Nghe biết nỗi cay đắng và 

thất vọng của anh, Catarina chạy đến khích lệ và an ủi người tù nhân trẻ 

tuổi; buổi sáng ngày thi hành án, chị đi với anh đến dự thánh lễ và có mặt 

khi anh rước lễ sau nhiều năm gián đoạn. Ân sủng Thánh Thể tuôn đổ lòng 

thương xót Chúa trên Niccolo đến nỗi cơn giận dữ của anh đổi thành sự mãn 

nguyện một cách lạ lùng, và anh khao khát được chết để hiệp nhất với Chúa. 

 

Chàng thanh niên xin Catarina ở bên cạnh mình trong lúc hành hình. "Như 

thế tôi thấy vui. Tôi sẽ chết một cách mãn nguyện." Khi giúp anh dọn mình, 
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Catarina cảm thấy cái chết của anh sẽ như một lễ vật thơm tho trong Hội 

thánh nếu anh được dìm trong sự tha thứ và bình an. Chị khích lệ anh tiến 

đến nơi hành hình như thể tiến đến lễ cưới của anh, được bao bọc bằng máu 

thánh  Chúa  Giêsu.  Lời  nói  của  Catarina  xuyên  thấu  trái  tim  chàng  thanh 

niên. Sự sợ hãi và buồn sầu nhường chỗ cho niềm vui nội tâm sâu xa đến 

nỗi anh gọi pháp trường là "nơi thánh", và xin Catarina đợi anh ở đó. Trong 

khi đứng chờ, Catarina khao khát được chết vì Chúa đến độ chị ước mong 

được thế chỗ cho Niccolo.  Khi anh tới, chị dịu dàng chúc lành cho anh, nói 

với anh về máu thánh Chúa Giêsu; trong phút chốc, chị nhận được cái đầu 

anh đã bị cắt lìa. 

 

Lập tức ngay sau đó, Catarina viết cho cha Raymond kể lại kinh nghiệm 

này. Khi Niccolo chết, dường như chị thấy Chúa Giêsu tắm anh trong chính 

máu của Người và trong ngọn lửa tình yêu vô biên. Đáp lại, Người lôi kéo 

máu của chàng thanh niên đầy lòng khao khát Chúa đến với mình. Lửa gặp 

lửa. Vì duy lòng thương xót mới hoán cải được Niccolo, nên giờ đây, Chúa 

Giêsu dẫn chàng thanh niên đến cạnh sườn mở rộng, đầy lòng thương xót 

của Người. Catarina cảm thấy sự ngọt ngào của lòng Chúa khát mong đón 

nhận chàng trẻ tuổi vào trong trái tim Người; được tắm gội trong máu mình 

giờ  đây  đã  trở  nên  mạnh  mẽ  nhờ  máu  Chúa  Giêsu,  Niccolo tiến  gần  đến 

cạnh sườn mở rộng của Chúa. 

 

Lúc đó chàng thanh niên có vẻ như quay mặt lại phía Catarina ra dấu giã 

biệt "ngọt ngào đến nỗi làm xúc động hàng ngàn tâm hồn." Đã nếm biết sự 

ngọt ngào của Thiên Chúa, Niccolo làm như cô dâu, trước ngưỡng cửa nhà 

hôn phu, quay lại nhìn các đồng bạn đã giúp đỡ mình, và tỏ cho họ một dấu 

chỉ biểu lộ tình yêu và lòng biết ơn. "Và bàn tay Chúa Thánh Thần đã nhốt 

kín anh ta lại trong thiên đàng của trái tim Thiên Chúa. Hình ảnh này làm 

Catarina tràn ngập bình an đến nỗi chị không chịu tẩy sạch máu của chàng 

thanh  niên  vương  trên y  phục  chị,  vì  đối  với  chị,  máu  ấy  dường  như  tỏa 

hương thơm.Chị viết, "A, tôi... Tôi không nói gì nữa, tôi ở lại trên mặt đất 

với lòng thèm thuồng tột bực." 
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Trong nỗi cay đắng vì cái chết của Niccolo, Catarina đã nghiệm thấy quyền 

năng máu thánh Chúa Giêsu biến đổi cả tội lỗi của anh ta lẫn của các kẻ thù. 

"Cứ xin thì sẽ được" (Lc 11:9); xác tín rằng Thiên Chúa trung thành với lời 

hứa, Catarina biến đời mình thành lời chuyển cầu sống động để máu thánh 

Chúa Giêsu lại tuôn đổ trên thế giới. Chị nhận thức rằng máu này là của 

chúng ta, Thiên Chúa dùng để thanh tẩy chúng ta và sẽ không từ chối bất 

cứ ai kêu cầu. Chị xin với Chúa Cha, "Xin hãy đặt giá máu Con Cha lên 

đĩacân"; "đây chính là máu mà các tôi tớ của Cha, những kẻ đói khát, đang 

nài xin ở ngoài cửa. Họ xin Cha hãy vì máu này mà thương xót thế giới." 

 

Catarina đắm chìm trong mầu nhiệm lòng thương xót Chúa muốn hạ cố đến 

sự thấp hèn của chúng ta và giúp đỡ chúng ta. "Ôi tình yêu rất ngọt ngào. 

Lòng thương xót thích hợp với Chúa biết bao!" Khi nhân loại phạm tội lần 

đầu tiên, Chúa đã không ra lệnh cho mặt đất nuốt lấy chúng ta, hoặc cho thú 

dữ nghiền nát chúng ta, nhưng thay vì thế, Chúa đã lấy lòng thương xót bao 

bọc chúng ta, quả thực, Chúa đã đổ tràn trên chúng ta long thương xót lớn 

lao  hơn  hậu  quả  tội  lỗi  của  chúng  ta  vô  cùng.  Chúa  Cha  hôm  nay  muốn 

chúng ta hy vọng vào Người nhiều hơn nữa: "Hãy trải rộng trái tim và tình 

cảm của con vào đại dương cao cả vô biên của lòng thương xót Cha." Đến 

lượt Catarina thúc giục chúng ta: "Hãy ẩn mình dưới đôi cánh thương xót 

của Chúa, vì lòng thương xót đó thích tha thứ hơn bạn thích phạm tội. Hãy 

tắm gội trong máu thánh Chúa Kitô." 

 

Trong một lá thư rất dịu dàng, viết theo yêu cầu của người anh một cô gái 

điếm, Catarina giục cô chạy đến với đức Maria, "mẹ của lòng trắc ẩn và 

thương xót." đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu 

xin chúng ta ẩn náu trong các thương tích của Người, nơi chỉ có lửa tình yêu 

và máu thánh thanh tẩy. "Đấng cứu chuộc ngọt ngào của chúng ta sẽ không 

khinh dể bạn." Catarina xin cô gái hãy nghĩ đến một Macđala đã mạnh dạn 

tin  tưởng  rằng  lòng  thương  xót  của  Chúa  Giêsu  vượt  quá  tội  lỗi  của  chị. 

Không  nghĩ  đến  sự  hổ  ngươi,  nhưng  chỉ  nghĩ  đến  việc  đã  tìm  thấy  lòng 

thương xót của Chúa, chị phủ phục xuống dưới chân Người. Lòng khiêm 

nhường và tín nhiệm của chị đã nhận được "lời ngọt ngào" này của Chúa: 

"Hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa" (Lc 7:50; Ga8:11). Catarina viết: 
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"Hãy làm như thế, hỡi con gái rất yêu quí của mẹ. Hãy dâng cho Người trái 

tim, linh hồn, và thân xác con." Catarina dịu dàng bảo đảm với cô gái rằng 

người anh của cô sẽ lo liệu cho cô và chính Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu 

của cô. 

 

Catarina thấy chúng ta thua xa sự mạnh dạn của Macđala biết bao khi chị 

tín nhiệm vào lòng thương xót của Chúa. Sợ chết, chúng ta nghĩ, "Đời tôi 

chỉ đáng sa hỏa ngục; điều tốt thì ít, tội lỗi thì nhiều." Sự thất vọng cám dỗ 

khiến chúng ta chỉ thấy lỗi lầm của mình hơn là lòng thương xót của Chúa. 

Tuy nhiên, chúng ta phải cùng với Macđala kêu lên:"Tôi hy vọng vào Chúa; 

Người sẽ tha thứ tội lỗi tôi và ban cho tôi ân sủng của Người."Bây giờ là 

lúc bắt đầu lại. Nếu thần chết đến trước khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta phải 

can đảm tin tưởng vào Chúa Giêsu, vì "không có gì so sánh được giữa lòng 

thương xót của Chúa và tội lỗi chúng ta." Tội lỗi của cả thế giới biến tan 

như "giọt dấm" khi hòa vào biển tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta sám 

hối, tội lỗi cả vũ trụ sẽ biến tan trong biển tình yêu Thiên Chúa và chỉ như 

một giọt nước tan biến trong đại dương. 

 

 

* CHẾT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA 

 Catarina hiểu rằng niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa trong suốt 

cuộc đời lôi kéo tất cả chúng ta để biến cái chết của chúng ta thành một 

hành vi phó thác triệt để. Khi tiến đến gần cái chết, chúng ta phải đối diện 

với sự thiếu sót và tội lỗi của mình. Chúa Cha nói với Catarina, "Tuy nhiên, 

hy vọng duy nhất của họ là phó thác vào lòng thương xót của Cha, dù đây 

là chỉ là một lần trong cả cuộc đời của họ." Chỉ cần chúng ta khiêm tốn thú 

nhận tội lỗi của mình, còn bao nhiêu, chúng ta phó thác vào "lòng thương 

xót của Chúa." Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biến đời mình thành một hành 

vi phó thác triệt để, nhờ đó, vào giờ chết, chúng ta không thất vọng, nhưng 

tin tưởng vào lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. 

 

Trong các thứ tội, duy tội thất vọng vĩnh viễn tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên 

Chúa, vì nó "khinh thường" Thiên Chúa khi coi tội lớn hơn lòng thương xót 
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của Người. Vì thế, Chúa Cha bảo đảm với Catarina, "Cha muốn rằng chúng 

phải tin tưởng vào lòng thương xót của Cha ngay cả trong giờ chết, cho dù 

chúng đã sống cả đời trong sự dữ." Sự thất vọng sẽ dẫn chúng ta tới cửa hỏa 

ngục. Tuy nhiên, khi sám hối và phó thác vào lòng thương xót của Chúa, 

chúng ta chỉ tìm thấy lòng thương xót mà thôi: "Tất cả mọi tội lỗi người ta 

có thể phạm đều không thể so sánh được với lòng thương xót của Cha ." 

 

Cái chết không cho chúng ta "trú ẩn" nơi nhân đức của mình, vì chúng ta 

"không có gì cả." "Nơi trú ẩn duy nhất của con là lòng thương xót của Cha... 

Hãy phó thác vào máu thánh và lòng thương xót của Cha." Lòng tín thác 

triệt để này không làm cho chúng ta tự mãn, nhưng giúp chúng ta thống hối 

và tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa sẽ chữa lành và biến đổi chúng 

ta.  Nếu vào giờ chết, tội lỗi tấn công chúng ta, nếu chúng ta chỉ cảm thấy 

sợ hãi và thất vọng vì đôi tay và cuộc đời trống rỗng trước mặt Chúa, thì 

chúng ta vẫn cứ phó mình cho Thiên Chúa trong hành vi tín thác mãnh liệt. 

"Không ai được thất vọng. Hãy tin tưởng nơi máu thánh, cho dù tội lỗi của 

con như thế nào, vì lòng thương xót của Cha mà con nhận được nơi Máu 

thánh,  ngàn  vạn  lần  vượt  quá  mọi  tội lỗi  người ta  đã  từng  phạm  trên thế 

gian." 

 

Thiên Chúa, đấng đổ tràn lòng thương xót xuống cho thế giới, cả trong bộ 

mặt tội lỗi gớm ghiếc nhất của nó, xứng đáng được nhận vinh dự tột đỉnh là 

chúng ta hoàn toàn phó thác nơi lòng thương xót đó. Vì nỗi thất vọng từ 

khước lòng thương xót của Chúa còn vượt quá bất cứ tội ác nào khác mà 

chúng ta có thể sai phạm: "Sự thất vọng của Giu-đa khiến Cha buồn phiền 

nhiều hơn, và xúc phạm đến Con Cha nhiều hơn sự phản bội của y trước 

đó." Như vậy, Thiên Chúa mong muốn chúng ta tín thác trong giờ chết, nên 

Người dùng "mưu mẹo êm ái" để nuôi dưỡng lòng tin tưởng kiên bền của 

chúng ta lúc này; hiện nay sống trong hy vọng, sau này vào giờ chết, chúng 

ta sẽ không dễ dàng đánh mất niềm hy vọng đó khi tiếng lương tâm khiển 

trách chúng ta. 

 

Với lòng tin tưởng này, chúng ta đối diện với cái chết trong niềm vui và sự 

bình an. Được tắm gội trong Máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhẹ 
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nhàng đi qua cửa tử thần và thấy mình ở trong trái tim Thiên Chúa, đại 

dương an bình. Chúng ta sẽ không nhớ lại các nhân đức của mình trong 

quá khứ, thay vào đó, chúng ta sẽ chiêm ngắm Máu thánh, nơi chúng ta 

tìm thấy lòng thương xót Chúa. Và khi nhớ đến Máu thánh Chúa Giêsu 

suốt đời, vào giờ chết, chúng ta sẽ dìm mình trong chính Máu thánh ấy. 

Chúng ta sẽ giơ cánh tay hy vọng ra, cùng với cánh tay tình yêu, nắm lấy 

chính trái tim Thiên Chúa, và như thế chúng ta sẽ bước vào thiên đàng 

ngay cả trước khi chúng ta chết. Đã sống trong tín thác và yêu mến, chúng 

ta sẽ cảm nghiệm niềm vui khi thấy mình "được đưa tới giai đoạn này một 

cách nhẹ nhàng," vì chúng ta sẽ thức dậy và thấy Chúa Giêsu đang nhìn 

ngắm chúng ta với lòng trắc ẩn và thương xót rất dịu dàng, chứ không phải 

với những lời khiển trách. 

 

Trên thiên đàng, chúng ta cũng sẽ thấy các thương tích của Chúa Giêsu đang 

khẩn nài Chúa Cha thương xót thế giới. Các thương tích Chúa Giêsu phải 

chịu do tay chúng ta giờ đây chiếu giãi như dấu ấn tình yêu đối với chúng 

ta ở trên trời. Cũng vậy, những đau khổ chúng ta chịu trên trần gian sẽ chiếu 

sáng như "những đồ trang sức" trên thân thể phục sinh của chúng ta. Sự viên 

mãn của linh hồn sẽ chiếu sáng ra bên ngoài, in dấu hoa trái hoan lạc của 

những thử thách trên thân thể chúng ta; như những tia sáng phản chiếu trong 

gương, chính những đau khổ chúng ta đã cảm nghiệm sẽ phản chiếu một 

cách vinh quang sự chết và sự sống lại của Chúa nơi thân thể chúng ta. 

 

TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU: TÌNH YÊU TRỞ NÊN HỮU HÌNH 

 

"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với 

tôi" (Ga 12:32).  Không có gì trên trần gian này lôi kéo chúng ta mãnh liệt 

như tình yêu. Catarina khám phá ra rằng, nơi thập giá Chúa Giêsu, không 

phải nỗi sợ hãi sự chết làm chúng ta xa lánh tử thần, nhưng chính khuôn 

mặt trìu mến của tình yêu Chúa lôi kéo chúng ta lại gần.  Không sức mạnh 

nhân loại nào đóng đinh Chúa Giêsu được, vì sức mạnh trần gian không thể 

trói buộc Người vào giá gỗ, nếu tình yêu không ghì chặt Người vào đó. Như 

vậy, một cách nghịch lý, cái chết đau đớn lại chiếu sáng như mặc khải vẻ 

đẹp sâu xa nhất: "Người gục đầu xuống để chào bạn, đội mão gai để trang 
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điểm cho bạn, dang tay ra để ôm lấy bạn, chịu đóng đinh ở chân để có thể 

cùng đứng với bạn." Được nâng lên cao trước con mắt chiêm ngắm của toàn 

thể vũ trụ, thập giá Chúa Giêsu bộc lộ một tình yêu vô biên,một tình yêu bị 

tổn thương cho tới mức độ cuối cùng của sự tự hiến, tình yêu giãi sáng ra 

từ mỗi chi thể trong thân thể bị tan nát của Chúa Giêsu. 

 

Tuy nhiên, suối nguồn tình yêu, là trái tim Chúa Giêsu, thì không ai có thể 

nhìn thấy được. "Họ lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, lập tức máu cùng 

nước chảy ra" (Ga19:34). Trong lúc cầu nguyện, Catarina hiểu được rằng 

những đau khổ của Chúa Giêsu có giới hạn; cái chết đã kết thúc những nỗi 

đau đớn của Người. Nhưng không có mức độ tình yêu nào có thể diễn tả 

tình yêu vô biên của trái tim Thiên Chúa. Chỉ vì lý do này, Chúa Giêsu đã 

chịu để cho những người lính đâm vào cạnh sườn Người sau khi Người đã 

tắt thở. "Cha muốn con nhìn thấy trái tim sâu thẳm của Cha, để con hiểu 

rằng Cha yêu con hơn nỗi đau đớn hữu hạn có thể tỏ bày." Khi mở rộng 

cạnh sườn, Chúa Giêsu bộc lộ trái tim Người cho ta, nguồn mạch tình yêu 

vô biên: "Ở đó con thấy bí nhiệm của trái tim Cha và trái tim ấy tỏ cho con 

thấy Cha yêu con như thế nào." Máu chúng ta chứa đựng năng lực sự sống 

hữu hạn, còn máu nơi thân thể Chúa Giêsu đã chết thì đổ ra như dấu chỉ hữu 

hình tuôn trào tình yêu vô hạn của Thiên Chúa cho thế giới. Hơn bất cứ nỗi 

đau đớn hữu hạn nào, Máu thánh Chúa Giêsu tỏ ra cho chúng ta thấy mức 

độ của tình yêu mà Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta. 

 

Giả sử Chúa Giêsu có chết cả ngàn lần vì chúng ta, chúng ta vẫn không thể 

hiểu hết được chiều sâu vô biên nơi tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. 

Nhưng khi cạnh sườn của Con Chúa bị xé toang ra để tuôn đổ tới giọt máu 

cuối cùng, thì rốt cuộc chúng ta có thể biết và không nghi ngờ sự thật về 

lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta. Máu thánh Chúa Giêsu đã làm 

cho lòng thương xót vô biên trở nên hữu hình. Chảy ra từ khắp châu thân bị 

thương tích, Máu thánh Người cho ta thấy năng lực phá hủy về phía chúng 

ta, và năng lực chữa lành về phía Thiên Chúa còn lớn lao hơn vô cùng. Và 

vì chúng ta phạm tội với mọi phần thân thể, thì Máu thánh Người cũng đã 

đổ ra từ khắp châu thân, cứu chuộc chúng ta không những "chỉ với một giọt 

máu... nhưng với trọn vẹn nỗi đau đớn và tất cả máu của thân thể." Trên 
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thập giá đẫm máu, giờ đây Chúa Giêsu làm cho máu Người trở thành biển 

tình yêu để tẩy sạch và chữa lành chính những kẻ đã phạm tội sát hại Người: 

"Ta đã làm cho máu ta... thành biển tẩy sạch tội lỗi con." 

 

Catarina hiểu rằng chính chúng ta làm thành cái bình sống động lãnh nhận 

máu Chúa Giêsu đổ ra cho thế giới, máu ấy không những bộc lộ cho thấy 

chúng ta được yêu thương như thế nào, mà còn đổ đầy trên chúng ta chính 

sức mạnh của tình yêu đó. Bởi vì năng lực vô biên của Thiên Chúa nhằm 

biến đổi chúng ta gặp được năng lực hữu hạn của chúng ta, năng lực này 

cần được đổi mới nhờ ngọn lửa phát xuất từ cạnh sườn mở rộng của Chúa 

Giêsu. Như vậy, Chúa Cha thúc giục chúng ta bám lấy Chúa Giêsu như đứa 

trẻ bám lấy mẹ mình, tìm trong Máu thánh Người tình yêu và sự âu yếm mà 

chúng ta cần đến. Chính Chúa Giêsu sẽ tẩy rửa chúng ta trong Máu thánh 

Người, dìm chúng ta trong sự tha thứ, và giấu chúng ta trong cạnh sườn mở 

rộng của Người. 

 

Trong cạnh sườn bị thương tích của Chúa Giêsu, Catarina khám phá ra một 

nơi bao bọc toàn thể thế giới trong lòng thương xót. "Khi dang tay ra trên 

thập giá, Chúa ôm ấp chúng con. Chúa đã tạo cho chúng con một hang động 

nơi cạnh sườn Chúa để chúng con có thể vào đó trú ẩn." Nghỉ ngơi ở đây, 

chúng ta khám phá ra sự bình an của ngôi nhà mà chúng ta sẽ không bao 

giờ  lìa  bỏ.  Chị  Maria  Macđala  đã  hiểu  chiều  sâu  của  ân  huệ  này,  vì  chị 

đã biến trái tim Chúa Giêsu thành kho tàng và nơi cư trú độc nhất của chị. 

Bằng cách để cho Người chiếm trọn tâm trí, Macđala bao bọc mình bằng 

Máu thánh Chúa Giêsu; chị rửa sạch chính mình nhờ Máu thánh và dìm con 

người sâu thẳm của mình trong hương thơm của lòng thương xót. 

 

* "HÃY ĐẾN CÙNG TÔI MÀ UỐNG" (Ga 7:37) 

 Khi tìm ra phép rửa bằng máu vẫn tiếp diễn trong bí tích hòa giải, Catarina 

thấy trong Thánh Thể sức mạnh của Máu thánh Chúa Giêsu tuôn trào trên 

chúng ta với chính sự sống của Thiên Chúa. Cha Raymond xác nhận rằng 

Catarina biết ơn cha vì cha không bao giờ từ chối cho chị rước Thánh Thể. 

Ý thức được lòng khao khát rước Mình và Máu thánh Chúa của Catarina, 

cha đã xin đức Gregorio XI cho linh mục nào đồng hành với Catarina thì 
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được phép giải tội cho chị, cử hành thánh lễ, và cho chị rước lễ hàng ngày. 

Do kinh nghiệm thâm sâu với Chúa Kitô trong việc hiệp lễ, Catarina khuyên 

nhủ các đồ đệ đừng để điều gì làm cho mình xa "bí tích ngọt ngào này." Chị 

viết cho người bạn thân của mình là Ristoro Canigiani rằng cảm tưởng về 

sự bất xứng không làm cho chúng ta xa cách Mình và Máu thánh Chúa. Cho 

dù chúng ta có thực hiện được những hành động nhân đức lớn lao nhất trên 

trần gian, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn bất xứng. Nếu chúng ta đợi đến 

lúc  xứng  đáng  được  Chúa  nuôi  dưỡng,  chúng  ta  sẽ  chờ  đợi  suốt  đời  một 

cách vô ích. Chúng ta không xứng đáng với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa 

thì xứng đáng với chúng ta và mong muốn trao ban chính mình cho chúng 

ta làm lương thực; với công nghiệp của mình, Chúa Giêsu làm cho những 

ai khao khát Người được nên xứng đáng. 

 

"Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy... Chén này là giao ước mới, lập 

bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22:19.20). Chúa Giêsu không 

ban tặng cho cộng đoàn của Người điều gì khác hơn là chính sự sống của 

Người như giao ước mới ràng buộc chúng ta với Thiên Chúa một cách chặt 

chẽ. Máu súc vật rảy trên bàn thờ và trên dân chúng ghi dấu giao ước tình 

yêu và trung tín giữa Thiên Chúa với cộng đồng Híp-ri (Xh24:3-9). Lễ vật 

dân chúng ăn tượng trưng cho sự sống duy nhất mà họ chia sẻ với Thiên 

Chúa. Tuy nhiên, sự tham dự trong bữa ăn giao ước như vậy không bao gồm 

việc chia sẻ máu lễ vật. Máu chứa đựng nguyên lý sự sống và vì thế thuộc 

về một mình Thiên Chúa, tác giả của sự sống (Lv 1:5). Máu lễ vật rảy để 

thanh tẩy dân chúng thì vẫn còn nguyên. 

 

Do con người bất trung bao lần phá vỡ, nên giao ước trước thời Chúa Giêsu 

đã được canh tân bằng máu của những con vật tượng trưng cho sự hiệp nhất, 

nhưng không có sức làm cho dân chúng trung thành với sự hiệp nhất đó (Hr 

9:12-22). Kinh thánh trình bày thảm kịch về vô số những con vật được hiến 

dâng trong hy lễ bằng máu, nhưng lại không thể thay đổi được tâm hồn con 

người. Chống lại tình trạng bi thảm này, các tác giả Tân ước thấy nơi Chúa 

Giêsu chịu đóng đinh hình ảnh Con Chiên mà máu đổ ra đã thay đổi tiến 

trình lịch sử. Máu Con Chiên này có sức mạnh vô biên để ghi khắc sự hiệp 
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nhất giữa Thiên Chúa với dân Người mãi mãi. Trong Chúa Giêsu, đối tác 

nhân loại trong giao ước trở thành trung tín cho đến cùng và dứt khoát. 

 

Trước đây, Thiên Chúa cấm người Híp-ri uống máu súc vật đã hiến tế; máu 

là trung tâm của sự sống, thuộc về một mình Thiên Chúa. Trong cái nghịch 

lý nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Chúa Giêsu không những cho phép 

mà còn truyền cho cộng đoàn phải uống máu Người. "Nếu các ông không 

ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình" (Ga 

6:53).  Nguyên  lý  sự  sống  ở  nơi  máu;  những  ai  uống  máu  Chúa  Giêsu  là 

uống lấy năng lực sự sống của Người làm của mình. Trong Chúa Giêsu, sự 

sống Thiên Chúa và sự sống của dân Nguời hòa lẫn thành một: "Ai ăn thịt 

và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6:56). 

 

Cùng  với  cộng đoàn  kitô hữu  tiên  khởi,  Catarina ngày càng  nghiệm  thấy 

sức mạnh Máu thánh Chúa Giêsu làm thỏa mãn cơn đói khát sâu xa nhất 

của  chúng  ta.  Khi  thấy những  người  khác  hình như  chiếm  hữu tất  cả thế 

gian mà vẫn sống không thỏa mãn, Catarina hiểu rằng căn bệnh và sự bồn 

chồn nội tâm mà chúng ta cảm thấy, là kết quả tiếng gọi của Chúa Thánh 

Thần ở trong ta. Chúng ta được tạo thành cho một tình yêu vô giới hạn; và 

chỉ trong Máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta mới tìm thấy tình yêu và lòng 

thương xót vô biên có thể làm thỏa mãn nỗi khát khao của mỗi người chúng 

ta. 

 

"Cha đã tạo thành tâm hồn con với khả năng yêu mến - nhiều đến nỗi con 

không thể sống mà không yêu. Thưc vậy, yêu mến là lương thực của con." 

Catarina hiểu rằng Thánh Thể không nuôi dưỡng chúng ta bằng thứ gì khác 

ngoài ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng, là những người lãnh nhận 

Thánh Thể, chúng ta phải để cho lửa gặp lửa. Khi đến với bí tích này bằng 

ngọn lửa khát vọng và tình yêu, chúng ta ra về sẽ được tràn đầy như chúng 

ta khát vọng, vì mỗi người chúng ta dự phần vào cùng một đức ái vô biên 

không  suy  giảm  chút  nào  khi  được  chia  sẻ.  Cùng  một  ngọn  lửa  tình  yêu 

thiêu đốt máu Chúa Giêsu trở thành ngọn lửa cháy trong cá nhân mỗi người 

và trong tất cả mọi người với nhau, cho tới khi toàn thể thế giới tiến đến chỗ 

chia sẻ ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa này. 
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Cảm nghiệm được sức mạnh của Máu thánh Chúa Giêsu trong đời mình, 

Catarina càng nài xin lòng thương xót của máu này đổ xuống trên những kẻ 

chống cưỡng Thiên Chúa.  Chị cầu khẩn Chúa Cha, "Xin hãy mở và đập vỡ 

những trái tim chai đá nơi các thụ tạo của Cha." "Con xin Cha ép buộc họ 

và làm cho họ muốn điều họ không muốn. Con xin điều này vì lòng thương 

xót vô biên của Cha." Chính Catarina đã nghiệm thấy Máu thánh này chữa 

lành tính ích kỷ và tắm gội những nơì sâu thẳm của con người chúng ta như 

thế nào. Khi nuôi dưỡng mình bằng Máu Chúa Giêsu, chúng ta sống nhờ 

chính lòng thương xót ấy. Nếu chúng ta đã từng bất trung, Máu thánh sẽ tẩy 

rửa chúng ta một lần nữa; nếu chúng ta đã thờ ơ lãnh đạm, việc tưởng nhớ 

Máu thánh sẽ lại đánh thức lòng biết ơn đã mất; và khi lòng nhiệt thành của 

chúng ta ra nguội lạnh, Máu thánh sẽ sưởi ấm và thiêu đốt chúng ta một lần 

nữa. 

 

Trong Máu thánh Chúa Giêsu, Catarina khám phá ra kho tàng niềm vui vô 

tận cho tâm hồn, vì cho dù trong nỗi đau bởi một mối liên hệ đã đổ vỡ hay 

xa lạ, Máu thánh Chúa Giêsu vẫn tuôn trào trên chúng ta với một tình yêu 

thiết  tha  đủ  sức  rửa  sạch  và  chữa  lành  chúng  ta.  Catarina  viết  cho  cha 

Raymond: "Con đã đánh lừa chính mình khi tìm kiếm hạnh phúc duy nơi 

các tạo vật. Con sẽ uống lấy tình yêu của chúng trong Máu thánh và như thế 

con sẽ nếm được bình an trong chiến đấu, ngọt ngào trong cay đắng." Những 

ai đã cảm nghiệm hồng ân của lòng trắc ẩn con người, cũng như những ai 

thiếu lòng trắc ẩn ấy, có thể tìm thấy nơi trái tim Chúa Giêsu sự thân mật và 

niềm vui mà một mình Thiên Chúa có thể ban tặng: "Thầy ban cho anh em 

không như thế gian ban tặng... Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của 

anh em, không ai lấy mất được" (Ga 14:27; 16:22). 

 

Catarina khích lệ Niccolo hãy tiến tới cái chết như tiến tới lễ cưới. Chị nhìn 

ý nghĩa sự sống và sự chết của mỗi người chúng ta theo cùng một cách ấy, 

như là lễ cưới giữa Thiên Chúa và chúng ta. Chúa Giêsu kết hôn với mỗi 

người chúng ta bằng dây băng hôn nhân không giống như nhẫn vàng hay 

nhẫn bạc, vì dây hôn nhân là thân thể Người ràng buộc chúng ta với Thiên 

Chúa một cách chặt chẽ, và Máu thánh Người giao kết lòng trung tín của 
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Người đối với chúng ta. Vì mỗi người chúng ta là cô dâu đã được máu Con 

Thiên Chúa cứu chuộc, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống trong niềm vui 

và tâm tình tạ ơn của cô dâu, thanh tẩy chính mình trong máu Người, dùng 

máu Người mà đập vỡ trái tim chai đá của chúng ta, và đổ đầy sự hoan hỉ 

vào con người chúng ta. 

 

"Trước  kia  anh em  là  những  người  ở  xa,  nhưng  nay, anh  em  đã  trở  nên 

những người ở gần, nhờ máu Đức Kitô đổ ra" (Ep 2:13). Kinh nghiệm huyền 

nhiệm của Catarina về quyền năng máu Chúa Giêsu, lời khẩn nài của chị 

xin được uống và tắm gội trong máu đó, diễn tả chân lý đã có nơi các ki-tô 

hữu tiên khởi. Máu của vị Chúa bị đóng đinh mở ra cho chúng ta nhìn ngắm 

một tình yêu mà sức mạnh khôn tả không thể biểu lộ được bằng một cách 

nào  khác  (1Cr  1:22).  Bị  đâm  thủng  và  bị  nghiền  nát  không  phải  vì  tội 

của Người, Con Chiên bị sát tế mang lấy và chữa lành các thương tích của 

tất cả thế giới, đồng thời hòa giải và kết hôn chúng ta với Thiên Chúa trong 

máu Người (Is 53:3-7):"Tân lang này, là Con Chiên vô tì, đã tự nguyện đổ 

máu mình ra từ mọi chi thể và dung máu ấy rửa sạch tội lỗi nhân loại là hôn 

thê của Người." Chính vì Catarina đã tìm thấy trong máu này sức chữa lành 

và sự dịu dàng mà vì đó trái tim nhân loại được tạo thành, nên chị muốn gửi 

tới mỗi người chúng ta lời mời gọi mà chị đã gửi tới cho cha Raymond sau 

cái chết của Niccolo: "Con không buộc cha điều gì ngoại trừ được thấy cha 

đắm chìm trong Máu thánh và ngọn lửa tuôn trào từ cạnh sườn Con Thiên 

Chúa." 

 

 

CHƯƠNG VII 

* ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU 

 

 "Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng 

ta cũng phải yêu thương nhau." Chưa có ai "được chiêm ngưỡng Thiên Chúa 

bao giờ; nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và 

tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo" (1 Ga 4:11.12). Cùng 

với tất cả những người mong muốn được gần gũi với đấng Thiên Chúa hằng 
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sống, Catarina đã phải học biết mối tương quan bất khả phân ly giữa sự gắn 

bó với Thiên Chúa và gắn bó với tha nhân. Vì lòng thương xót Chúa đổ tràn 

trên chúng ta, nên chúng ta cũng phải đối xử đại lượng với anh chị em: "Đây 

là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

anh em" (Ga15:12). 

 

Khi yêu mến chân-lý-đã-hóa-thành-nhục-thể, Catarina không thể trốn tránh 

lời mời gọi hiệp nhất với nhục thể sống động mà Chúa đã mặc lấy. Như vậy, 

ơn gọi của chị nói lên câu chuyện của một người phụ nữ, nhờ cuộc sống của 

mình mà hiểu rằng, một tình yêu và sự thông hiệp vô vị lợi với tha nhân 

thay vì ngăn cản sự gắn bó với Thiên Chúa, sẽ thực sự kết hợp chúng ta với 

Thiên Chúa, đấng không chỉ sống giữa chúng ta, mà còn trở nên một với 

chúng ta (Ga 1:14). 

 

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU  

Nhiều người đương thời coi là gương mù nặng nề khi thấy một số đông, cả 

nam lẫn nữ - bỏ mọi sự để thường xuyên sinh hoạt trong nhóm của Catarina. 

Họ là những người đã hoặc không lập gia đình; họ là tu sĩ, linh mục, ẩn sĩ; 

người quí phái và bình dân; người thất học và trí thức. Họ vui vẻ chấp nhận 

danh hiệu mà những người hoài nghi gán cho: nhóm Catarina. Thực vậy, 

sức thu hút của Catarina đã làm cho cả những người chỉ trích chị phải kinh 

ngạc. Tình cảm sâu xa của chị bộc phát tự nhiên trong sự dịu dàng đối với 

các cháu trai và cháu gái, mà chị đã có lần nói rằng không bao giờ chị chán 

âu yếm vuốt ve chúng. Nhiệt tình của chị ấp ủ tất cả những người đến với 

chị, và ở thành phố nào cũng có những người đón chào chị như một người 

bạn quí. Và bởi vì không ai trong famiglia của chị chịu đựng sự vắng mặt 

của chị thêm nữa, nên thường có rất đông người đi theo chị trong các chuyến 

du hành, và rất nhiều người khác cũng muốn như vậy. 
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Tuy nhiên, khả năng yêu thương khác thường của Catarina cũng phải trả giá 

cao. Vì trái tim chị cần rộng mở và chịu thanh luyện để dành chỗ cho tha 

nhân, nên chị cũng hiểu rằng để biết yêu thương, con người phải đấu tranh 

cam go như thế nào. Một Catarina, đã có lần gọi một người bạn là "bạn thân 

yêu, bạn yêu quí, người anh em yêu dấu của tôi, người tôi yêu thương hết 

lòng," từ khi còn trẻ đã rất ngại ngùng khi phải tiếp xúc với dân chúng; và 

một Catarina, người bị tố cáo là yêu thương những người trong nhóm quá 

đáng, đã có lần ao ước chỉ mong được sống như một nhà ẩn sĩ. 

 

Thế  nhưng,  chúng  ta  đã  thấy  những  kinh  nghiệm  hình  thành  tính  cách 

Catarina trong thời thanh xuân đã đưa chị tới mối liên hệ với tha nhân như 

thế nào. Vào khoảng năm 20 tuổi, được tiếng nói bên trong nhắc bảo phải 

rời bỏ cuộc sống cô tịch, Catarina từ bỏ một cách miễn cưỡng tột độ chỉ vì 

lời Chúa hứa rằng Người sẽ kết hiệp với chị mật thiết hơn qua sự thông hiệp 

với tha nhân. Người nói với chị rằng, như người ta không thể đi bằng một 

chân, hoặc con chim không thể bay với một cánh, thì chị không thể nào yêu 

mến  được  nếu  chị  cố  gắng yêu mến  Thiên  Chúa  là  đấng  vô  hình  mà  lại 

không thông qua những anh chị em hữu hình của mình. Trong khoảng ba 

năm kế tiếp, Catarina dấn thân vào công việc bác ái ở trong và gần nhà, 

quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và người đau ốm; tuy nhiên, 

việc tiếp xúc với tha nhân vẫn khiến cho chị cảm thấy mất mát một cách sâu 

xa, nên mỗi khi có thể, chị lại quay về phòng để ở một mình với Chúa Kitô. 

 

Tuy nhiên, những kinh nghiệm khác không chỉ thay đổi hành động, mà cả 

tâm hồn chị nữa. Chúng ta nhớ, tháng 7 năm 1370, năm 23 tuổi, chị đã có 

kinh nghiệm khi Chúa đáp lại lời chị cầu xin cho được trái tim tinh tuyền 

của Chúa. Với trái tim này, chị có thể cưu mang tình yêu tha nhân mà không 

cần được biết đến, trong khi gây gương mù cho nhiều người vì lòng can 

đảm trong tình yêu và nghịch lý trong đời sống. Nhưng Chúa muốn trì hoãn 

việc chị đến với Chúa, để nhiều người được trở lại nhờ chị. Như sau này chị 
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nói với cha Raymond, tình yêu sâu xa của chị đối với tha nhân không làm 

hại ai, vì chị đã mua họ với giá cao nhất: "Vì họ, tôi đã phải xa lìa Thiên 

Chúa." 

 

Một lần nữa, chúng ta lại thấy, vào năm 1375, sau khi trải qua một trạng 

thái  gần  như  chết  lúc  được  Chúa  in  các  dấu  thánh,  chị  thổ  lộ  với  cha 

Raymond rằng chị "không còn là con người trước kia nữa". Dường như có 

một ngọn lửa bên trong thiêu đốt chị, "đổi mới và làm tươi trẻ" con người 

nội tâm của chị; một tình yêu tha nhân vô giới hạn đổ đầy tâm hồn cho đến 

nỗi, vì phần rỗi tha nhân, chị "sẵn sàng trải qua cái chết với niềm vui và tâm 

hồn hoan hỉ". 

 

* "HÃY YÊU THƯƠNG NHAU" 

 

(1 Ga 4:11) Catarina hiểu tình yêu sinh ra tình yêu như thế nào. Thấy mình 

được Thiên Chúa yêu thương một cách rộng lượng, chị không chỉ muốn đến 

lượt mình yêu mến Thiên Chúa, mà còn muốn yêu mến với sự vị tha của 

chính Người. Tuy nhiên, chắc hẳn là chị không thể thực hiện điều đó được, 

vì tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa chỉ có thể là biết ơn mà đáp trả 

tình yêu chúng ta đã nhận được trước. "Cha yêu con mà không cần được 

yêu lại và không được lợi lộc gì... Vì Cha yêu con mà không cần con yêu 

lại, ngay cả trước khi con hiện hữu... con không thể đáp đền Cha được." Tuy 

nhiên, như Catarina đã biết, chúng ta có một cách để yêu mến Thiên Chúa 

với cũng một tình yêu vô điều kiện tuôn trào trên chúng ta. "Hỡi các con 

yêu quí, nếu Thiên Chúa đã yêu thương ta như thế, chúng ta cũng phải yêu 

thương nhau" (1 Ga 4:11). Sau cùng, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa 

với một tình yêu vô vị lợi bằng cách vươn tới tha nhân, "yêu thương họ mà 

không cần họ yêu thương mình," và yêu thương họ chính vì Thiên Chúa yêu 

thương họ. 
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"Nơi đâu có hai hay ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ" (Mt 

18:20).  Kinh  nghiệm  cho  Catarina  thấy  rằng  Thiên  Chúa  không  "ở  giữa" 

một vài người tách ra khỏi những người khác bằng sự cô lập ích kỷ; vì như 

vậy, "một mình" bị loại ra khỏi quan hệ bằng hữu của Thiên Chúa: "Những 

ai bị bao phủ trong tình yêu vị kỷ của chính mình là những người cô độc, 

họ không là gì cả, vì họ bị tách ra khỏi ân sủng của Cha và tách khỏi đức ái 

với tha nhân." 

 

Catarina dần dần hiểu rằng Thiên Chúa, đấng có thể dễ dàng tạo dựng mỗi 

người chúng ta riêng biệt, đã chọn cách tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ba 

Ngôi  hiệp  thông  phong phú  khôn  tả.  Chúng  ta  được  tạo  dựng  trong  tình 

trạng cần có người khác, và nếu không có tình yêu và sự giúp đỡ của tha 

nhân, nhất định chúng ta không sống được. "Cha muốn tạo dựng chúng con 

tùy thuộc vào nhau, để mỗi người trở thành thừa tác viên của Cha, phân phát 

ân sủng và tặng vật chúng con nhậïn được nơi Cha." Những cố gắng của 

chúng ta nhằm sống cô lập khỏi người khác sẽ kết thúc bằng cách hủy diệt 

căn tính của chúng ta, vì chúng ta đã được tạo dựng là để sống trong chính 

đức ái đã bùng cháy trong trái tim Thiên Chúa: "Sự đồng hình đồng dạng 

giữa  người với người  khăng khít đến nỗi  khi  người  ta không yêu thương 

nhau, người ta làm mất bản tính của mình." Nhưng hơn thế nữa, Thiên Chúa 

tự đồng hóa với chúng ta đến nỗi tình yêu của chúng ta đối với tha nhân 

cũng liên kết chúng ta với Người: "Cha đặt con ở giữa những người lân cận 

của con, để con có thể làm cho họ những gì con không thể làm cho Cha... 

Hãy yêu thương họ mà không quan tâm gì đến lòng biết ơn và không trông 

chờ lợi lộc gì cho con. Và bất cứ điều gì con làm cho họ, Cha sẽ kể là làm 

cho Cha." 

 

ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT 

Có  lẽ  mối  thân  tình của  Catarina  với  cha  Raymond  Capua  đã  hình  thành 

môi trường trong đó Catarina lớn lên tột bậc trong khả năng yêu mến. Hơn 

Catarina 17 tuổi, là cựu tuyênúy nữ tu ở Montepulciano, và được chỉ định 
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lãnh đạo Dòng Đa Minh sau khi Catarina qua đời, cha Raymond được bổ 

nhiệm làm giáo sư thần học tại Học viện Đa Minh ở Siena năm 1374. Trong 

ba năm tiếp theo, cha là cha giải tội và là người thân tín nhất của Catarina.  

 

Năm 1377, cha được đặt làm tu viện trưởng Minerva ở Roma. Cuộc chia ly 

làm cho Catarina tan nát cõi lòng, và những lá thư của chị trong thời gian 

này cho thấy việc cha vắng mặt là điều thiệt thòi cho chị biết bao. Nhưng 

năm 1379, gần một năm trước khi chị qua đời, chị được đức Urban VI, đấng 

kế vị đức Gregorio, triệu vời tới Roma. Tuy vậy, niềm vui được tái ngộ với 

cha Raymond đã sớm trở thành nỗi buồn ly biệt. Trong cố gắng kéo liên 

minh  Pháp  ra  khỏi  giáo  hoàng  giả  hiệu  Clement  VII,  đức  Urban  sai  cha 

Raymond đi sứ để gặp vua nước Pháp. 

 

Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa cha Raymond và Catarina có ý nghĩa to lớn đối 

với cả hai.  Sau khi hàn huyên với nhau lâu giờ, Catarina dịu dàng từ biệt 

cha, "Giờ đây cha hãy đi với Chúa, vì con cảm thấy rằng ở đời này chúng 

ta sẽ không bao giờ có được cuộc chuyện trò lâu dài như thế này nữa." Sau 

đó, nhận thấy nỗi sầu buồn tương lai đang đến, Catarina tới nơi khởi hành 

để giã biệt và để tuôn ra những giọt nước mắt và lời chúc lành mà chị không 

thể nói lên lời. Khi con tàu nhổ neo, "chị quì gối cầu nguyện, rồi vừa làm 

dấu thánh giá vừa khóc." Chỉ sau khi Catarina qua đời, cha Raymond mới 

hiểu được ý nghĩa thầm lặng của những giọt nước mắt này, vì như thể chị 

đang nói: "Cha hãy ra đi trong tin tưởng, nhưng cha nên biết rằng ở đời này 

chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau." Và, cha Raymond nhớ lại, chính 

Catarina đã cho biết như thế: "Tôi ra đi, Catarina còn ở lại, và trước khi tôi 

trở về, thì chị đã về trời." 

Mặc dù trái tim Catarina tan nát khi nhìn cha Raymond ra đi, nhưng chị vẫn 

ấp ủ những mối hy vọng khác cho cha: cha sẽ thành công trong việc chinh 

phục liên minh Pháp về cho đức Urban, và nếu không, thì cha cũng sẽ được 

phúc tử đạo khi thi hành sứ vụ. Tuy nhiên, chính cha Raymond cách nào đó 
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lại trốn tránh khát vọng tử đạo của Catarina, và sợ hãi trước cảnh tượng đạo 

binh Pháp đang chờ đợi cha, nên cha quay trở lại biên giới.  Trái tim Catarina 

đã héo hắt vì cuộc ra đi của cha, nay lại tan nát vì sự nhát đảm của một 

người thân yêu. Biết rằng sự nhát đảm của mình đã khiến Catarina thất vọng 

sâu xa, cha viết cho chị rằng cha sợ vì thế mà chị sẽ bớt yêu mến cha. 

 

Câu  trả  lời  của  Catarina  không  thể  bộc  lộ  hết  được  lòng  yêu  mến  và  tin 

tưởng sâu xa đối với cha. Chị viết, chúng ta yêu mến tha nhân bằng một tình 

yêu và lòng tin "phổ quát"; nhưng đôi khi Thiên Chúa cũng ban một lòng 

tin và tình yêu "đặc biệt" "cho những kẻ yêu thương nhau thắm thiết: như 

thế, giữa chúng ta có một tình yêu gần gũi đặc biệt vượt quá tình yêu thông 

thường." Thiên Chúa ban tặng tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau nhờ đó mỗi 

người bạn tìm được sự nâng đỡ trong gánh nặng phải mang vì Hội thánh. 

Những người bạn mà Thiên Chúa đã liên kết vào mối tương quan bằng hữu 

này không được nghi ngờ tình yêu của người kia, cũng như không được làm 

giảm nhẹ tình yêu của riêng mình vì bất cứ lý do gì, nhưng tốt hơn là phải 

nâng đỡ và trung thành yêu mến nhau. Và nếu sự chia ly hay những khiếm 

khuyết của người bạn có làm suy yếu tình yêu, thì đó là dấu hiệu cho thấy 

chúng ta chỉ mới yêu mến Thiên Chúa lẫn người bạn bằng một tình yêu bất 

toàn mà thôi. 

 

Catarina nói tiếp rằng chị hiểu nỗi sợ hãi và sự bất lực mà cha Raymond 

cảm thấy khi nhận công tác. Nhưng nếu cha sợ sự yếu đuối của cha có thể 

làm cho chị bớt yêu mến cha, thì điều đó chứng tỏ cha nghi ngờ tình yêu 

của chị. Tuy nhiên, sự thực thì khi nghi ngờ chị, chính cha là người yêu mến 

chị ít hơn, còn tình yêu của chị lại lớn mạnh hơn."Cha không hiểu đúng... 

chính cha chứng tỏ là con yêu mến cha hơn, còn cha thì yêu con ít hơn. Vì 

con yêu cha với tình yêu mà con yêu chính con... Tình yêu mà con bày tỏ 

với cha ngày càng mãnh liệt, chứ không suy giảm." Với tất cả tâm hồn, chị 

mong muốn cha trung tín, và chị cầu xin để chỉ một mình chị biết sự nhát 
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đảm của cha, nhưng chị sẽ vẫn trung thành với cha, làm việc vì lợi ích của 

cha và làm tất cả trong khả năng của chị để giúp cha đạt tới sự thánh thiện 

- và phúc tử đạo nếu có thể. Catarina kết thúc lá thư bằng lời xin cha kiên 

nhẫn với những khiếm khuyết của chị và bảo đảm với cha rằng tình yêu là 

động lực duy nhất thúc đẩy chị viết những lời này. 

 

"Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe từ nơi Cha, thì 

Thầy  đã  cho  anh  em  biết"  (Ga  15:15).  Khi  biết  được  sự  thân  thiết  giữa 

Catarina và cha Raymond, những người khác có thể nghi ngờ về những đau 

đớn mà cả hai phải chịu sau thất bại của cha tại Genoa được không? Thế 

nhưng Catarina đã tìm thấy trong Ga 14-17 một mô hình cho tình bạn Thiên 

Chúa ban: người bạn hy sinh mạng sống mình cho người khác, nhận người 

yêu vào nơi sâu thẳm của trái tim mình và nói với tất cả tâm tình: "Mọi sự 

của tôi là của bạn" (Ga 17:10). 

 

"Tình bạn thân thiết là thế này. Tình cảm yêu thương của họ làm cho họ hai 

thân xác mà nên một tâm hồn, vì tình yêu biến đổi ta thành cái mà ta yêu. 

Và nếu những tâm hồn nàylàm thành một tâm hồn (với Cha), thì không gì 

có thể giấu được họ." Với những lời này,  Chúa Cha tỏ lộ cho Catarina biết 

mầu nhiệm tình bằng hữu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và khi những 

lời này dùng để diễn tả cách loại suy tình bằng hữu nhân loại do Thiên Chúa 

ban, thì cũng diễn tả sự thông hiệp tham dự vào đời sống nội tại của Thiên 

Chúa. Nhưng như chính Catarina hiểu, không ai đạt được ân huệ quí báu 

này mà không phải trả giá: "Anh em sẽ biết chân lý và chân lý sẽ làm cho 

anh em được tự do" (Ga 8:31). Thứ thông hiệp này không những đòi chúng 

ta phải lớn lên không ngừng trong căn tính của mình trước mặt Thiên Chúa, 

mà còn phải chấp nhận bén nhạy trong sự tin cậy và cởi mở hỗ tương, sự 

cởi mở rọi sáng cả những yếu đuối lẫn những nghị lực của nhau. 
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* BA CẤP BẬC TÌNH YÊU 

 

 Ơn gọi trở nên tình yêu ở trong Hội thánh đã tô điểm cho cách thức Catarina 

diễn tả việc chúng ta lớn lên trong sự gần gũi với Thiên Chúa. Chị phác họa 

thân mình Chúa Giêsu chịu đóng đinh như một cây cầu nối đất với trời, cây 

cầu có ba bậc, không chỉ như những tình trạng nội tâm đưa chúng ta lên tới 

Chúa, mà còn như những cấp bậc của tình yêu hiệp nhất chúng ta với tha 

nhân một cách bền chặt. Ở những giai đọan đầu của việc cầu nguyện, chúng 

ta vẫn còn sống trong sự sợ hãi nô lệ, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một 

cách ích kỷ; giống như người phụ nữ tội lỗi, thọat tiên chúng ta chỉ bám vào 

bậc thứ nhất, là chân Chúa Giêsu. Tuy nhiên, lên bậc thứ hai, chúng ta tiến 

vào cạnh sườn Chúa và học biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách 

vô  vị  lợi,  như  những  người  bạn.  Ở bậc  cuối  cùng,  chúng  ta  cảm  nghiệm 

được cái hôn thân mật của Thiên Chúa và hiệp nhất không những với Người 

mà còn với toàn thể thụ tạo mà vì họ, Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống. 

 

Bản tính nồng nhiệt của Catarina còn khiến chị phác họa ra ba loại nước 

mắt khác nhau tương ứng với từng cấp bậc trong tình yêu. Trước khi trở về 

cùng Thiên Chúa, "nước mắt cay đắng" chảy ra khi những kinh nghiệm về 

thế gian và tội lỗi đánh bại chúng ta. Những giọt "nước mắt bất hạnh" và 

"nước mắt đau khổ" này phát sinh từ sự buồn phiền khi chúng ta thấy mình 

bị phản bội bởi chính những người và những niềm vui mà chúng ta đã tin 

tưởng. Như vậy, những giai đoạn đầu tiên của việc cầu nguyện đưa chúng 

ta tới những giọt nước mắt buồn sầu và hối hận có sức chữa lành, và đôi khi 

đưa tới tâm tình biết ơn sâu xa đối với lòng thương xót của Chúa trên chúng 

ta. Tuy nhiên, vì "ơn an ủi êm đềm" và vì niềm vui trong Thiên Chúa, nên 

tình yêu của chúng ta "dịu dàng" chứ không mạnh mẽ. Nhưng, trong những 

cấp bậc sau của việc cầu nguyện, chúng ta nhỏ những giọt nước mắt chảy 

từ ý muốn được nên một với Chúa cách trọn hảo; khi không còn ước mong 

điều gì ngoại trừ điều Thiên Chúa muốn, chúng ta thấy mình được mặc lấy 

đức ái, một đức ái than khóc khi Thiên Chúa bị xúc phạm và "tha nhân bị 

tổn thương". 
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Cầu nguyện theo lối này sinh ra một tình yêu lôi kéo chúng ta vào trong trái 

tim Thiên Chúa, ở đó chúng ta biết cách lao động và cầu nguyện để thế giới 

biết thưa "vâng" trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Cha đã xin 

Catarina kết hiệp với lời chuyển cầu của Chúa Giêsu chính vì sự thân thiết 

với Người đem lại cho chúng ta "hương thơm" của một trái tim đang bừng 

cháy nhiệt tình: "Qua lời cầu nguyện hòa lẫn nước mắt và tâm tình khiêm 

nhượng bền bỉ của con, Cha muốn tỏ lòng thương xót thế giới." 

 

Catarina hiểu rằng nước mắt của chúng ta mong muốn chữa lành thế giới sẽ 

không chấm dứt ở trên trời, vì khi chúng ta bước vào thiên đàng, nước mắt 

chúng ta sẽ trở thành "nước mắt của ngọn lửa." Sự hiệp thông nơi các thánh 

biến  thành  một  lời  đồng  thanh  liên  kết  với  sức  mạnh  vô  biên  trong  lời 

chuyển cầu của Chúa Giêsu: "Các thánh từ than khóc mà đến niềm vui. Các 

ngài nhận được sự sống đời đời cùng với hoa trái do nước mắt và đức ái 

cháy bừng của các ngài: trước mặt Cha, các ngài kêu cầu và hiến dâng nước 

mắt của ngọn lửa vì các con."  

 

Như vậy, ngay cả bây giờ, chúng ta đã có thể có nước mắt của ngọn lửa; 

nếu chúng ta không thể kêu cầu, nếu chúng ta ước ao nhỏ những giọt lệ thể 

lý để chữa lành thế giới mà không thể được, thì còn có một cách khác: "Cũng 

như Thánh Thần trợ giúp chúng ta khi chúng ta yếu đuối; vì chúng ta không 

biết  phải  cầu  nguyện  thế  nào,  nhưng  chính  Thánh  Thần  chuyển  cầu  cho 

chúng ta bằng những tiếng than thở khôn tả" (Rm 8:26). Catarina mường 

tượng chúng ta than khóc "với lửa" khi chúng ta không thể cầu nguyện, cũng 

như Thánh Thần nhỏ những giọt lệ của lửa thay vì nước để cứu độ thế giới. 

"Đó là cách Chúa Thánh Thần khóc than. Vì linh hồn không thể khóc với 

nước mắt, nên Catarina dâng hiến lòng khát khao khóc than vì lòng yêu mến 

Cha."  Như  thế,  chính  Chúa  Thánh  Thần  "khóc  than"  trong  chúng  ta  khi 

chúng ta dâng cho Thiên Chúa "hương thơm của khát vọng thánh thiện và 

lời cầu khiêm nhường bền bỉ." 

 

HIỆP NHẤT HUYỀN NHIỆM 
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Cha Raymond cho thấy rằng, theo chỉ thị của Chúa, Catarina đã cống hiến 

đời mình cho sứ vụ, mà "không mảy may giảm bớt cuộc sống cầu nguyện 

tha thiết và liên tục." Càng mong muốn dấn thân phục vụ tha nhân, niềm 

khát khao này càng trở thành ngọn lửa nội tâm thúc đẩy chị cầu nguyện. 

Đến lượt kinh nguyện đẩy chị vào lòng thế giới, nơi đó, nhu cầu của tha 

nhân trở thành nhu cầu của chị. Nhờ vậy, chị xác tín rằng Thiên Chúa mời 

gọi  mỗi  người chúng  ta  tiến  vào  sự  kết  hiệp  huyền  nhiệm  với  Người,  dù 

rằng chúng ta hèn yếu và bất toàn, miễn là chúng ta qui phục tình yêu này: 

"Chúa đã lôi kéo con đến với Chúa bằng một tình yêu lạ lùng, và Chúa lôi 

kéo tất cả chúng con đến với Chúa không phải vì Chúa bắt buộc phải làm 

như thế, nhưng Chúa hoàn toàn tự do - miễn là chúng con tự nguyện để 

chính mình được lôi kéo đến cùng Chúa." 

 

Trong các bài viết, Catarina ít chú ý mô tả những trạng thái bên trong của 

việc cầu nguyện và kết hiệp huyền nhiệm, nhưng chị chú trọng đến sự thiện 

hảo của Thiên Chúa và lời Chúa mời gọi chúng ta gắn bó với Người, sự gắn 

bó tuôn trào trong nhiệt tình tông đồ. Thế nhưng, khi chị nói đến kết hiệp 

huyền nhiệm, các bản văn của thánh Gioan thường cung cấp cho chị những 

hình ảnh để diễn đạt thành lời những gi mà chị biết rằng lời nói không thể 

chuyển tải được: "Miệng lưỡi nào có thể diễn tả được sự kỳ diệu của giai 

đọan hiệp nhất cuối cùng này? sự hiệp nhất trọn vẹn - bạn không thể diễn tả 

được nó bằng miệng lưỡi được, vì lời lẽ thì hữu hạn!" Quan điểm của thánh 

Gioan trong 14:21-23 đã cung cấp cho Catarina biểu tượng của một tình yêu 

thâm sâu ở trung tâm sự kết hiệp huyền nhiệm, một tình yêu chữa trị tính 

ích kỷ của chúng ta, và bao bọc chúng ta trong ý muốn của Thiên Chúa: 

"Nếu các con yêu mến Cha và giữ lời Cha, Cha sẽ tỏ chính Cha cho các con, 

các con sẽ nên một với Cha và Cha nên một với các con." 

 

Catarina so sánh tiến trình thanh tẩy dẫn đến kết hiệp huyền nhiệm như một 

hòn than ném vào trong lò lửa cháy bừng. Trong ngọn lửa của tình yêu Thiên 

Chúa, chúng ta giống như hòn than đang cháy, "không giữ lại gì, không giữ 

lại một chút nào" ý riêng của chúng ta ở ngoài Thiên Chúa, vì chúng ta đã 

"bén" lửa tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta càng ở "trong Thiên Chúa", tình 

yêu của Chúa Thánh Thần càng chữa trị chúng ta khỏi tính vị kỷ, nhờ đó, 
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với thời gian, con đường lúc đầu đối với chúng ta có vẻ khó khăn sẽ trở nên 

ngọt ngào và hấp dẫn hơn. "Trong ngọn lửa, bạn hòa tan ý muốn của bạn 

với ý muốn của Người và ý muốn của Người với ý muốn của bạn." Thay vì 

đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm an ủi, sự kết hiệp huyền nhiệm 

bao bọc chúng ta trong ánh rực rỡ của ý muốn Thiên Chúa và trong "ánh 

sáng, trong ngọn lửa, trong sự hiệp nhất," liên kết chúng ta bằng một tình 

yêu mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. 

 

Đang khi chúng ta vẫn còn bất toàn trong tình yêu, Thiên Chúa chơi "trò 

chơi của người yêu" với chúng ta, lúc thì hiện diện, lúc thì giấu mặt, dạy 

chúng ta gắn bó với người chohơn là với quà tặng. Nhưng thực tại kết hiệp 

huyền nhiệm làm cho trò chơi này không còn cần thiết, vì tình yêu hướng 

chúng ta đến sự hiện diện của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta muốn: "Mọi nơi 

và mọi lúc đối với họ đều là nơi và thời gian cầu nguyện." Nhờ đó chính 

Catarina cảm nghiệm được chân lý trong Ga 15:15: "Ai yêu mến Thầy thì 

ở với Thầy, và Thầy sẽ ở với người ấy, và Thầy sẽ tỏ mình cho người ấy và 

chúng ta sẽ đặt chỗ cư ngụ nơi người ấy." Thiên Chúa trở thành ngôi nhà 

mà chúng ta không bao giờ phải rời bỏ; như cá trong nước, nước trở thành 

chính sự sống của cá, chúng ta cũng bắt đầu sống trong Thiên Chúa như "cá 

trong đại dương và đại dương trong cá," sự ích kỷ của chúng ta"chết chìm" 

trong  tình  yêu,  thứ  tình  yêu  bao  bọc  lấy  chúng  ta  như  một  "đại  dương 

an bình." Và vì "những bí mật chỉ được chia sẻ với người bạn đã thân thiết 

như một," thì sự kết hiệp huyền nhiệm này đem lại cho chúng ta một tình 

yêu vượt quá tình yêu của người tôi tớ để tiến tới tình yêu của một người 

bạn yêu quý mà Thiên Chúa không còn giữ điều gì bí mật. 

 

 

Biểu tượng sự kết hiệp huyền nhiệm sâu xa nhất của Catarina là hình ảnh 

đứa bé nghỉ ngơi trong cánh tay người cha người mẹ, đầy sự bình an với cái 

hôn của cha mẹ. Nhắc lại các cấp bậc của tình yêu, trước hết là ở dưới chân 

Chúa,  kế  đến  ở  bên  cạnh  sườn  Chúa,  cuối  cùng  ở  nơi  miệng  Người,  chị 

mường tượng ra sự hiệp nhất âu yếm làm cho chúng ta trở nên "những đứa 

con nhỏ rất đáng yêu" của Thiên Chúa, sung sướng đón nhận cái hôn hân 

hoan và an bình của Người. Ở đây, chúng ta sống nhờ sữa là tình yêu Thiên 
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Chúa như đứa con nhỏ nghỉ ngơi yên hàn trên ngực mẹ, bám lấy ngực mẹ 

và bú sữa từ ngực mẹ. Đó là cảnh tượng linh hồn đã đạt tới cấp bậc cuối 

cùng, nghỉ ngơi trên ngực Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chúa nói với Catarina 

rằng, sự gần gũi này vượt quá tất cả những gì trái tim con người có thể ước 

mong: "Nếu có ai dám hỏi Cha rằng linh hồn này là gì, Cha sẽ trả lời: đó là 

một Cha khác, do sự hiệp nhất trong tình yêu mà thành." Ngay cả ý riêng 

của linh hồn cũng sẽ không còn ngăn cách chúng ta, vì linh hồn đã trở nên 

một với Cha." 

 

Vì sự kết hiệp huyền nhiệm "làm ta say sưa" với Máu thánh Chúa Giêsu, và 

thiêu đốt chúng ta bằng tình yêu của Người, nên chúng ta cảm nghiệm được 

mối dây thân thiết không những với Thiên Chúa, mà còn với con cái Thiên 

Chúa, tức là các anh chị em của chúng ta. Catarina cho rằng không thể có 

một sự kết hiệp huyền nhiệm tách rời khỏi niềm say mê ơn cứu độ thế giới, 

cũng không thể quan niệm một sự thân mật với Thiên Chúa mà lại không 

thúc đẩy chúng ta đổ tràn trên tha nhân tình yêu nhưng không mà chúng ta 

không thể trả lại cho Thiên Chúa. Khi tiến tới bậc thứ ba, tức là tới miệng 

Thiên Chúa, là chỗ thân mật hoàn hảo, miệng lưỡi chúng ta bắt đầu ca tụng 

và ngợi khen Thiên Chúa; "lưỡi" của kinh nguyện không ngừng nói bằng 

ngôn ngữ bên trong của lời chuyển cầu cho tha nhân, và bằng ngôn ngữ bên 

ngoài của lời ca tụng Ngôi Lời. Như vậy, việc chúng ta nghỉ ngơi với Thiên 

Chúa trong kinh nguyện huyền nhiệm đẩy chúng ta tới chính trung tâm của 

Hội thánh, nơi đó chúng ta trao ban chính mình qua lời ca tụng và chuyển 

cầu. 

 

 

 

* PHÁT XUẤT TỪ NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU 

 

 Chúa Giêsu truyền cho chúng ta yêu thương tha nhân như Người đã yêu 

thương chúng ta (Ga 13:34). Catarina biết rằng Chúa không cho phép thêm 

vào một hạn chế nào, "Nếu họ xúc phạm đến bạn, bạn đừng yêu thương họ." 
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Thiên  Chúa  Ba  Ngôi  đã  dựng  nên  chúng  ta  để  chúng  ta  yêu  thương  như 

Chúa Giêsu đã yêu thương, môt cách vô vị lợi và "không quan tâm" đến tư 

lợi của chúng ta, một cách mật thiết, với trái tim tự do, và vì thiện ích của 

tha nhân hơn là của chính mình. Thế nhưng ngay cả khi chúng ta có vẻ như 

yêu thương một cách vô vị lợi, chúng ta cũng thường chỉ nhắm tới những 

nhu cầu của mình.  Ở đây, Catarina hiểu rằng chúng ta chỉ đạt được hồng 

ân tình yêu vô vị lợi bằng cách tạo lập ngôi nhà của chúng ta trong chốn cư 

ngụ bên trong của việc tự biết mình, nơi đó chúng ta hiểu biết các nhu cầu 

của mình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Catarina hiểu rằng chính đó 

là ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta nhận ra những thất bại của mình trong 

tình yêu, vì sự thật đau đớn nhưng giải thoát (Ga 8:31) sẽ làm cho tất cả 

chúng ta trở nên mảnh đất mầu mỡ hầu đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa 

để yêu thương. 

 

Trong cầu nguyện, Catarina biết rằng trái tim Thiên Chúa, "giếng đức ái sâu 

thẳm,"  đã  trở nên  "điên  dại  vì  yêu"  chúng  ta  đến  nỗi  dường  như  Người 

không  thể  sống  nếu  không  có  chúng  ta.  Chúa  Cha  ban  tặng  tình  yêu  dịu 

dàng  vô  biên  trong  mọi  công  trình  của  Người. Nếu  chúng  ta  chạy  trốn 

Người, Người chạy đến với chúng ta; chúng ta càng phạm tội, Người càng 

đến gần chúng ta. Chúa Con ẩn mình trong nhân tính của chúng ta và "gần 

chúng  ta  hơn  bao  giờ  hết."  Và  mặc  dù  chúng  ta  chỉ  đáng  phạt  vì  tội  lỗi, 

nhưng Chúa Cha đã tìm được một cách tốt hơn, một cách ngọt ngào và êm 

dịu nhất mà Người có thể tìm được, vì Người thấy chỉ có tình yêu mới chiến 

thắng được trái tim con người. Vì duy có tình yêu mới làm cho chúng ta 

hiện hữu, nên chúng ta chỉ bị khuất phục bởi tình yêu; như vậy là Chúa Ba 

Ngôi không ngừng "ném mồi tình yêu" về phía chúng ta. Và khi chúng ta 

ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, Chúa Cha trả 

lời, "Hãy nhìn vào con và con sẽ thấy Cha yêu gì." 
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"Hãy  xin  thì  sẽ  được  ban  cho"  (Lc  11:9).  Caffarini,  một  người  bạn  của 

Catarina, viết rằng mỗi ngày trong đời sống, chị đều xin được yêu mến một 

cách hoàn hảo, và chính chị không ngừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đổ 

tràn ân huệ của Người cho những kẻ khát khao. Catarina muốn đổi trái tim 

mình lấy trái tim Chúa, và lòng chị khao khát Máu thánh Chúa Giêsu - chiều 

kích linh đạo của chị có vẻ là qúa đáng đối với ngày nay - điều này nói lên 

một chân lý hết sức sâu sắc đễn nỗi chúng ta khó có thể diễn tả được, đó là 

chúng ta cần có trái tim của Thiên Chúa để yêu thương một cách vô vị lợi. 

Chắc chắn khi cầu nguyện, "Lạy Chúa, con dâng trái tim con cho Chúa," thì 

chị cũng cầu nguyện "Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa." Và 

không có biểu tượng nào diễn tả một cách cụ thể hoặc triệt để tình yêu vô 

điều kiện của trái tim Thiên Chúa cho bằng Máu thánh đổ ra từ thân thể tan 

nát của Chúa Giêsu. 

 

Vì thế, Catarina mời gọi chúng ta hãy đến với thập giá, ở đó chúng ta thấy 

kinh nguyện như là người mẹ của một tình yêu vô vị lợi. Vì kinh nguyện 

hiệp nhất chúng ta với "lửa tình yêu", và những gì chạm vào lửa đều biến 

thành lửa. Chị hình dung Chúa như suối nước ban sự sống (Ga 4:14) làm 

thỏa mãn tâm hồn con người bằng tình yêu vô giới hạn.  Khi yêu thương tha 

nhân bằng cách rút ra từ nguồn suối này, khả năng yêu thương của chúng ta 

sẽ tăng trưởng thay vì tàn lụi; chỉ khi nào chúng ta lấy cái bình tâm hồn ra 

khỏi dòng suối, khi ấy nó mới cạn. Tuy nhiên, trong khi uống, nếu chúng ta 

giữ trái tim "trong dòng suối", "nó sẽ không cạn; phải, nó luôn luôn đầy." 

Và vì yêu thương không phải là dễ- bởi lẽ sự cô độc và tính chiếm hữu của 

chúng ta không phải một sớm một chiều mà bị tiêu diệt - nên Thiên Chúa 

mời chúng ta uống lấy tất cả tình yêu của tha nhân chỉ trong Người mà thôi 

và "không vụ lợi". 

 

Catarina viết cho Donna Mellina Lucca rằng, khi yêu thương tha nhân theo 

cách này, chúng ta yêu họ "trong Chúa". Thánh Âu Tinh, người mà tư tưởng 

Page 117 of 140 

 

rất có ảnh hưởng đối với Catarina, giải thích ý nghĩa của việc yêu thương 

tha nhân "trong Chúa". Suy tư từ đoạn thư thánh Phaolô gửi ông Philemon, 

"Ước mong tâm hồn  tôi được phục hồi nhờ tình yêu của bạn, và tôi vui 

sướng vì bạn trong Chúa," thánh Âu Tinh giải thích rằng nhục dục bám vào 

thực tại thụ tạo mà không qui hướng về Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì chỉ có 

tình yêu vô biên của Thiên Chúa mới lấp đầy được nỗi đau của nhân loại, 

nên những cố gắng nhằm thỏa mãn trái tim chúng ta chỉ bằng thiện hảo thụ 

tạo mà thôi chỉ đem lại thêm cho chúng ta sự trống rỗng. 

 

Như vậy, khi yêu tha nhân "trong Chúa," chúng ta hưởng nếm tình yêu, 

không phải như một nơi nghỉ ngơi thường xuyên, nhưng như niềm an ủi và 

sức mạnh cho chúng ta là lữ khách trên đường về quê nhà. Cũng như sự giải 

khát làm cho lữ khách có thể tiếp tục cuộc hành trình, thì niềm vui trong 

tình yêu tha nhân sẽ hỗ trợ và nâng đỡ chúng ta hướng trái tim về Thiên 

Chúa.  Đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ bắt kịp những người được chúng ta 

yêu thương và đồng hành với họ trong cuộc hành trình, nhờ đó, họ cũng có 

thể yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Như thánh nữ Thérèse Lisieux 

sau này nói, bất cứ tình yêu nào không qui hướng về Thiên Chúa theo cách 

này, thì rốt cuộc đều trở thành một tình yêu giả dối. 

 

* ĐỨC ÁI, SỢI DÂY RÀNG BUỘC CỦA CHÚA THÁNH THẦN 

 

  Như những người bơi dưới nước, người yêu mến "trong Chúa" chỉ thấy 

mọi sự trong đại dương tình yêu Thiên Chúa. Chị Catarina thích nghĩ đến 

thánh  nữ  Maria  Macđala,  người  mà  tình  yêu  đã  cho  thấy  khuôn  mặt  của 

Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi. Không chú ý đến những người lính canh, cũng 

chẳng kể gì tai tiếng, Macđala chạy đến mộ Chúa với một mục đích, đó là 

tìm kiếm và đi theo Chúa của chị; vì, so sánh với tình yêu của Người, những 

điều phù phiếm trước đây không còn hấp dẫn chị nữa. Như Macđala, khi 

yêu mến "trong Chúa," chúng ta nhìn thấy mọi sự trong ánh sáng tình yêu 
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của Người và "không còn ham muốn bất cứ điều gì ở ngoài Thiên Chúa 

nữa." 

 

Catarina khám phá ra biểu tượng của Chúa Thánh Thần, nguồn mạch mọi 

tình yêu, trong hình ảnh dịu dàng của bà mẹ nuôi nấng con nhỏ. Như Chúa 

Giêsu nuôi dưỡng chúng tanơi ngực Người, thì Chúa Thánh Thần, bà mẹ 

chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta nơi ngực Thiên Chúa, dịu dàng cho ta uống 

sữa là tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Catarina xác tín rằng, nếu chúng ta 

biết nếm tất cả những kinh nghiệm của cuộc sống trong sữa này, tất cả mọi 

sự chúng ta trải qua sẽ để lại hương vị ngọt ngào. Chị diễn tả đức ái như 

một bà mẹ nuôi dưỡng các nhân đức; vì như bà mẹ này không bao giờ nghỉ 

ngơi, đức ái cũng làm việc cho chúng ta cả khi chúng ta ngủ, làm cho mọi 

sự trở nên lợi ích cho chúng ta khi chúng ta sống trong tình yêu. "Ôi đức ái 

đầy hoan lạc! Ngươi là bà mẹ nuôi dưỡng các nhân đức như con thơ trong 

lòng mẹ. Ngươi giàu sang hơn mọi thứ giàu sang, giàu sang đến nỗi linh 

hồn ở trong ngươi không thể nghèo được." Và vì đức ái hiệp nhất chúng ta 

với chính vẻ đẹp, nên nó chiếu giãi nơi chúng ta vẻ huy hoàng diễm lệ hơn 

bất cứ vẻ đẹp vật chất nào. 

 

Trái với sự ích kỷ, đức ái ràng buộc chúng ta với người khác đến nỗi "người 

này yêu cái gì thì người kia cũng yêu cái đó." Đang khi tình yêu ích kỷ tách 

chúng ta ra khỏi tha nhân, thì đức ái mở rộng trái tim chúng ta cho tới khi 

chúng  ta  chứa  đựng  cả  thế  giới. Như  cha  Raymond  kể  lại,  Catarina  hiểu 

được những hệ quả thực tiễn của việc mở rộng tình yêu, vì chị luôn luôn 

gặp gỡ Đức Kitô "nơi người nghèo", chị khám phá ra rằng những gì chị rộng 

rãi làm cho người nghèo túng thực ra là làm cho chính Đức Kitô. Chị biết 

rằng tình yêu Thiên Chúa không cho phép chúng ta thờ ơ với người nghèo, 

vì, như mọi mối quan hệ dựa trên sự ích kỷ rốt cuộc sẽ tiêu tan, thì đức ái 

không vươn tới người nghèo cuối cùng sẽ trở thành lời nói dối. 

 

Vì không ai trong famiglia muốn vắng Catarina, nên các cuộc hành trình 

của chị thường gây nên sự ghen tỵ giữa các đồ đệ. Những người may mắn 

được đi với chị - và ngay cả chính chị - trong trường hợp này, đôi khi trở 

thành  mục  tiêu của những  câu chuyện  đàm tiếu khi họ vắng mặt. Nhưng 
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chúng ta chỉ cần đọc một số lá thư Catarina gửi cho những người còn ở lại 

Siena để thấy sức mạnh của chị trong sự dấn thân vì đức ái, một đức ái "kiên 

nhẫn và dịu dàng" (1 Cr 13:14). Thương cảm và kính trọng những người có 

vẻ không quan trọng, đức ái không khinh thị một ai, và chú tâm đến khiếm 

khuyết của riêng mình hơn là của tha nhân. 

 

Khi chúng ta sống trong sự bao bọc của đức ái Chúa Thánh Thần, tình yêu 

của chúng ta đối với tha nhân sẽ trở nên sâu xa hơn ngay cả trong những 

thời điểm khó khăn. Kinh nghiệm riêng của Catarina cho chị thấy rằng ý 

thức về những yếu đuối của mình, và cảm thông với những yếu đuối của tha 

nhân, đó là con đường chắc chắn đưa chúng ta tới sự bình an và hiệp nhất. 

"Mọi sự phân rẽ đều bắt đầu từ việc chú ý đến lầm lỗi của người khác thay 

vì của mình." Catarina thấy sự kiên nhẫn và tha thứ cho nhau sẽ củng cố 

đức ái giữa chúng ta đến mức sau cùng không gì có thể chia cách chúng ta 

nữa, kể cả trong những khác biệt. Như sức mạnh của tình yêu Chúa Thánh 

Thần đã giữ chặt Con Thiên Chúa trên thập giá, thì cũng một Chúa Thánh 

Thần này ràng buộc chúng ta lại với nhau bằng một tình yêu mạnh mẽ và 

trung thành mãi mãi. "Được mặc lấy ngọn lửa Chúa Thánh Thần," y phục 

đó "mạnh mẽ và bền bỉ đến nỗi không gì có thể làm cho sợi vải giãn ra 

được," chúng ta có thể tín thác vào tình yêu đối với nhau để đào sâu thay vì 

làm suy giảm tình yêu đó theo thời gian. 

 

TÌNH YÊU BỀN VỮNG 

 

Dù cái chết cũng không thể tách rời những người mà Thánh Thần đã hiệp 

nhất, vì sợi dây đức ái không những tiếp tục mãi mãi, mà ngay từ bây giờ 

còn mở ra cho chúng ta thấy chiều sâu sự hiệp thông của các thánh. Chính 

Catarina đã hứa rằng chị sẽ giúp ích cho các bạn hữu sau khi chết hơn khi 

còn sinh thời. Và, cha Raymond, mặc dù chưa nhận được lời báo về cái chết 

của chị, nhưng đã cảm nghiệm thấy chị đang nói với tâm hồn cha những lời 

này, vào một ngày ở Genoa: "Đừng sợ hãi gì. Con ở đây là vì cha. Con ở 

trên  thiên  đàng  là  vì  cha.  Con sẽ bảo vệ  và bênh vực  cha. Đừng  lo lắng; 

đừng sợ hãi." Thậm chí trước khi qua đời, Catarina cũng đã cảm nhận được 
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sự hiệp thông gần gũi với hai người bạn mà chị chưa từng gặp mặt trên đời, 

đó là chị Maria Macđala và Agnes Montepulciano.  

 

Những suy tư của Catarina vào giây phút ly trần cho thấy chị đã cảm nhận 

một cách sâu xa vẻ đẹp của tình yêu nhờ đó Chúa Ba Ngôi liên kết chúng ta 

với nhau. Cửa thiên đàng mở ra cho chúng ta nhờ máu Chúa Kitô, và giống 

như cô phù dâu trang điểm chuẩn bị cho lễ cưới, thì các nhân đức tháp tùng 

chúng  ta tới  cửa  - nhưng rồi  dừng  lại ở  ngưỡng cửa. Khi ấy, đức ái xuất 

hiện, đức ái là cô dâu; để các tì nữ ở lại lối vào, còn một mình đức ái tiến 

vào phòng cưới. Không có nhân đức nào khác vào thiên đàng, vì không có 

nhân đức nào khác cần thiết ở đây - "đức tin không, đức cậy cũng không, 

đức kiên nhẫn cũng không." Như những cô phù dâu, các nhân đức khác 

chuẩn bị cho chúng ta vào thiên đàng, nhưng đức ái lãnh nhận phần thưởng, 

vì duy có tình yêu đã liên kết chúng ta với Thiên Chúa trên dương gian thì 

giờ đây bước vào thiên đàng và trở nên chính sự sống của nó. 

 

Trên thiên đàng, tình yêu của chúng ta đối với tha nhân nơi dương thế có 

tồn tại không?  Catarina viết rằng lúc này tình yêu cho chúng ta nếm thử 

hương vị thân thiết sẽ là của chúng ta mãi mãi. Vì trong khi đức ái hiệp nhất 

chúng ta với mọi người, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự gắn bó duy nhất 

với những người chúng ta yêu quí nhất trên đời: "Họ biết đến một thứ chia 

sẻ đặc biệt với những người họ đã yêu mến hết lòng." Khi đã giúp nhau sống 

cho Thiên Chúa ở trần gian, chúng ta không mất đi lòng yêu mến nhau trên 

thiên đàng. "Không, họ vẫn yêu thương và chia sẻ với mọi người, thậm chí 

còn thân thiết và đầy đủ hơn, cộng thêm tình yêu của họ vào sự thiện hảo 

của tất cả mọi người."  

 

Niềm vui của những người gắn bó chặt chẽ với nhau trên dương thế sẽ trở 

thành niềm vui của tất cả mọi người trên trời, vì khi đạt tới sự sống đời đời, 

mọi người trên trời sẽ chia sẻ niềm vui với chúng ta, và chúng ta chia sẻ 

niềm vui với họ. Khi chúng ta tới thiên đàng, các thánh "cảm nghiệm hạnh 

phúc mới mẻ của các ngài - sự vui tươi, hân hoan, mừng rỡ"khi đón nhận 

chúng ta vào trong vòng tay của các ngài. Và tất cả những gì Thiên Chúa đã 
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làm cho mỗi người chúng ta sẽ là lý do sâu xa khiến mọi người ca tụng ngợi 

khen Chúa. 

 

Cũng một tình cảm trong đó chúng ta chết đi sẽ trở thành sự thân mật trong 

đó chúng ta được sống mãi, và niềm vui của chúng ta mở rộng theo mức độ 

tình yêu. Vì đức ái nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với người khác, nên 

tình yêu sẽ khiến cho niềm vui của một người trở thành niềm vui của tất cả 

mọi người. Chúng ta sẽ tiến vào sự vui mừng khôn tả của Thiên Chúa Ba 

Ngôi, và niềm vui của Thiên Chúa sẽ trở thành niềm vui của chúng ta; đổi 

lại, niềm vui của mỗi người sẽ thêm vào niềm vui của tất cả mọi người,"Tình 

yêu phong phú và đức ái chan hòa lẫn nhau đến nỗi người nhỏ nhất cũng 

không ghen tị với người lớn nhất... Mọi người đều hài lòng và hạnh phúc 

trong niềm vui đối với nhau." Người "nhỏ" tham dự vào phần thưởng của 

"người lớn", và "người lớn thấy vui nơi phần thưởng của người nho.û" Như 

vậy, các thánh nóng lòng chờ đợi chúng ta nơi ngưỡng cửa thiên đàng, giơ 

đôi tay tình yêu ra hiệu vẫy gọi chúng ta vào nhà. 

 

Catarina có lần nói, "Bản tính của tôi là lửa," và đấng đã đòi hỏi toàn thể 

con người của chị chính là vực thẳm của ngọn lửa đó. Những lời cuối cùng 

của chị trên giường chết diễn tả lời mà trọn đời chị đã nói, "Hãy yêu thương 

nhau." Từ Thiên  Chúa  "điên dại vì yêu"chúng ta,  chị đã biết cách  ôm  ấp 

những người mà vì họ chị đã bị chia cách khỏi Thiên Chúa. Dù cả cái chết 

cũng không thể phá hủy sợi dây ràng buộc mà Thiên Chúa đã tạo dựng giữa 

chị  và  những  kẻ  Chúa  đã  ban  cho  chị.  Trong  một  lời  nguyện  khoảng  ba 

tháng trước lúc qua đời, khi mà, như chính chị đã nói, các huyết mạch trong 

thân thể chị "đã tan vỡ tất cả", thì chị cầu cùng Chúa Cha, "Xin Cha hãy liên 

kết họ bằng sợi xích êm dịu của đức ái... xin đừng để một ai bị giựt mất khỏi 

tay  con... Con xin dâng và trao phó các con cái của con cho Cha,  những 

người mà con yêu thương rất nhiều, vì họ là linh hồn của con."  

 

Ngọn lửa và tình yêu đậm đà của Chúa Giêsu đã trở nên của Catarina. Trái 

tim chị, vốn dễ xúc động như trái tim trẻ thơ, có thể được an ủi nhờ những 

lá thư, và có thể bị xúc phạm bởi sự vô tâm; nhưng đó cũng là trái tim mà 

chị  đã  xin  Chúa  Giêsu  ép  đến  cạn  kiệt  vì  khuôn  mặt  thương  tích  và  yêu 
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thương của Hội thánh Người. Những cánh tay vốn yêu thích hái hoa, chăm 

sóc trẻ thơ, ôm ấp những người thân yêu, cũng là những cánh tay đã đón 

nhận cái đầu lì lợm của người thanh niên  mà  tình yêu thương của chị đã 

giúp anh ta quay về với Chúa. 

 

Tình  yêu  của  Catarina  không  ủy  mị.  Sự  dịu  dàng  trong  tình  cảm  của  chị 

cũng tương đương như sự mạnh mẽ; nhiệt tình của trái tim chị cũng tương 

đương như sự thanh khiết và tự do. Trái tim chị chỉ thuộc về một đấng duy 

nhất, và, tất cả mọi mối liên hệ khác của chị nhận lấy máu từ tình yêu duy 

nhất  này  như  từ  mạch  suối  và  ngọn  lửa,  rồi  cùng  với  chị  chảy  về  nguồn 

mạch ấy như cùng đích tối hậu. Khi Catarina hỏi làm thế nào để có được 

một tình yêu như thế, câu trả lời của Chúa trở thành câu trả lời mà chắc chắn 

chị sẽ dung để trả lời chúng ta hôm nay, vì "ở đâu hai người bạn có cùng 

một tâm hồn, thì ở giữa họ không còn có gì là bí mật." "Tình yêu được sinh 

ra trong tình yêu, bằng cách hướng đôi mắt tâm hồn để nhận ra được Thiên 

Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào." 

 

 

CHƯƠNG VIII 

* TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG 

 

 "Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pr 5:7). 

Trong tác phẩm Đối thoại, với cái nhìn độc đáo, Catarina diễn tả chân lý 

chủ yếu mà các tín hữu qua các thế hệ đã cảm nghiệm: thay vì cho phép 

chúng  ta trốn  tránh  thực  tế  cuộc  đời,  lòng  tin  tưởng  triệt  để  vào  sự  quan 

phòng của Thiên Chúa đem lại trọng tâm cho cuộc hoán cải chủ chốt của 

con người. Chúng ta không chỉ đặt niềm tin vào những khả năng và nỗ lực 

giới hạn của chúng ta, nhưng vào sự quan phòng phong phú và thâm sâu 

của Thiên Chúa.  Một cách nghịch lý, chọn lựa tín nhiệm triệt để vào sự 

chăm sóc của Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta tới con đường thiêng liêng có sức 

nuôi dưỡng nơi chúng ta sự tự lập cá nhân đích thực và tùy thuộc lẫn nhau 

một cách trưởng thành. 
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Khi Catarina còn trẻ, Chúa đã hứa sẽ quan tâm đến chị nếu chị quan tâm 

đến Người. Kinh nghiệm về sự bất lực của mình trong những hoàn cảnh mà 

nỗ lực bản thân tỏ ra vô ích đã giúp Catarina hằng ngày đương đầu với cũng 

một sự lựa chọn xảy ra ở mỗi người một cách nào đó: hoặc là tin tưởng, 

hoặc là thất vọng. Ai trong chúng ta vì lo lắng mà kéo dài đời mình thêm 

được một gang tay không? "Việc nhỏ như vậy mà anh em còn không làm 

được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì?" Chúa Cha biết chúng 

ta cần những gì. "Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ 

thêm cho" (Lc 12:25-26, 30-31). Cho tới cuối đời, Catarina vẫn suy tư về 

sự trung tín của Thiên Chúa trong lời hứa lúc chị còn trẻ. Kết quả là chỉ đã 

dành một phần trong tác phẩm Đối thoại để ca tụng long thương xót vô biên 

của Thiên Chúa quan phòng. Cha Raymond viết, cái nhìn của Catarina về 

sự quan phòng của Thiên Chúa lý giải chính nền tảng linh đạo của chị, đó 

là kinh nghiệm về sự dòn mỏng nơi chúng ta, và sức mạnh tuyệt đối của 

tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. 

 

CHỌN LỰA TIN TƯỞNG 

 

Giữa những kinh nghiệm quí báu nhất của cuộc sống, chúng ta nhận ra hoa 

trái của sự phó thác, nghịch lý của sự an toàn đứng trước điều mà chúng ta 

không thể xác định rõ ràng. Chung quanh chúng ta không thiếu những hình 

ảnh hấp dẫn nói lên sự phó thác đã làm cho đời sống con người khả dĩ tồn 

tại: sự yếu đuối của đứa trẻ ngủ trong tay cha mẹ; sự bí mật được chia sẻ 

giữa các bạn hữu; tuyên đọc và sống lời khấn hứa, trung thành yêu mến cho 

đến chết. Nhưng cuộc đời cũng để lại những vết sẹo. Những ai đã từng bị 

phản bội, những ai đã không tin tưởng và cũng chẳng được tin tưởng, đều 

đã nhận ra hậu quả của sự mất tin tưởng như cảm giác ăn mòn, và sự lo lắng 

cũng như sợ hãi đang cướp mấtsự bình an của họ. 

 

Giáp mặt với một đời sống như vậy, chúng ta phải đương đầu với một tra 

vấn sâu sắc hơn và một chọn lựa đương nhiên trong những quyết định hằng 

ngày. Rốt cuộc, đời sống tỏ ra tử tế với chúng ta, hay nó đánh lừa và phản 

bội chúng ta? Khi đặt câu hỏi này, chúng ta đặt câu hỏi về ý nghĩa những 
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kinh nghiệm quá khứ của chúng ta xét trong toàn thể, và chúng ta sẽ chọn 

lựa thế nào để sống những ngày tương lai trong ánh sáng của ý nghĩa ấy. 

 

Hơn rất nhiều người, Catarina đã biết thế nào là sống giữa những đắng cay 

của cuộc đời,và sống với những người mà chị đã dốc hết nghị lực cho họ 

nhưng họ đã quay lại chống đối chị. Dù vậy, chị đã chọn lựa: đối với chị, 

toàn thể vũ trụ được điều khiển không phải bởi những lực lượng cướp bóc 

và  lừa  đảo  chúng  ta,  nhưng  bởi  lòng  thương  xót  quan phòng  của  Thiên 

Chúa. Chị đã biết tin tưởng rằng mọi thụ tạo được dựng nên cho chúng ta, 

và chúng ta là công trình dòn mỏng và quí giá mà TC đã yêu thương đến 

mức "điên dại". Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự với tình yêu và sự 

chăm sóc: từng khía cạnh của thụ tạo, từng ân huệ và khả năng của mỗi 

người riêng biệt. Trong từng biến cố của lịch sử, Chúa Cha đã bộc lộ lòng 

thương xót của Người cho đến nỗi sau cùng Người không tiếc ngay cả người 

Con Một của mình. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa chỉ 

muốn điều thiện cho chúng ta; đã từng lo liệu cho các nhu cầu của chúng ta 

trong quá khứ, Người sẽ không phản bội chúng ta trong tương lai. 

  

Catarina  nhận  ra  rằng  chỉ  khi  nào  triệt  để  chọn  lựa  tín  thác  vào  sự  quan 

phòng của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể cảm nghiệm trọn vẹn sự quan 

phòng ấy. Thiên Chúa, đấng vô cùng tôn trọng tự do của chúng ta, không 

bó buộc chúng ta phải yêu mến Người; nhưng, nếu chúng ta đặt hy vọng nơi 

Người, chúng ta sẽ thấy sự chăm sóc quan phòng của Người đối với chúng 

ta trung tín như thế nào, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất.  Tuy 

nhiên, Catarina nhấn mạnh rằng lòng tín thác này không thể cùng tồn tại với 

niềm hy vọng trái ngược nơi một mình chúng ta, vì khi ấy chúng ta dựa vào 

"cái hư không." Khi tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta không thiết gì đến 

việc tùy thuộc vào sức riêng của mình nhưng bám chặt vào "đấng hiện hữu". 

Nhờ tín thác vào sự chăm sóc của Thiên Chúa như thế, chúng ta mở lòng 

mình ra để đón nhận ân huệ tiềm ẩn trong mỗi phút giây của cuộc đời. 

 

Thế nhưng làm sao chúng ta có thể yêu thương và trân trọng đón nhận những 

thảm kịch chỉ làm cho chúng ta giận hờn cay đắng mà thôi? Phải chăng 

những cảm nghiệm về khổ đau và thất vọng đã chẳng xóa nhòa sự quan 
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phòng của Thiên Chúa đấy ư? Chúa Cha nói với Catarina, "Trái lại, cho dù 

họ quay về hướng nào đi nữa... (những người tin vào sự quan phòng của 

Cha), họ cũng không thấy gì khác ngoài tình yêu nồng nàn sâu thẳm của 

Cha, và sự quan phòng lớn lao, dịu hiền, chân thật, hoàn hảo của Cha." Ngay 

cả trong các thảm kịch của cuộc đời, sự quan phòng của Thiên Chúa cũng 

hoạt động để đem lại sự sống từ sự chết. Thay vì phủ nhận hoặc đè nén sự 

giận dữ khi đối đầu với đau khổ, chúng ta được mời gọi hoạt động xuyên 

qua đau khổ, đồng thời lớn lên trong bình an và niềm vui, nhờ đó chúng ta 

nhận ra sự dịu dàng và sự chăm sóc của Thiên Chúa ngay cả trong những 

kinh nghiệm đớn đau nhất của chúng ta. 

 

 

* KHO TÀNG TIỀM ẨN BÊN TRONG 

 

 Kinh nghiệm cho Catarina biết chúng ta cay đắng khi khám phá ra mọi thụ 

tạo, cho dù tốt lành, cuối cùng cũng phụ bạc chúng ta. Những khi mất mát, 

chúng ta thường kêu trách Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng ta, và tước đoạt 

những gì chúng ta dự tính. Catarina viết,"Chúng ta ngẩng đầu phản kháng 

lại sự thiện hảo của Thiên Chúa, và chuốc lấy cái chết từ những cái đáng lẽ 

đem lại sự sống, vì chúng ta không nhận thức được kho tàng tiềm ẩn bên 

trong." 

 

Chúng  ta  có  thể  khám  phá  ra  "kho  tàng"  tiềm  ẩn  bên  trong  những  kinh 

nghiệm của chúng ta như thế nào? Vì thấy chúng ta dễ dàng cưỡng lại sự 

tăng trưởng nội tâm, Thiên Chúa âu yếm lo liệu một cách chính xác điều 

cần thiết cho chúng ta vào mỗi lúc. "Làm sao con lại ngẩng đầu lên chống 

lại sự thiện hảo của Cha?... Ngoại trừ ân sủng của Cha, mọi sự khác đều đổi 

thay và... vì con... luôn luôn thay đổi, Cha không ngừng lo liệu những gì 

con cần bất cứ lúc nào." Chúng ta thường bám víu quá đáng vào những an 

toàn  hiện  tại  đến  nỗi  trừ  phi  có  ai  khác loại  bỏ  những  bảo  đảm  ấy  đi  thì 

chúng ta mới lớn lên chút ít trong sự trưởng thành nhân bản. Bằng cách này, 

sự chăm sóc dịu hiền của Thiên Chúa cho phép người đời và những kế hoạch 

làm cho chúng ta thất bại, nhờ đó, khi thiếu vắng những nâng đỡ trước đây, 

lòng tín thác vào Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự tự lập cá nhân lớn hơn.  
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Như vậy Thiên Chúa cho phép có "những gai nhọn buồn phiền" trong đời 

sống, không phải vì căm ghét, nhưng vì tình yêu đối với chúng ta, nhờ đó 

chúng ta dần dần và đau đớn thấy rằng không có thụ tạo nào có thể là Chúa 

cho chúng ta. Khi niềm hy vọng nơi những đỡ nâng khác sụp đổ, chúng ta 

mới hướng tới đấng sẽ không làm cho chúng ta thất bại:"Cha muốn nó biết 

rằng  dù  mọi  người  có  thể  quên  nó,  nhưng  Cha,  đấng  tạo  hóa  của  nó,  sẽ 

không bao giờ quên nó? và rằng dù có hay không có sự giúp đỡ của người 

khác, trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào? Cha biết cách và có thể 

và sẽ làm cho nó được thỏa nguyện bằng những đường lối kỳ diệu." 

 

Một khi không tin tưởng vào chính mình, mà tin tưởng vào Chúa, sau cùng 

chúng ta sẽ cảm nghiệm được hoa trái của sự tin tưởng này. Thiên Chúa trở 

thành đấng quan phòng của chúng ta và trao ban cho chúng ta "lòng thương 

xót" của Chúa Thánh Thần để nuôi dưỡng chúng ta nơi ngực tình yêu Thiên 

Chúa. Vì Chúa Thánh Thần, bà mẹ của chúng ta, nuôi chúng ta bằng sữa 

của lòng tri ân và tình yêu, nên sự sợ hãi và bất an của chúng ta sẽ từ từ tan 

biến đi. Được nuôi dưỡng như thế, chúng ta trở nên mạnh mẽ và tin tưởng, 

có thể nhìn đời với đôi mắt mới trong ánh sáng do Thánh Thần ban tặng. 

Dần dần, chúng ta bắt đầu "tôn trọng mọi sự, tay trái cũng như tay phải, lúc 

xao xuyến cũng như lúc được an ủi." Khi biết ấp ủ hồng ân ẩn giấu cả dưới 

những hoàn cảnh đau đớn, chúng ta thấy long thương xót của Chúa uốn nắn 

chúng ta trong sự tin tưởng lớn lao hơn và trong sức mạnh nội tâm. 

 

 

* "NHỮNG MÁNH LỚI THÁNH THIỆN" CỦA SỰ QUAN PHÒNG 

 

  Nhằm làm cho chúng ta "say sưa" với sự quan phòng, Thiên Chúa nghĩ ra 

"những  mánh  lới  thánh  thiện"  thích  hợp  để  đáp  ứng  những  nhu  cầu  của 

chúng ta vào bất cứ giai đoạn đặc biệt nào. Khi chúng ta bị vướng mắc vào 

tội lỗi, sự quan phòng của Thiên Chúa "bứng bông hồng" ra khỏi "bụi gai" 

của chúng ta. Khi bắt chúng ta làm nô lệ, thì tội trở thành cái gai; còn bông 

hồng, đó là sự thiếu thoải mái mà chúng ta thấy trong tội đó.  Chúng ta đặt 
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"tình cảm của chúng ta trên cái gì đó? nhưng chúng ta không tìm thấy gì 

hết." Bằng cách dùng hồng ân ngọt ngào của sự bình an, Thiên Chúa quan 

phòng lôi kéo chúng ta ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. 

 

Trong những trường hợp khác, Thiên Chúa lại dùng những "mánh lới thánh 

thiện" khác, tìm cách hạ thấp chúng ta xuống khi chúng ta ngồi lê đôi mách, 

xét đoán người khác, hoặc than phiền và "thốt ra những lời châm chọc." Để 

chữa lành chúng ta, Thiên Chúa dịu hiền cho phép chúng ta cảm nghiệm sự 

trống rỗng và tối tăm hoặc cho phép các cơn cám dỗ vây bọc chúng ta. "Tại 

sao Cha lại giữ nó trong nỗi đau và buồn sầu như thế? Để tỏ cho nó thấy sự 

quan phòng của Cha, như thế nó sẽ không tin tưởng vào chính mình, nhưng 

tin tưởng vào Cha." Bị hạ nhục bởi những cuộc chiến đấu này, chúng ta biết 

được nét tương phản giữa sự yếu đuối của chúng ta và tình yêu quan phòng 

của  Thiên  Chúa,  vì  sau  cùng  rồi  chính  Chúa  sẽ  giải  thoát  chúng  ta  bằng 

đường lối sâu xa hơn chúng ta có thể tưởng. 

 

Sự thanh thản và an bình đến vào lúc ta không dự kiến trước, không phải 

nhờ những cố gắng riêng của ta, nhưng nhờ "tình yêu vô bờ bến" của Thiên 

Chúa trù liệu đặc biệt cho chúng ta vào lúc cần thiết, khi chúng ta "hầu như 

không thể chịu đựng được nữa." Những cuộc chiến đấu hạ chúng ta xuống 

không là gì khác hơn hồng ân Chúa ban cho chúng ta:"Linh hồn tiến tới sự 

hoàn thiện bằng cách chiến đấu trong những trận chiến này, vì ở đó, linh 

hồn cảm nghiệm được sự quan phòng thần linh của Cha, trong khi trước đó, 

linh hồn chỉ tin tưởng vào mình."  

 

Nếu chúng ta đã được rèn luyện trong nhân đức, Thiên Chúa còn trù liệu 

cho chúng ta những cách thức khác bằng cách dùng một "mánh lới thú vị" 

để giúp ta sống khiêm tốn.  Thông thường, sau khi chúng ta đã kiên nhẫn và 

dịu dàng chịu đựng gánh nặng vất vả và đau khổ, có thể là nhiều năm trời, 

Thiên Chúa lại cho phép chúng ta cảm thấy giận dữ và phẫn nộ trước một 

chuyện không đâu: "Trong vài chuyện thực sự chẳng ra gì, mà về sau chính 

họ sẽ mắc cỡ, cảm xúc của họ bùng lên khiến họ phải kinh ngạc." Những 

lúc khác, sự quan phòng của Thiên Chúa để lại nơi chúng ta một "cái giằm" 

mà thánh Phaolô đã trải qua: "Ta để lại nơi nó? sự nổi loạn của xác thịt." 
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Thiên Chúa có thể chữa lành sự yếu đuối của chúng ta được không? Chúa 

Cha nói với Catarina, chắc chắn là có, nhưng sự quan phòng của Người để 

lại cho chúng ta "một cái giằm kiểu này hoặc kiểu nọ" nhờ đó chúng ta sẽ 

khiêm nhường hơn và "thương xót thay vì độc ác" với tha nhân. Khi chịu 

đựng sự yếu đuối của mình, chúng ta có lý do để càng tỏ lòng thương xót 

hơn trước sự yếu đuối của người khác.  

 

NGƯỜI THẦY THUỐC DỊU HIỀN 

 

Catarina so sánh tình yêu quan phòng của Thiên Chúa với những phương 

thuốc của vị ysĩ dịu hiền có tài chữa trị mọi thương tích. Thiên Chúa, đấng 

yêu thương chúng ta "trước khi chúng ta được tạo thành" không thể ngưng 

yêu thương chúng ta: những gì Thiên Chúa đã tạo dựng một lần đều được 

Người yêu  quí mãi  mãi.  Và  vì Thiên  Chúa  sẽ không  rút  lại tình yêu  mà 

Người đã tạo dựng chúng ta, nên chỉ có tình yêu bao bọc và trợ lực chúng 

ta qua mỗi giai đoạn của cuộc sống. Mỗi người cần có những phương tiện 

chữa trị dịu dàng và hiệu nghiệm riêng biệt; và khi những phương thuốc dịu 

ngọt không công hiệu, Thiên Chúa thường dùng những vị thuốc đắng cay 

hơn, không phải là vì ghét bỏ, nhưng vì yêu thương chúng ta. Như người 

mẹ nhẹ nhàng lấy một đồ vật có hại ra khỏi tầm tay của đứa trẻ, Thiên Chúa 

cũng cho phép người đời và những kế hoạch mà chúng ta phải lệ thuộc vào 

đánh bại chúng ta. Nhưng cũng như "thuốc đắng dã tật", tình yêu Thiên 

Chúa có thể biến đổi những thảm kịch của chúng ta đến nỗi cuối cùng những 

thảm kịch ấy chỉ còn mang đến cho chúng ta sự ngọt ngào và tình yêu mà 

thôi. 

 

Catarina hiểu chúng ta chùn bước như thế nào khi đương đầu với thảm kịch, 

cũng như tội ác hay sự vô ý của người khác thường phá hoại đời sống và tài 

sản của người dân lành vô tội. Khi không xem xét dưới lăng kính đức tin, 

những biến cố này tỏ rõ một Thiên Chúa dửng dưng với những đau khổ của 

chúng ta. Thế nhưng Catarina lại nhìn cuộc đời với một cái nhìn sâu xa hơn. 

Tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa cho phép tự do của con người và những 

năng lực tự nhiên chịu trách nhiệm về những thảm kịch của cuộc đời, chỉ vì 

tình yêu này đủ sức ôm ấp cả những sự dữ phi lý và có khả năng từ hỗn 
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mang mà tạo nên sự kỳ diệu của đời sống mới. Như thế tình yêu Thiên Chúa 

cho phép mỗi biến cố trong đời chúng ta không phải như con đường đưa 

chúng ta tới sự chết, nhưng cứu chúng ta khỏi chết thực sự. 

 

Tuy nhiên, chúng ta lại dễ dàng đánh giá sai tình yêu của Thiên Chúa, bóp 

méo và nghi ngờ mục đích và sự chăm sóc của Chúa. Nếu không có đức tin, 

thì tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong hoàn cảnh đắng cay 

sẽ trở nên hoàn toàn "phi lý", vì những kẻ ngu xuẩn "coi là chết" cái mà 

Thiên Chúa cho phép để sống. Tuy vậy, tình yêu dịuhiền của Thiên Chúa 

kiên nhẫn chịu đựng những lời phàn nàn của chúng ta, và không ngừng bao 

bọc chúng ta bằng "sự quan phòng tối thượng" mà những kẻ yêu mến đã 

cảm nghiệm. 

 

Một người thầy thuốc tốt chủ trương đem lại sức khỏe cho chúng ta và giữ 

gìn chúng ta luôn khỏe mạnh. Thế nhưng, việc này không thực hiện được 

nếu chúng ta đặt tin tưởng vào nguồn lực của riêng mình, tự chẩn đoán cho 

mình và tự chữa trị cho mình. Khác với những người thầy thuốc tài ba nhất 

trên  đời,  Thiên  Chúa  quan  phòng  không  bao  giờ  làm  điều  gì  sai  lầm:  sự 

khôn ngoan và sức mạnh vô biên của Thiên Chúa hoạt động bên trong chúng 

ta để đem lại sự chữa lành và tự do thực sự. Nhưng chúng ta cần phải mở 

long mình ra với sự chăm sóc của Thiên Chúa, hết lòng muốn và đón nhận 

sự chăm sóc ấy. Nếu chúng ta còn ngần ngại đặt mình vào đôi tay của người 

thầy  thuốc  khôn  ngoan  và  dịu  hiền  này,  thì  chúng  ta  cứ  nhìn  vào  những 

người đã quyết định chọn lựa: đời sống của họ nói với chúng ta về niềm vui 

và  bình  an,  về  sự  chăm  sóc  kỹ  lưỡng  và  dịu  dàng  ngay  cả  trong  những 

chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời sống. 

 

TUÔN TRÀO LÒNG TÍN THÁC 

 

Giống như cha mẹ chăm sóc con cái và như vị hôn phu chăm sóc hôn thê, 

Thiên Chúa cũng không ngừng trù liệu những cách thức mới để ban niềm 

vui cho chúng ta. Sự chăm sóc của Thiên Chúa thì vô hạn đến nỗi chúng ta 

không bao giờ có thể quen với những phương tiện mới mẻ mà Thiên Chúa 

dùng  để  làm  cho  chúng  ta  ngạc  nhiên  trước  sự  quan phòng  đại  lượng  và 
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niềm  vui.  Khi  cha  Raymond  không  còn  ở  gần  Catarina  nữa,  Thiên  Chúa 

không bỏ rơi chị; chị viết cho cha, "Con cầu xin cho cha, và Chúa ban chính 

Chúa cho con." Chúng ta không thể tưởng tượng nổi Thiên Chúa mong ước 

đổ đầy những điều tốt lành nơi chúng ta như thế nào, và Thiên Chúa ban 

tặng  những  thiện  hảo  ấy  "một  cách  nhẹ  nhàng  và  vui  thích"  làm  sao. 

Catarina tràn đầy lòng biết ơn khi cảm nghiệm được sự quan phòng này, sự 

biết ơn khiến chị chỉ có thể thốt lên lời ca tụng, "Trái tim con người không 

biết được việc làm thế nào để ao ước hay van xin tất cả những gì Cha ban." 

 

Vì trong những vấn đề hệ trọng nhất - ơn cứu chuộc và chữa lành chúng ta 

- Chúa Cha đã chăm sóc ở mức độ đầy đủ nhất, Người muốn chúng ta tin 

tưởng rằng Người hành động chỉ vì điều tốt lành cho chúng ta ngay cả trong 

những vấn đề nhỏ nhặt nhất của đời sống hằng ngày. Catarina nhận ra rằng 

lòng chúng ta tín thác vào sự chăm sóc của Thiên Chúa lớn lên cùng với 

tình yêu: càng yêu mến, chúng ta càng tín thác, và càng mở ra để yêu mến. 

Và trong khi đức cậy và lòng tín thác sâu xa cho thấy chúng ta đã để cho 

tình yêu Thiên Chúa bao bọc mình như thế nào, ngay cả khi chúng ta yêu 

mến một cách không hoàn hảo, thì sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ không 

bao giờ làm cho chúng ta thất vọng nếu chúng ta chỉ đặt tin tưởng nơi Người. 

 

Catarina xác tín rằng cũng một tình yêu đã tạo dựng chúng ta sẽ tiếp tục bao 

bọc chúng ta trong tất cả những gì xảy đến trong đời sống.Vậy mà chúng ta 

lại thường không biết đến sự quan phòng của Thiên Chúa; khi bám víu vào 

tài xoay sở của mình, chúng ta ngăn cản chính mình cảm nghiệm sự quan 

phòng sâu xa của Thiên Chúa. Khi muốn chia cắt long tín thác của mình 

theo hai hướng "trái ngược" nhau - một bên là sự chăm sóc của Thiên Chúa 

và một bên là sự mong manh của các trợ giúp thụ tạo - chúng ta đã đánh lừa 

chính mình. "Vì hy vọng của chị dựa vào những cái hữu hạn chóng qua, hy 

vọng ấy sẽ làm cho chị thất bại và chị sẽ không bao giờ đạt được điều chị 

ước mong." 
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Khác với lòng trung thành của Thiên Chúa, sự tín thác của chúng ta có thể 

trống  rỗng  và bấp  bênh,  khi  chúng  ta  giải  thích  những  kinh  nghiệm  của 

chúng ta như là thiếu vắng sự chăm sóc của Thiên Chúa, trong khi trên thực 

tế những kinh nghiệm ấy lại đầy tràn tình yêu của Người. Vì mặc dù Thiên 

Chúa vẫn trung thành tuyệt đối với chúng ta, chúng ta thường nghi ngờ lòng 

thương xót và sức mạnh của Người muốn đổ xuống trên chúng ta mọi hồng 

ân tốt lành. Nhưng khi chúng ta dựa vào những trợ giúp thụ tạo, chúng ta 

thường thấy mình bị lừa dối bởi chính những thực tại mà chúng ta tin tưởng.  

Chính lúc đó chúng ta khám phá ra sự tương phản là Thiên Chúa yêu thương 

quảng đại như thế nào khi ấp ủ và nâng đỡ chúng ta, ngay cả khi chúng ta 

than phiền, khi chúng ta quên rằng chúng ta được Người yêu thương một 

cách vô hạn mà không đòi ta yêu lại. Và chính vì "mức độ tin tưởng" của 

chúng ta đặt giới hạn để Thiên Chúa quan phòng cho chúng ta tới mức nào, 

nên Catarina thúc giục các đồ đệ của chị hãy tín thác một cách vô giới hạn 

vào  Thiên  Chúa,  đấng  "đo  lường  các  ân  huệ của  Người  như  chúng  ta  hy 

vọng." 

 

* "HÃY NGHĨ ĐẾN CHA, CHA SẼ NGHĨ ĐẾN CON" 

 

 Từ thuở thiếu thời của Catarina, Thiên Chúa đã mời gọi chị tín thác vào 

Người trong mọi sự, để chị chỉ quan tâm đến việc làm vui lòng Người và 

thực hiện ý Người: "Hãy nghĩ đến Cha và Cha sẽ nghĩ đến con." Chị đã phải 

trao phó tất cả sự sợ hãi và lo lắng cho Người, chú tâm đến tình yêu Người 

dành cho chị hơn là đến sự yếu đuối của chính mình hoặc của những người 

khác. Một khi chị dâng chính mình cho tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh 

thay vì dừng lại nơi những tư tưởng tiêu cực, thì không điều gì có thể phá 

hủy "ý nghĩa đích thực của việc chị nghĩ đến Chúa." 

 

Chúa hứa với Catarina rằng nếu chị tín thác nơi Người, chị sẽ không phải 

lo lắng về những nhu cầu thể xác hay tinh thần: "Cha sẽ nghĩ đến con." Nếu 

chị quan tâm đến tình yêu của Người, Người sẽ quan tâm đến từng nhu cầu 
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của chị. Nhờ đó Catarina hiểu tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa nghĩ đến 

chúng ta "với sự quan tâm chú ý" như thế nào, bằng cách làm cho chúng ta 

khỏi phải bận tâm về những nhu cầu riêng tư, để chúng ta có thể chú ý đến 

tình yêu của Người và hiện diện với tha nhân. Như vậy, khi tín thác vào sự 

quan phòng của Thiên Chúa, nghịch lý thay, chúng ta lại đạt tới sự trưởng 

thành nhân bản trọn vẹn: "Đây là sự hoàn thiện của con; đây là đích điểm 

và mục tiêu cuối cùng của con." 

 

Vì bí tích Rửa tội đã đưa chúng ta "vào trong tay Thiên Chúa," chúng ta 

"không được lo lắng về chính mình," nhưng hướng chú tâm về Thiên Chúa, 

đấng quan tâm đến từng nhu cầu của chúng ta. Cha Raymond giải thích rằng 

mỗi khi cha hoặc những người khác lo sợ hoặc buồn phiền, thì chị Catarina 

lại nói: "Sao cha lại quan tâm đến chính mình như thế?  Hãy để Thiên Chúa 

quan phòng  lo cho cha. Lúc  cha phải  sợ  hãi, mắt  Người luôn luôn ở trên 

cha. Không có giây phút nào trôi qua mà Người không nghĩ đến lợi ích của 

cha." 

 

"Hãy xin thì các con sẽ được" (Lc 11:9). Catarina nhấn mạnh rằng chúng ta 

không đạt được sự tín thác này nếu chỉ ước muốn mà thôi; Thiên Chúa ước 

mong tuôn đổ sự tín thác này trên chúng ta theo như ân huệ từ ái của Người. 

Nếu chúng ta xin ơn tín thác hằng ngày, và hướng tư tưởng về sự chăm sóc 

của Thiên Chúa hơn là về những lý do lo lắng, chúng ta sẽ khởi sự nếm thử 

sự bình an trường tồn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhờ 

thế chúng ta dần dần biết cách đón nhận tất cả những gì xảy ra trongđời 

sống với lòng kính trọng thay vì cay đắng, và nuôi dưỡng sự bình an thay 

vì sự xáo trộn tâm hồn. Một khi khám phá ra sự quan phòng của Thiên Chúa 

còn chắc chắn hơn sự tồn tại của chúng ta, chúng ta sẽ cảm nghiệm sự chăm 

sóc của Thiên Chúa không bao giờ làm cho chúng ta phải thất bại hay thất 

vọng thực sự. 

 

Lòng thương xót của Chúa, tức là Chúa Thánh Thần, muốn củng cố việc 

chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa đến nỗi tình yêu của chúng ta sẽ mở rộng 

đến với những người nghèo ở chung quanh. Catarina nhấn mạnh rằng tình 

yêu của Chúa Thánh Thần phát triển lòng tín thác của chúng ta để chúng ta 
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không  thu  hẹp  tấm  lòng  cũng  như  đôi  bàn  tay  mà  không  giúp  đỡ  những 

người  nghèo:  "Con  phải  là  sự  quan  phòng  cho  người  nghèo,  cho  những 

người không có gì hết". Khi để cho Chúa Thánh Thần chiếm hữu và hướng 

dẫn, chúng ta không còn là "sở hữu chủ" mà là "người phân phát" của cải 

cho những người nghèo ở giữa chúng ta. 

 

Catarina thấy lòng tín thác vào Chúa quan phòng triệt để nhất là ở nơi những 

người sống một đời đơn sơ và nghèo khó. Thánh Tông đồ Mát-thêu "rời 

khỏi bàn thu thuế, bỏ lại của cải", chọn Chúa Giêsu làm kho tàng duy nhất. 

Các  nhà  lãnh  đạo  lừng  danh  của  Hội  thánh, theo  gương  các  Tông  đồ,  đã 

không lo mình hoặc dân chúng phải thiếu những thứ cần dùng, và họ quảng 

đại phân phát "tài sản của Hội thánh cho người nghèo." Khi họ qua đời, họ 

"không có bất động sản nào đáng kể phải thu xếp ," vì họ không có của cải 

tích trữ. Tín thác vào Chúa quan phòng và bác ái với người nghèo, họ tin 

tưởng rằng khi họ chăm lo cho người nghèo, thì Thiên Chúa sẽ chăm lo cho 

họ và "họ không phải thiếu thốn gì." 

 

Đối với Catarina, một cuộc đời không sợ hãi như vậy là dấu chỉ chắc chắn 

nhất  của  sự  từ bỏ  mình  mà  phó  thác  cho  Thiên  Chúa.  "Những  ai  tin  vào 

chính mình thì sợ cái bóng của mình; họ lo cả trời lẫn đất ập xuống trên họ." 

Lòng tin nơi sự tự túc tự mãn của mình lấy đi tinh thần liên đới của đức ái, 

khiến chúng ta thường sống lẻ loi và sợ "từng cái nhỏ nhặt." Khi quên mình 

là ai và Thiên Chúa là ai, chúng ta sống mà không quan tâm gì đến lòng 

thương xót và sự chăm sóc của Thiên Chúa, trái lại chỉ cậy dựa vào những 

khả năng nghèo nàn của chúng ta. Và thế là, như Chúa Cha nhẹ nhàng nhắc 

nhở Catarina, "mọi cố gắng đều vô ích đối với những người nghĩ rằng họ có 

thể canh giữ thành trì của họ bằng công khó hoặc sự lo lắng, bởi vì chỉ có 

mình Cha là người bảo vệ." Tuy nhiên, khi "quảng đại" tín thác vào Thiên 

Chúa, thì không sức mạnh nhân loại nào có thể làm hại chúng ta; ngược lại, 

chính lòng tín thác của chúng ta sẽ khuất phục mọi sức mạnh làm hại chúng 

ta. 

 

SỢI DÂY BÁC ÁI 
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Catarina nhận thấy tình yêu của chúng ta đối với tha nhân trở thành phương 

tiện  dịu  dàng  nhất  để  Thiên  Chúa  quan  phòng  chăm  sóc  chúng  ta. Thiên 

Chúa Ba Ngôi đã tạo thành chúng ta theo hình ảnh sự thông hiệp của Ba 

Ngôi. Được tạo dựng bởi chính tình yêu, chúng ta cũng được tạo dựng cho 

tình  yêu,  một  tình yêu  cần  đến  tha  nhân  và  chăm  lo cho  tha  nhân.  Thiên 

Chúa Ba Ngôi đã liên kết chúng ta với nhau "bằng dây xích của đức ái" đến 

nỗi không ai sở hữu hết các tài năng khả dĩ đáp ứng tất cả những nhu cầu 

riêng  của  mình.  "Không,  Cha  đã  ban  cái  này  cho  người  này,  cái  kia  cho 

người khác, để sự thiếu thốn của mỗi người trở nên lý do cần đến người 

khác." Thiên Chúa có ban cho cá nhân mỗi người tất cả những gì họ cần 

không? Chúa Cha nói với Catarina, "Có, nhưng trong sự quan phòng, Cha 

muốn làm cho mỗi người các con tùy thuộc vào người khác, như thế các 

con buộc phải thực thi đức bác ái."  

 

Như vậy, người nghèo đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ cảm nghiệm 

được sự quan phòng của Chúa dành cho mình thông qua người khác. Đôi 

khi chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo, người ta có thể thấy rõ ràng hơn phép 

lạ  của  việc  Thiên  Chúa  lo  lắng  cho  họ.    Thỉnh  thoảng  Chúa  quan  phòng 

hành động trực tiếp, như trường hợp thánh Đa Minh làm phép lạ bánh hóa 

nhiều khi anh em không còn gì để ăn. Tuy nhiên, thông thường, Thiên Chúa 

khơi gợi chúng ta cầu xin Chúa và đến giúp đỡ người nghèo. Bằng nhiều 

cách,  Thiên Chúa đánh động và thúc giục chúng ta lo lắng cho những người 

cần thiếu, nhờ đó ngay cả những người sống cô tịch cũng không thể thoát 

khỏi sợi dây xích đức ái ràng buộc chúng ta với tha nhân. Như vậy, Thiên 

Chúa "vươn dài" cánh tay quan phòng của Người đến những người nghèo, 

bằng cách gợi lên trong chúng ta lòng trắc ẩn đối với tha nhân: "Trót cuộc 

đời những người nghèo hiền lành của Cha được chăm sóc nhờ sự quan tâm 

mà Cha ban cho những người phục vụ thế giới." 
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Catarina thấy Thiên Chúa làm thỏa mãn cả những nhu cầu sâu xa nhất của 

chúng ta qua tha nhân. Đôi khi Chúa quan phòng dùng một "mánh lới thánh 

thiện" gợi cho chúng ta "tình yêu đặc biệt" đối với tha nhân, một tình yêu 

đôi lúc vạch trần tình trạng bấp bênh và tính ghen tương của ta, sự cô độc, 

chiếm hữu, mánh khóe và ích kỷ của ta. Cuộc chiến nội tâm bộc lộ qua nỗi 

đau xót vì mối tương quan như thế sẽ giúp chúng ta khiêm tốn tự biết mình 

và cậy dựa vào sự chữa lành của Thiên Chúa. Và một khi trải qua những 

thử thách như vậy để trở nên tự lập và tự do hơn, thì "một tình yêu lớn lao 

hơn và hoàn hảo hơn đối với tha nhân nói chung cũng như đối với một cá 

nhân đặc biệt" mà Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ trở nên sâu xa hơn trong 

đời sống.  

 

Như vậy sự quan phòng của Thiên Chúa liên kết chặt chẽ với việc chúng ta 

chăm lo cho người khác, vì chúng ta trở thành dấu chỉ của lòng Chúa thương 

xót anh chị em chúng ta. Nhưng khi tình yêu tăng trưởng, chúng ta sẽ biết 

được cả niềm vui lẫn nỗi buồn sâu xa hơn. Được đồng hóa với Chúa Giêsu, 

chúng  ta  sẽ  sống  kinh  nghiệm  của  thánh  Phaolô,"Không  còn  là  tôi  sống, 

nhưng Chúa Kitô sống trong tôi" (Ga 2:20). Khi nhận thức được Thiên Chúa 

yêu thương chúng ta "tuyệt vời" như thế nào, chúng ta cũng yêu mến vẻ đẹp 

của những người được Máu thánh Chúa Kitô cứu chuộc. Thay vì đau khổ 

vì những xúc phạm do người khác, chúng ta thấy mình buồn phiền vì những 

tội lỗi xúc phạm đến Chúa và tình cảnh của các tội nhân. 

 

Bằng dây xích đức ái, Thiên Chúa lo liệu một cách tuyệt vời vừa cho những 

kẻ tội lỗi vừa cho những người mà tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta chuyển 

cầu cho họ. Lời cầu nguyện của tha nhân làm mềm lòng những kẻ tội lỗi, 

còn chính người chuyển cầu lại được hiệp nhất sâu xa hơn với Thiên Chúa 

qua lời cầu nguyện của họ, vì tình yêu và lòng nhiệt thành làm cho họ trở 

nên "Chúa Kitô khác bị đóng đinh", họ đã đảm nhận chức phận của Người 

ở nơi mình. 

Page 136 of 140 

 

 

Bằng một hình ảnh dễ thương, Catarina coi những người mà sự quan phòng 

của Thiên Chúa đã hiệp nhất trong tình yêu như một dàn nhạc. Thiên Chúa 

là nhạc trưởng, điều khiển chúng ta khi chúng ta sử dụng nhạc khí là cuộc 

đời chúng ta, và, không một nhạc cụ đơn độc nào làm trọn nhiệm vụ nếu 

không có những nhạc cụ khác. Càng chơi các nhạc cụ một cách êm ái, chúng 

ta càng thu hút những người khác đến với Chúa. Catarina suy nghĩ đến "trinh 

nữ Ursula vinh hiển" và những đồng bạn tử đạo của người. "Chị sử dụng 

nhạc cụ của chị một cách nhuần nhuyễn đến nỗi chị thu hút được 11 ngàn 

trinh nữ, không kể những người khác." 

 

Cũng thế, Thiên Chúa muốn cho âm thanh của toàn thể dàn nhạc lớn lên 

một cách thân ái hơn nữa, để thiên đàng và trái đất tràn ngập lời ca tụng. Vì 

khi tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta biết cách đón nhận mọi sự xảy đến 

như một ân huệ tinh luyện khí cụ của chúng ta và làm cho âm nhạc chúng 

ta chơi trong cuộc đời trở nên đẹp đẽ hơn. Như vậy, sự quan phòng vô biên 

của Thiên Chúa chăm sóc chúng ta, mỗi người và tất cả, hướng dẫn từng 

người chúng ta chơi nhạc cụ gì và chơi thế nào. 

 

* MỘT ĐỜI TÍN THÁC 

 

 Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với chúng ta dịu dàng và trung tín đến 

nỗi cả cái chết cũng không thể nới lỏng sợi xích bác ái mà Người đã ràng 

buộc chúng ta với tha nhân.  Đời sống thiên đàng đưa chúng ta vào niềm 

vui không những của Thiên Chúa mà của tha nhân nữa, và chính niềm vui 

của chúng ta nơi tha nhân vọng lại lời tụng ca không ngừng tán dương sự 

quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã "sắp xếp đức ái của chúng ta 

để không có ai chỉ biết hưởng phần thưởng của mình ở cuộc đời phúc lộc 

này như một ân huệ riêng tư mà không biết chia sẻ cho người khác." Niềm 
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vui của tất cả mọi người them vào niềm vui của từng người, và nỗi hân hoan 

của mỗi người trở thành nỗi hân hoan của tất cả mọi người. 

 

Sống trong sự tín thác, chúng ta cảm nghiệm ở dưới thế này hạnh phúc thiên 

đàng, nhờ  biết đến niềm vui và sự bình an còn an toàn hơn những gì mà 

lầm lỗi và thất bại của con người có thể phá hủy. Nhờ vậy, người nào tín 

thác sẽ biết vui mừng "trong những gì người ấy trông thấy và cảm nghiệm 

nơi chính mình và nơi tha nhân;" vui mừng vì điều thiện hảo Thiên Chúa 

ban  cho  mình,  người  ấy  biết  vui  mà  không  ghen  tỵ  với  những  thiện  hảo 

Thiên Chúa cũng ban cho tha nhân. Người ấy "không sợ thiếu những điều 

nhỏ bé bởi vì dưới ánh sáng đức tin, họ được bảo đảm những điều to lớn 

hơn." 

 

Sống tín thác đưa ta đến cái chết mà không sợ hãi, vì cũng cánh tay yêu 

thương Thiên Chúa đã gìn giữ chúng ta lúc sinh thời sẽ không buông ra lúc 

chúng ta chết. Và vì chúng ta tiến đến cái chết cũng như bước vào đời với 

hai bàn tay trắng, thì chỉ có lòng thương xót quan phòng vô biên của Thiên 

Chúa mở cửa thiên đàng cho chúng ta, chứ không phải những công việc và 

công trạng của chúng ta. Như vậy Chúa Cha thúc giục chúng ta đừng nhìn 

vào sự yếu đuối và tội lỗi của mình, nhưng hãy nhìn vào lòng thương xót và 

long trắc ẩn vô biên của Người. 

 

Chúa Cha dùng "mánh lới dịu dàng" để lôi kéo chúng ta tin tưởng vào Người 

trong mọi hoàn cảnh sống, nhờ đó chúng ta sẽ tin tưởng vào Người trong 

giờ phút cuối cùng. Không cậy vào công trạng của mình, chúng ta phải thực 

hiện lần chót hành vi tín thác quảng đại vô hạn, bằng cách đổ tràn nơi Thiên 

Chúa một điều mà chúng ta phải trao tặng Người cho dù chúng ta tội lỗi: đó 

là tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Người. Chúng ta phải lấy lại 

lòng can đảm bằng cách nhớ lại Thiên Chúa đã trung thành với chúng ta 

như thế nào, Người chưa từng bao giờ ngưng chăm sóc các nhu cầu của 
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chúng ta. "Trong mọi sự, họ cảm nghiệm một cách ngọt ngào sự quan phòng 

sâu xa của Cha:" qua việc nếm thử sữa dịu dàng của Chúa, họ không còn sợ 

hãi cái chết, nhưng mong đợi nó đến.  Khi biết tin tưởng vào Thiên Chúa 

quan phòng chứ không tin tưởng vào sức riêng của mình, chúng ta bắt đầu 

sống trong bình an và mãn nguyện, đối đầu với cái chết mà không sợ hãi. Ý 

thức rằng lúc này chúng ta không có gì để mang đến cho Thiên Chúa, không 

có  công việc  hay sự  nghiệp  nào,  không có  nhân  đức hay ân sủng  nào lại 

không phải là ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta trao cho 

Chúa món quà mà Người muốn nhận lấy từ chúng ta, đó là tín thác triệt để 

vào lòng thương xót của Người. Đã từng sống trong hy vọng, tin tưởng vào 

Thiên Chúa chứ không vào chính mình chút nào, chúng ta dùng cũng một 

niềm hy vọng và tin tưởng ấy làm thành đôi tay nhờ đó chúng ta không ngần 

ngại đưa ra ôm lấy lòng thương xót của Chúa vào giờ lâm chung. 

 

Kinh nghiệm dạy Catarina rằng, khác hẳn một "việc đạo đức", lòng tin vào 

Chúa quan phòng hình thành toàn bộ nội dung của một cuộc đời được sống 

trong tình yêu, vì niềm hy vọng và tín thác của chúng ta càng quảng đại, thì 

kinh  nghiệm  về sự  chăm  sóc thân  thiết  của  Thiên  Chúa  đối  với  chúng ta 

càng tràn trề. Tuy nhiên, vì lòng tín thác này vượt quá điều mà tự ý muốn 

con người có thể đạt tới, nên chúng ta phải cầu xin như ân huệ mà Thiên 

Chúa quan phòng hết sức mong muốn ban tặng cho chúng ta. Catarina biết 

rằng hoài niệm tốt lành sẽ nuôi dưỡng lòng tin tưởng; vì, khi suy nghĩ về 

những kinh nghiệm trong đời sống, chúng ta thấy rõ ràng sự quan tâm vô 

bờ bến của Thiên Chúa đối với chúng ta. Như thế, đời sống chúng ta sẽ trở 

thành nguồn cảm hứng và khích lệ để tín thác hơn nữa trong tương lai. 

 

Sự tín thác vào Thiên Chúa làm cho chúng ta được tự do để lớn lên trong 

sự tự lập cá nhân và phụ thuộc lẫn nhau một cách trưởng thành, thay vì để 

che đậy sự vụng về hoặc non nớt. Vì sự tín thác này, mặc dù bao hàm nghịch 

lý - một bên là sự nghèo khó nội tâm triệt để, một bên là tâm tình an vui 
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triệt để - nhưng cuối cùng sẽ giúp chúng ta can đảm tiến bước. Việc Catarina 

tùy thuộc vào Thiên Chúa, đấng mà duy mình Người là Chúa trên tất cả mọi 

người, mời gọi chúng ta hãy có cùng một lòng tín thác vô điều kiện, long 

tín thác này có lẽ sẽ là một phát biểu hùng hồn nhất cho thế giới hôm nay. 

 

Trên giường hấp hối, Catarina nói với các bạn rằng công việc duy nhất trong 

cả cuộc đời của chị là "giữ chặt lấy" và không bao giờ buông ra "niềm hy 

vọng và lòng tín thác kiên vững vào sự quan phòng của Thiên Chúa." Chị 

khuyến khích các bạn mình cũng làm như thế, bằng cách bảo đảm với họ 

rằng "sự quan phòng của Thiên Chúa không hề có bất cứ giới hạn nào." 

Ngày nay, Catarina mời gọi chúng ta khám phá trong đời sống chúng ta sự 

chăm sóc mà chị đã cảm nghiệm một cách sâu sắc. "Sự quan phòng của 

Thiên Chúa không bao giờ làm cho người tin tưởng phải thất vọng; nhưng 

luôn luôn quan tâm đến bạn một cách đặc biệt."  

 

**** HẾT **** 
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